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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi với sự hướng dẫn 

khoa học của hai Thầy và sự giúp đỡ của lãnh đạo, tập thể cán bộ, công nhân 

viên trong đơn vị. Các số liệu, kết quả trình bày trong Luận án là trung thực, 

khách quan và chưa từng được bảo vệ ở bất kỳ học vị nào.  

Những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác nếu được sử dụng trong 

luận án đều là các trích dẫn và được ghi rõ nguồn gốc trong phần Tài liệu tham 

khảo. 

 Tác giả luận án 

  

 

 

Tạ Thị Hương Giang 
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LỜI CẢM ƠN 

Sau gần 4 năm nỗ lực nghiên cứu và học tập, tôi đã hoàn thành luận án. 

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận án, tôi đã nhận được rất nhiều 

sự quan tâm, giúp đỡ hết sức quý báu của các cá nhân và tập thể, tôi xin bày tỏ 

lòng biết ơn sâu sắc tới: 

TS. Phùng Đức Tiến và TS. Nguyễn Quý Khiêm đã tận tình hướng dẫn, 

giúp đỡ trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành Luận án.  

 Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Khoa học, Đào tạo và hợp tác 

Quốc tế - Viện Chăn nuôi đã giảng dạy, hướng dẫn khoa học cho tôi trong quá 

trình học tập, trao dồi kiến thức để hoàn thành Luận án. 

 Ban Giám đốc Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, các Phòng 

chức năng, Trạm nghiên cứu chăn nuôi gia cầm Thụy Phương đã tạo mọi điều 

kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị và giúp đỡ tôi nhiệt tình trong quá 

trình bố trí thí nghiệm, thu thập và xử lý số liệu. 

 Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia 

trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài đã có những đóng góp quý báu để luận án 

được hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt người thân trong 

gia đình hai bên nội ngoại luôn đồng hành, ủng hộ, động viên, tạo mọi điều kiện 

giúp đỡ hết sức trong thời gian tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án.  

 

TÁC GIẢ LUẬN ÁN 
 

 

 

Tạ Thị Hương Giang
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cs Cộng sự 

GTG Giá trị giống ước tính 

h2 Hệ số di truyền 

KL8 Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi 

KL24 Khối lượng cơ thể 24 tuần tuổi 

KLT38 Khối lượng trứng 38 tuần tuổi 

NST38 Năng suất trứng 38 tuần tuổi 

NT Ngày tuổi 

NTP1 Ngan dòng trống NTP1 

NTP2 Ngan dòng mái NTP2 

NTP12 Ngan thương phẩm NTP12 

R2 Hệ số xác định 

rG Tương quan di truyền 

rP Tương quan kiểu hình 

SE Sai số chuẩn 

SL Số lượng 

TB Trung bình 

TH Thế hệ 

TLCL Tỷ lệ chọn lọc 

TLNS Tỷ lệ nuôi sống 

TT Tuần tuổi 

TTTA Tiêu tốn thức ăn 

ƯTL Ưu thế lai 

A
 Phương sai ảnh hưởng cộng gộp 

G Phương sai di truyền 

P Phương sai kiểu hình 
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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Trong những năm gần đây, chăn nuôi ngan đã phát triển chuyển từ chăn 

nuôi truyền thống nhỏ lẻ theo phương thức hộ gia đình đã dần chuyển thành chăn 

nuôi hàng hóa, quy mô lớn. Nhiều trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp ra 

đời dẫn đến số lượng ngan không ngừng tăng lên từ 14,37 triệu con năm 2018 

(Thống kê chăn nuôi Việt Nam, 2019) lên 15,76 triệu con năm 2021, tăng 9,67% 

(Thống kê chăn nuôi Việt Nam, 6/2022). Sản lượng thịt hơi từ 57,86 nghìn tấn 

năm 2018 lên 75,82 nghìn tấn năm 2021, tăng 31,04%. Điều này cho thấy có sự 

tác động quan trọng của khoa học và công nghệ trong đó có công tác giống và 

nhu cầu thị trường về con giống có năng suất cao phù hợp với phương thức chăn 

nuôi công nghiệp ngày một tăng. 

Ngan ông bà R71 SL (Super Heavy White Muscovy – Canedins R71) là 

dòng ngan nặng cân của cộng hòa Pháp bao gồm trống ông nội (A), mái bà nội 

(B), trống ông ngoại (C) và mái bà ngoại (D). Dòng trống có tốc độ sinh trưởng 

nhanh, khối lượng cơ thể lúc trưởng thành lớn, kết thúc 24 tuần tuổi trống A đạt 

5.573g, mái B: 3.080g. Dòng mái có năng suất trứng cao, mái D đạt 114,3 

quả/mái ở chu kỳ 1. Ngan bố mẹ trống AB có khối lượng cơ thể lúc 24 tuần tuổi 

đạt 4846,67g, mái CK (được tạo ra từ ♂Cx♀D) có năng suất trứng/mái đạt 114 

quả chu kỳ 1, tỷ lệ phôi 88-90%. Ngan thương phẩm có khối lượng cơ thể ở 12 

tuần tuổi con trống đạt 5,5kg, 10 tuần tuổi con mái đạt 3,0kg, tiêu tốn thức ăn/kg 

tăng khối lượng cơ thể là 2,8kg, nổi trội hơn so với những giống ngan hiện có 

trong nước. Tuy nhiên, các dòng nhập về là dòng đơn tính, sau hai chu kỳ khai 

thác phải loại thải, sản phẩm giữ lại được là ngan bố mẹ, do vậy rất cần có công 

tác giống để chọn tạo ra các dòng ngan mới từ các nguyên liệu này. 

Để khai thác các nguồn gen có hiệu quả, hạn chế nhập khẩu, từng bước chủ 

động được con giống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sản xuất về giống ngan 

có năng suất cao, thích ứng với điều kiện chăn nuôi của Việt Nam, phục vụ tái cơ 
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cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Việc tiến hành đề tài “Chọn tạo 2 dòng ngan từ nguồn nguyên liệu ngan Pháp 

R71SL” là cần thiết. 

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

- Chọn tạo được ngan dòng trống NTP1 có khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi con 

trống ≥ 3,4kg, con mái ≥ 2,3 kg và năng suất trứng ổn định. 

- Chọn tạo được ngan dòng mái NTP2 có năng suất trứng/mái/năm: ≥ 150 

quả và khối lượng cơ thể ổn định. 

- Đánh giá được khả năng cho thịt của ngan lai thương phẩm NTP12 tạo ra 

giữa ngan trống NTP1 và ngan mái NTP2. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

- Là công trình nghiên cứu khoa học có hệ thống. Sử dụng phương pháp 

chọn lọc cá thể theo giá trị kiểu hình và giá trị giống đã chọn tạo thành công 2 

dòng ngan, dòng trống NTP1 có khối lượng cơ thể lớn và dòng mái NTP2 có 

năng suất trứng cao. Ngan lai thương phẩm NTP12 có ưu thế lai vượt trội về khối 

lượng cơ thể và tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng. 

- Kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu, giảng 

dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo và cơ sở chọn giống thủy cầm nói chung và 

ngan nói riêng. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Chọn tạo được 2 dòng ngan NTP1, NTP2 và con lai thương phẩm NTP12 

thịt có khối lượng cơ thể cao đáp ứng yêu cầu chăn nuôi ngan quy mô trang trại 

và nông hộ.  

- Kết quả của đề tài góp phần giúp các cơ sở chăn nuôi trong nước chủ 

động sản xuất được giống ngan có năng suất thịt cao thay thế một phần con giống 

nhập khẩu hàng năm. 

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Sử dụng phương pháp chọn tạo dòng bằng giá trị giống ước tính. Để 



3 

 
 

 

chọn tạo được 2 dòng ngan với năng suất vượt trội. Dòng trống NTP1 có khối 

lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi con trống đạt 3.408,33g, con mái 2.311,15g tăng 

9,32-9,34% so với thế hệ xuất phát. Dòng mái NTP2 có năng suất trứng/mái tại 

38 tuần tuổi đạt 50,29 quả, tăng 4,08 quả so với thế hệ xuất phát và trứng/mái/chu 

kỳ 1 đạt 111,06 quả, tăng 4,95 quả so với thế hệ xuất phát.  

- Từ 2 dòng ngan mới đã tạo được con lai thương phẩm NTP12 có ưu thế lai 

cao về khối lượng và tiêu tốn thức ăn. Ở 11 tuần tuổi khối lượng cơ thể ngan 

trống đạt 4.913,01g, ngan mái đạt 2.909,59g và tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối 

lượng cơ thể là 2,73kg.  
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CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Đặc điểm di truyền các tính trạng số lượng  

Tính trạng số lượng là các tính trạng có thể đo lường được bằng các đơn vị 

đo và thường là các chỉ tiêu kinh tế quan trọng nhằm đánh giá phẩm chất của một 

giống. Giá trị của tính trạng số lượng được gọi là giá trị kiểu hình của bản thân 

con vật (kí hiệu là P – phenotype). Giá trị kiểu hình được quy định bởi giá trị kiểu 

gen (kí hiệu là G – genotype) và sai lệch của môi trường (kí hiệu là E – 

Environmental). Giá trị kiểu gen bao gồm tất cả những phần giá trị do toàn bộ gen 

của cá thể gây ra, sai lệch ngoại cảnh là phần giá trị do tất cả các yếu tố ngoại 

cảnh (không phải do di truyền) từ đó tạo ra sự khác nhau giữa giá trị kiểu gen và 

giá trị kiểu hình. 

Do đó, giá trị kiểu hình của một cá thể được biểu thị bằng phương trình 

sau: 

P = G + E 

Trong đó:  P là giá trị kiểu hình (phenotype value) 

G là giá trị kiểu gen (genotype value) 

   E là sai lệch môi trường (environmental deviation) 

 Tính trạng của một cá thể là do nhiều gen quy định, mỗi gen có tác động 

nhất định và các gen cũng có tác động qua lại với nhau gọi là sai lệch di truyền 

trội, do đó giá trị kiểu gen của một cá thể bao gồm giá trị di truyền cộng gộp, sai 

lệch di truyền trội và tương tác giữa các gen. Sự khác nhau giữa giá trị kiểu gen 

và giá trị di truyền cộng gộp: giá trị kiểu gen là giá trị của các gen ở con vật ảnh 

hưởng đến chính bản thân nó còn giá trị di truyền cộng gộp là giá trị của các gen 

ở con vật ảnh hưởng đến đời con của nó. Như vậy thì sai lệch di truyền trội chính 

là sự khác biệt giữa giá trị kiểu gen và giá trị di truyền cộng gộp, giá trị di truyền 

cộng gộp chính là giá trị giống của cá thể vì chỉ có giá trị này di truyền được cho 

đời con. 
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 Do đó, giá trị kiểu gen được biểu diễn thông qua phương trình:  

G = A + D + I 

Trong đó:     G : giá trị kiểu gen 

   A : giá trị di truyền cộng gộp (còn được gọi là giá trị giống) 

   D : sai lệch di truyền trội 

I : sai lệch do ảnh hưởng tương tác giữa các gen 

Như vậy, giá trị kiểu hình của một cá thể sẽ được biểu diễn bằng phương 

trình sau: 

P = A + D + I + E 

Trong đó:  P là giá trị kiểu hình 

   A là giá trị di truyền cộng gộp (giá trị giống) 

   D là sai lệch di truyền trội 

   I là sai lệch do ảnh hưởng tương tác giữa các gen 

   E là sai lệch của môi trường 

1.1.2. Một số tham số di truyền  

1.1.2.1. Phương sai 

Phương sai của một biến ngẫu nhiên là đại lượng đặc trưng cho mức độ 

phân tán của các số liệu so với số trung bình (đo số liệu biến thiên của một biến), 

giá trị này hàm ý rằng giá trị của biến đó cách giá trị kỳ vọng bao xa. Phương sai 

của một biến ngẫu nhiên là bình phương của độ lệch chuẩn. Công thức tính 

phương sai của một biến ngẫu nhiên như sau: 

                     

Trong đó:  là phương sai 

    là mẫu biến thiên 

    là trung bình số học của mẫu 

 Việc phân chia các thành phần phương sai theo các nguồn biến động khác 

nhau cho phép chúng ta có thể đánh giá được tầm quan trọng của các nguồn biến 
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động ảnh hưởng đến kiểu hình của tính trạng, đặc biệt là khả năng biểu hiện của 

tính trạng từ môi trường này qua môi trường khác. 

Bảng 1.1. Sự phân chia các thành phần phương sai 

Thành phần phương sai Ký hiệu Giá trị phương sai 

Phương sai kiểu hình 
P hoặc Vp Giá trị kiểu hình 

Phương sai di truyền 
G hoặc VG Giá trị di truyền 

Phương sai ảnh hưởng cộng gộp 
A hoặc VA Giá trị cộng gộp (giá trị giống) 

Phương sai ảnh hưởng trội 
D hoặc VD Sai lệch trội 

Phương sai ảnh hưởng tương tác 
I 
hoặc VI Sai lệch tương tác gen 

Phương sai ngoại cảnh 
E hoặc VE Sai lệch ngoại cảnh 

1.1.2.2. Hiệp phương sai 

 Hiệp phương sai là sự biến thiên của 2 biến ngẫu nhiên. Nếu 2 biến này có 

xu hướng thay đổi cùng nhau thì hiệp phương sai giữa hai biến này có giá trị 

dương. Mặt khác, nếu một biến nằm trên giá trị kỳ vọng còn biến kia có xu hướng 

nằm dưới giá trị kỳ vọng, thì hiệp phương sai của hai biến này có giá trị âm.  

1.1.2.3. Hệ số di truyền 

Khái niệm về hệ số di truyền đã được Lush (1940, dẫn theo Nguyễn Hữu 

Tỉnh, 2017) định nghĩa như sau: Hệ số di truyền là tỷ lệ giữa phương sai di truyền 

(VG) với phương sai kiểu hình (VP) và diễn tả tỷ lệ của tổng phương sai giữa các 

kiểu gen khác nhau của các cá thể trong quần thể. Đây được xem là định nghĩa hệ 

số di truyền theo nghĩa rộng và ít được sử dụng vì trên thực tế việc ước tính 

phương sai di truyền chỉ có thể được thực hiện thông qua việc phân tích các cặp 

chị em sinh đôi cùng trứng. Hơn thế nữa, khái niệm này chỉ biểu thị chung về 

phương sai kiểu gen và kiểu hình chứ không đi vào bản chất của hiệu ứng di 

truyền cộng gộp - là thành phần duy nhất có thể truyền lại cho đời sau. Và theo 

định nghĩa này thì hệ số di truyền được tính theo công thức:  
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Do thành phần phương sai di truyền là tổng của các phương sai di truyền 

cộng gộp, trội (VD) và tương tác át chế (VI). Vì vậy, Lush (1940, dẫn theo 

Nguyễn Hữu Tỉnh, 2017) cũng đã sử dụng khái niệm hệ số di truyền theo nghĩa 

hẹp. Về bản chất, hệ số di truyền theo nghĩa hẹp là hồi quy tuyến tính của giá trị 

di truyền cộng gộp theo giá trị kiểu hình. Trên thực tế, hệ số di truyền theo nghĩa 

hẹp được sử dụng rộng rãi hơn. Theo định nghĩa này thì hệ số di truyền được tính 

theo công thức: 

P

A

PPP

AP
2

V

V

V

A)Cov(A,

V

E)IDACov(A,

V

P)A,(Cov
bh 


  

 Như vậy, hệ số di truyền theo nghĩa hẹp là tỷ lệ giữa phương sai di truyền 

cộng gộp với phương sai kiểu hình. 

Vai trò ý nghĩa của hệ số di truyền trong công tác giống: 

Từ công thức định nghĩa, bản chất của hệ số di truyền là tỷ lệ của tổng 

phương sai giữa các giá trị giống của các cá thể trong quần thể (thành phần duy 

nhất truyền lại cho thế hệ sau) và phương sai kiểu hình cho thấy hệ số di truyền 

có ý nghĩa quan trọng trong công tác giống. Đối với tính trạng có hệ số di truyền 

ở mức cao (h2>0,4), việc chọn lọc những cá thể bố mẹ có năng suất cao là biện 

pháp cải tiến được năng suất ở thế hệ con một cách nhanh chóng và chắc chắn 

hơn so với các tính trạng có hệ số di truyền ở mức trung bình (0,2<h2<0,4) hoặc ở 

mức thấp (h2<0,2). Ngược lại, đối với những tính trạng có hệ số di truyền ở mức 

thấp, việc lai giống sẽ là biện pháp cải tiến năng suất có hiệu quả hơn so với chọn 

lọc. 

1.1.2.4. Hệ số tương quan di truyền 

Hệ số tương quan di truyền của hai hay nhiều tính trạng là đại lượng biểu 

thị mức độ ảnh hưởng lẫn nhau giữa các tính trạng đó về mặt di truyền. Sở dĩ có 

sự tương quan di truyền vì trong cơ chế di truyền các tính trạng số lượng, một gen 
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có thể đồng thời ảnh hưởng tới hai hay nhiều tính trạng có thể cùng chiều hoặc 

ngược chiều. Sự tồn tại của tương quan di truyền được phát hiện trong quá trình 

chọn lọc giống. Khi chọn lọc cải tạo tính trạng này, dẫn đến sự biến đổi về di 

truyền của tính trạng khác cùng chiều hoặc ngược chiều.  

Hai tính trạng có tương quan về mặt di truyền hay không phụ thuộc vào 

việc chúng có cùng cơ sở di truyền về sinh lý hay không. Tương quan di truyền 

có thể thấp, nếu có ít gen cùng ảnh hưởng tới hai tính trạng đó và có thể cao khi 

có những gen cùng ảnh hưởng tới hai tính trạng. Tương quan kiểu di truyền chi 

phối tương quan kiểu hình và phụ thuộc vào hệ số di truyền của hai tính trạng đó. 

Dựa vào giá trị kiểu hình của hai tính trạng ở một số cá thể trong quần thể, ta có 

thể tính được hệ số tương quan kiểu hình (rp) của hai tính trạng đó. Di truyền và 

ngoại cảnh là hai nguyên nhân của mối tương quan này. Nếu biết giá trị di truyền 

và những phương sai khác do ngoại cảnh đối với hai tính trạng của các cá thể 

trong quần thể ta cũng có thể xác định được hệ số tương quan di truyền (rG) và hệ 

số tương quan môi trường (rE). 

Mối quan hệ giữa hệ số di truyền của hai tính trạng X và Y với các hệ số 

tương quan được thể hiện theo công thức: 

                               rP = hX. hY. rA + eX.eY. rE 

Trong đó:  rP : hệ số tương quan kiểu hình giữa hai tính trạng X và Y 

                               rA : hệ số tương quan di truyền giữa hai tính trạng X và Y 

            rE : hệ số tương quan ngoại cảnh giữa hai tính trạng X và Y 

   2
hh  và 2

h1e      

Biểu thức trên cho thấy, nếu hệ số di truyền của hai tính trạng đều thấp thì 

tương quan kiểu hình do ngoại cảnh quyết định và ngược lại. Hệ số tương quan di 

truyền và tương quan kiểu hình không nhất thiết phải giống nhau về độ lớn và 

dấu. Do vậy việc xác định đồng thời các hệ số tương quan di truyền, tương quan 

kiểu hình và tương quan môi trường trong công tác chọn lọc giống đồng thời hai 

hay nhiều tính trạng là rất cần thiết. 
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Xác định hệ số tương quan di truyền cũng giống như hệ số di truyền có thể 

tính toán theo cặp tính trạng, sử dụng các thành phần phương sai và hiệp phương 

sai hoặc hồi quy của một cặp tính trạng chéo nhau ở đời con và đời bố mẹ. 

Bảng 1.2. Phân tích thành phần phương sai 

Nguồn biến  Độ tự do Tổng bình phương TB bình phương 

Giữa các bố s-1 SSs Ms 

Giữa các mẹ (trong bố) d-s SSD MSD 

Giữa các cá thể (trong mẹ) n-d SSw MSw 

Trong đó: s: là số lượng bố. 

d: là số lượng mẹ. 

n: là số lượng con. 

w: là đời sau (=n). 

Độ tin cậy của hệ số di truyền tính theo độ tin cậy của các thành phần 

phương sai, xác định trị số F và tra bảng P. 

Bảng 1.3. Phân tích thành phần hiệp phương sai 

Nguồn biến  Độ tự do Tổng bình phương TB bình phương 

Giữa các bố s-1 SCPS MCPS 

Giữa các mẹ (trong bố) d-s SDPD MDPD 

Giữa các cá thể (trong mẹ) n-d SCPW MCPW 

Trong đó: s: là số lượng bố. 

d: là số lượng mẹ. 

n: là số lượng con. 

w: là đời sau (=n). 

1.1.2.5. Hiệu quả chọn lọc   

Mục tiêu chủ yếu của chọn lọc là tạo được thế hệ sau có năng suất, chất 

lượng sản phẩm cao hơn thế hệ bố mẹ. Hiệu quả chọn lọc là thước đo của mục 

tiêu này. Hiệu quả chọn lọc (Selection Respone – kí hiệu: R) là sự chênh lệch 

giữa giá trị kiểu hình trung bình của đời con sinh ra từ những bố mẹ được chọn 

lọc so với giá trị kiểu hình trung bình của toàn bộ thế hệ bố mẹ. 
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Hiệu quả chọn lọc của một tính trạng được xác định bằng tích của hệ số di 

truyền (h2) và ly sai chọn lọc (S) của tính trạng đó (R= h2S). Ly sai chọn lọc của 

tính trạng phụ thuộc vào tỷ lệ chọn lọc (tỷ lệ các bố mẹ được chọn lọc so với tổng 

đàn bố mẹ) và độ lệch chuẩn kiểu hình của tính trạng chọn lọc. Do đó, hiệu quả 

chọn lọc của một tính trạng còn được xác định bằng tích của hệ số di truyền (h2) 

với cường độ chọn lọc (i) và độ lệch chuẩn kiểu hình (ϭp) của tính trạng đó                                       

(R= h2iϭp) 

Ly sai chọn lọc (Selection Differential - ký hiệu: S) là sự chênh lệch giữa 

giá trị kiểu hình trung bình của các bố mẹ được chọn lọc so với giá trị kiểu hình 

trung bình của toàn bộ thế hệ bố mẹ. Ly sai chọn lọc phụ thuộc vào tỷ lệ chọn lọc 

(tỷ lệ giữa bố mẹ được chọn lọc so với tổng số bố mẹ) và độ lệch tiêu chuẩn kiểu 

hình của tính trạng chọn lọc. 

Cường độ chọn lọc (i) dùng để so sánh ly sai chọn lọc ở các tính trạng có 

bản chất di truyền khác nhau, có đơn vị khác nhau.  

i = 
P

S

SD

S


  

Trong đó: i: là cường độ chọn lọc 

S: là ly sai chọn lọc 

                              ϭp: độ lệch chuẩn kiểu hình  

Cường độ chọn lọc phụ thuộc vào tỷ lệ chọn lọc (p). Khi tỷ lệ chọn lọc 

càng cao thì cường độ chọn lọc càng thấp. Tỷ lệ số con giữ lại làm giống cho sinh 

sản ở gia cầm thường không cao, khoảng 10-15% (Lush, 1940, dẫn theo Nguyễn 

Hữu Tỉnh, 2017) do đó ở gia cầm có cường độ chọn lọc thường cao, tức là có thể 

chọn được những con có sức sản xuất cao nhất trong đàn để làm giống. 

Hiệu quả chọn lọc (R) khi xác định được hệ số di truyền và ly sai chọn lọc 

của tính trạng, hiệu quả chọn lọc được tính theo công thức. 

R = Sh2 = h2iδp 

Tiến bộ di truyền (ΔG) biểu thị hiệu quả chọn lọc trong một đơn vị thời 

gian chọn lọc (theo thế hệ hoặc theo năm). Nếu tính theo năm, công thức như sau: 
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ΔG = 
t

Sh

t

R 2

  

Trong đó: t là khoảng cách thế hệ, là tuổi trung bình của bố mẹ tại thời 

điểm đời con của chúng được sinh ra và khoảng cách thế hệ được tính theo đơn 

vị thời gian là năm.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chọn lọc: hệ số di truyền, quy mô đàn, 

cường độ chọn lọc, tỷ lệ chọn gia cầm trống làm giống, tỷ lệ chọn gia cầm mái 

làm giống, số gia cầm mái được dùng để kiểm tra năng suất. 

Giữa hiệu quả chọn lọc dự tính theo lý thuyết và hiệu quả chọn lọc thực tế 

đạt được thường có những sai khác nhất định. Nguyên nhân chủ yếu của những 

sai khác này là: 

- Sai sót khi lấy mẫu để tính hệ số di truyền của tính trạng chọn lọc: chủ yếu 

do việc tính toán hệ số di truyền dựa trên các tập hợp số liệu nhỏ. 

- Sai lệch của hệ số di truyền tính toán được so với định nghĩa của hệ số di 

truyền theo nghĩa hẹp: các phương pháp ước tính hệ số di truyền đều có những sai 

lệch này ở các mức độ khác nhau. 

- Cường độ chọn lọc trong thực tế thường thấp hơn so với tính toán: chủ yếu 

do việc chọn lọc những gia cầm tốt nhất giữ lại làm giống chưa thật chính xác, 

các gia cầm được chọn bị chết, bị loại thải do các lý do khác nhau.   

- Cận huyết: do ghép phối giữa những gia đình có quan hệ huyết thống nhất 

định với nhau. 

- Phối giống có lựa chọn: việc ghép phối giữa những con trống tốt nhất với 

những con mái tốt nhất làm tăng được hiệu quả chọn lọc ở đời sau một cách rõ rệt 

hơn. 

- Chọn lọc tự nhiên: tỷ lệ có phôi, tỷ lệ chết,... đã ảnh hưởng tới cường độ 

chọn lọc. 

- Ảnh hưởng của mẹ: chủ yếu ảnh hưởng tới tính trạng số con sinh. 

      - Mức độ biến động giá trị kiểu hình của tính trạng giảm do tác động của chọn 

lọc   
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- Điều kiện ngoại cảnh thay đổi làm ảnh hưởng tới giá trị kiểu hình của tính 

trạng. 

1.1.3. Lai tạo và ưu thế lai 

1.1.3.1. Khái niệm về ưu thế lai 

Ưu thế lai là hiện tượng sinh học thể hiện trên nhiều mặt, thế hệ con lai hơn 

hẳn bố mẹ về tốc độ sinh trưởng, khả năng sinh sản, khả năng sống, chất lượng 

thịt, khối lượng trứng, thời gian của chu kỳ đẻ trứng, sự chuyển hoá thức ăn và 

những đặc tính kinh tế có lợi khác từ đó năng suất của con lai được nâng lên. 

Về cơ sở di truyền của ưu thế lai được giải thích bởi 2 thuyết đó là: Thuyết trội 

và thuyết siêu trội. 

Thuyết trội (Dominance): Trong điều kiện chọn lọc lâu dài, gen trội phần lớn 

là các gen có lợi và át gen lặn, do đó qua lai tạo có thể các gen trội của cả bố và 

mẹ được tổ hợp lại ở đời con, làm cho con lai có giá trị cao hơn bố mẹ. 

Ví dụ:  

Đời bố mẹ AAbbCCdd      x     aaBBccDD 

 

Đời con 

 

AaBbCcDd 

 Bên cạnh gen trội vẫn có gen lặn mà gen lặn ở dạng dị hợp tử. Do đó, các 

gen trội che khuất các gen lặn, gen lặn không bộc lộ được. Chính vì vậy, trong 

chọn lọc tự nhiên không bị loại thải và khi trở thành hợp thể thì phát huy tác 

dụng. 

 Công thức tóm tắt của thuyết trội là: AA = Aa>aa 

 Giả thuyết trội được phổ biến rộng rãi trong di truyền học. Tuy nhiên, 

thuyết trội chưa giải thích được thỏa đáng cơ chế về bản chất của ưu thế lai. Bên 

cạnh gen trội có lợi cũng có gen trội có hại và bên cạnh gen lặn có hại cũng có 

gen lặn có lợi. 

Thuyết siêu trội (Overdominance): Theo giả thuyết này, tác động của các 

cặp alen dị hợp tử Aa lớn hơn tác động của các cặp alen đồng hợp trội AA và 
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đồng hợp lặn aa. Hay nói cách khác, các gen ở dạng dị hợp tử Aa có lợi cho sự 

phát triển của cơ thể hơn dạng aa và AA. 

 Công thức của thuyết siêu trội là: Aa>AA>aa 

 Thuyết siêu trội đã giải thích thỏa đáng hơn về hiện tượng ưu thế lai trong 

lai kép 4 dòng mà hiện nay đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong chăn 

nuôi gia cầm. 

1.1.3.2.  Mức độ biểu hiện của ưu thế lai  

Mức độ biểu hiện ưu thế lai ở con lai rất khác nhau, nó có trị số cao hay thấp 

phụ thuộc vào tương quan âm hay dương giữa môi trường và kiểu di truyền.  

Mức độ biểu hiện của ưu thế lai là rất đa dạng, có thể vượt hơn bố mẹ về sức 

sống, trung gian về khả năng đẻ trứng và có khi còn biểu hiện thấp hơn cả bố lẫn mẹ 

của chúng nữa.  

ƯTL có thể xảy ra trong 3 trường hợp: 

+ ƯTL = 0: khi giá trị trung bình của con lai bằng giá trị trung bình của bố 

mẹ.  

+ ƯTL > 0: xảy ra với 2 trường hợp: 

  Trường hợp giá trị trung bình của con lai lớn hơn giá trị trung bình bố mẹ, 

được gọi là trội.  

  Trường hợp giá trị trung bình của con lai lớn hơn cả giá trị trung bình bố 

đồng thời cũng lớn hơn cả giá trị trung bình của mẹ, được gọi là siêu trội. 

+ ƯTL < 0: gọi là ưu thế lai âm: giá trị trung bình của con lai nhỏ hơn trung 

bình của bố mẹ. Trường hợp này thường được gặp khi các nhà lai tạo giống muốn 

cải tiến những tính trạng như tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng, tiêu tốn thức 

ăn/10 trứng. 

1.1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến ưu thế lai  

Các yếu tố di truyền và ngoại cảnh cộng lại tạo thành ưu thế lai, vì vậy mà 

ưu thế lai có các yếu tố ảnh hưởng như sau: 
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 + Nguồn gốc di truyền của bố mẹ: Bố mẹ có nguồn gốc di truyền càng xa 

nhau thì ưu thế lai càng cao và ngược lại. 

 + Tính trạng xem xét: Các tính trạng có hệ số di truyền thấp thì ưu thế lai 

cao, các tính trạng có hệ số di truyền cao thì ưu thế lai thấp. 

 + Công thức giao phối: Ưu thế lai phụ thuộc vào việc dùng con vật nào làm 

bố, con vật nào làm mẹ. 

 + Điều kiện nuôi dưỡng: Trong điều kiện nuôi dưỡng kém thì ưu thế lai có 

được thấp, ngược lại trong điều kiện nuôi dưỡng tốt thì ưu thế lai có được sẽ cao. 

1.1.4. Chọn lọc giống và các phương pháp chọn lọc giống thủy cầm 

Chọn lọc là một quá trình chọn những cá thể vật nuôi tốt nhất (phù hợp nhất) 

để nhân giống cho đời sau. 

  Trong chăn nuôi gia cầm hiện nay, xu hướng là chọn lọc các dòng theo 

định hướng nhất định bằng các phương pháp thích hợp, trên cơ sở đó cho lai giữa 

các dòng tạo các cặp lai thương phẩm có năng suất cao. 

1.1.4.1. Chọn lọc theo giá trị kiểu hình 

 Chọn lọc theo giá trị kiểu hình là phương pháp chọn lọc dựa trên giá trị 

kiểu hình của bản thân con vật. Những cá thể nào có giá trị kiểu hình tốt nhất, phù 

hợp với mục tiêu giống nhất sẽ được giữ lại làm giống. Phương pháp này dựa trên 

nguyên tắc: kiểu hình của một cá thể ở mức độ xác định phù hợp với kiểu gen của 

nó. 

Ưu điểm: Phương pháp này có hiệu quả đối với các tính trạng có hệ số di  

truyền cao, đơn giản, dễ thực hiện. 

Nhược điểm: Phương pháp này không có hiệu quả cao đối với những tính trạng 

có hệ số di truyền thấp. Hơn nữa một số tính trạng không thể chọn lọc trực tiếp 

trên bản thân con vật (như khả năng ấp nở, khả năng sinh sản của gia cầm trống, 

tỷ lệ thịt ức, tỷ lệ thịt đùi). 

1.1.4.2. Chọn lọc dựa trên giá trị giống 

 Đây là phương pháp dựa trên giá trị giống của một con vật, những con vật 

có giá trị giống cao nhất được giữ lại để nhân đàn cho thế hệ sau. 
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Giá trị giống (BV-Breeding Value) của một cá thể là đại lượng biểu thị cho 

khả năng truyền đạt các gen từ bố mẹ sang đời con, đời con sẽ nhận được một nửa 

của bố và một nửa của mẹ. 

Mục tiêu quan trọng trong chọn lọc giống là lựa chọn những con vật có giá 

trị di truyền cộng gộp cao nhất để giữ lại làm giống cho thế hệ sau, bởi chỉ có giá 

trị di truyền cộng gộp là giá trị duy nhất di truyền cho thế hệ sau. Từ thế hệ bố mẹ 

sang thế hệ con, do sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái mà sai lệch trội, sai 

lệch tương tác thế hệ bố mẹ bị thay đổi hình thành nên sai lệch trội và sai lệch 

tương tác, các sai lệch trội và sai lệch tương tác mới được hình thành hoàn toàn 

khác so với sai lệch trội và sai lệch tương tác thế hệ bố mẹ. Do đó, khi tiến hành 

lai giống chúng ta quan tâm nhất tới sai lệch trội và sai lệch tương tác. Do giá trị 

di truyền cộng gộp của thế hệ trước có mối quan hệ chặt chẽ với giá trị di truyền 

cộng gộp thế hệ sau mà người ta gọi nó là giá trị giống (kí hiệu là BV hoặc GTG). 

Đời con chỉ nhận được 1/2 giá trị của bố và 1/2 giá trị của mẹ. Tuy nhiên, do có 

rất nhiều gen quy định một tính trạng số lượng của cá thể nên giá trị giống này chỉ 

được ước tính (EBV- Estimasted Breeding Value) hoặc chỉ được dự đoán (Giá trị 

giống dự đoán - Predicted Breeding Value) hoặc gọi là giá trị giống mong đợi 

(Expected Breeding Value).  

 Giá trị giống ước tính được ký hiệu là EBV (Estimated Breeding Value) 

hoặc GTG. Phương pháp duy nhất để có thể ước tính giá trị giống của một cá thể 

về một tính trạng nào đó là dựa vào giá trị kiểu hình của tính trạng này ở chính 

bản thân con vật, dựa vào giá trị kiểu hình của tính trạng này ở con vật có họ hàng 

với nó, hoặc sử dụng đồng thời các nguồn thông tin này. Nguồn thông tin này có 

thể chỉ là một giá trị quan sát duy nhất mà ta theo dõi được, nhưng cũng có thể là 

giá trị quan sát trung bình của nhiều theo dõi. Các theo dõi này có thể thu được từ 

những lần nhắc lại trên một cá thể, cũng có thể thu được từ các cá thể khác nhau 

(chúng có cùng một mối quan hệ họ hàng thân thuộc với con vật mà ta cần ước 

tính giá trị giống của nó, chẳng hạn cùng là con, cùng là anh chị em ruột, hoặc 

cùng là anh chị em nửa ruột thịt. 
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Các nguồn thông tin được sử dụng để ước tính giá trị giống bao gồm: 

- Nguồn thông tin của bản thân con vật. 

- Nguồn thông tin của tổ tiên con vật.  

- Nguồn thông tin của anh chị em con vật (anh chị em cùng bố cùng mẹ hoặc 

cùng bố khác mẹ); 

- Nguồn thông tin từ đời con con vật. 

* Ước tính giá trị giống bằng phương pháp BLUP: 

BLUP: Best Linear Unbiased Prediction (phương pháp ước lượng tuyến tính 

không chệch tốt nhất hoặc phương pháp ước lượng tuyến tính không thiên vị tốt 

nhất).  

Đây là phương pháp ước tính giá trị giống và được xem là phương pháp tốt 

nhất cho đến thời điểm hiện tại vì: 

 - Có khả năng điều chỉnh giá trị di truyền của con vật theo ảnh hưởng cố 

định của môi trường biết trước như mùa vụ, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng,… 

- Giá trị giống của một cá thể được ước tính dựa trên năng suất của bản 

thân nó và năng suất của các cá thể khác có quan hệ huyết thống trong hệ phả, do 

vậy giá trị giống thu được có độ chính xác cao, hơn nữa phương pháp BLUP cũng 

tính được giá trị giống của cá thể không có số liệu trên bản thân nó (khả năng sinh 

sản của con trống, các tính trạng về chất lượng thịt cần phải mổ khảo sát hoặc 

trường hợp mất số liệu). 

Ưu điểm của phương pháp BLUP: 

BLUP là một phương pháp cho phép chúng ta sử dụng được các thông tin có 

được từ tất cả các con vật thân thuộc của một con vật. Do đó nó có thể dự đoán 

tương đối chính xác giá trị giống của con vật đó. 

Bằng phương pháp BLUP ta có thể so sánh giá trị giống giữa các con vật mà 

các thông tin thu thập được từ các đàn có chế độ nuôi dưỡng khác nhau, qua các  

thời gian khác nhau (đàn - năm - mùa vụ - ngày nở). 

 Có thể dùng phương pháp BLUP để so sánh giá trị giống của các con vật 

có sự khác nhau về số lượng các tính trạng thu thập được hoặc các con vật đã trải 
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qua các phương pháp chọn lọc khác nhau. 

 Phương pháp BLUP có thể biết được hiệu ứng di truyền và không di truyền 

đối với các tính trạng số lượng, đồng thời nó giúp các nhà chọn giống biết được 

khuynh hướng kiểu hình, khuynh hướng kiểu di truyền và khuynh hướng ngoại 

cảnh qua các thời gian khác nhau. Do đó, tiến bộ di truyền đạt được khi sử dụng 

phương pháp BLUP cao hơn tiến bộ di truyền đạt được khi sử dụng phương pháp 

khác nhất là đối với các tính trạng có hệ số di truyền thấp như năng suất sinh sản. 

 Phương pháp BLUP tự động ước tính trung bình quần thể và các yếu tố 

môi trường cố định khác nếu ta đưa vào mô hình do đó không đòi hỏi phải biết 

trung bình quần thể. 

 Để xác định được giá trị giống bằng phương pháp BLUP cần xây dựng 

được 2 mô hình là mô hình thống kê và mô hình tính toán. 

- Mô hình thống kê: 

Mô hình thống kê để tính toán giá trị giống của vật nuôi được Herderson 

nghiên cứu và ứng dụng từ năm 1975 và được ứng dụng phổ biến từ 1980 cho 

đến nay. Phương pháp này là tính toán đồng thời ảnh hưởng cố định do môi 

trường và ảnh hưởng ngẫu nhiên do di truyền của cá thể con vật trên cơ sở xem 

xét mối quan hệ huyết thống của các cá thể trong hệ phả. Mô hình tuyến tính cơ 

bản trong tính giá trị giống có dạng như sau: 

y = Xb + Za + e 

Trong đó:  

y là véc tơ giá trị kiểu hình đo được trên bản thân con vật. 

b là ảnh hưởng cố định của môi trường biết trước gồm cả trung bình quần 

thể 

a là véc tơ ảnh hưởng do di truyền hay gọi là giá trị giống của của cá thể 

e là ảnh hưởng ngẫu nhiên do môi trường đến giá trị kiểu hình của cá thể 

X là ma trận tần suất liên quan đến biến ảnh hưởng cố định b 
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Z là ma trận tần suất liên quan đến biến ngẫu nhiên a 

Từ mô hình trên cho ta thấy véc tơ giá trị giống phụ thuộc vào: 

+ Độ lớn của các tham số di truyền sử dụng trong tính toán (các tham số di 

truyền bao gồm hệ số di truyền và tương quan di truyền giữa các tính trạng là 

điều kiện trong tính toán giá trị giống bằng phương pháp BLUP). Khi thay đổi độ 

lớn của hệ số di truyền thì độ lớn của giá trị giống cũng thay đổi, nhưng không 

làm thay đổi độ chính xác trong phân loại con vật theo giá trị giống bằng BLUP. 

Hệ số di truyền càng cao thì độ tin cậy càng lớn khi số lượng mẫu không thay đổi 

và hệ số di truyền thấp thì cần phải quan tâm đến các cá thể thân thuộc để củng cố 

EBVs. 

 + Khả năng hiệu chỉnh giá trị giống theo ảnh hưởng cố định của môi 

trường, sự hiệu chỉnh này phụ thuộc vào số cá thể trong mỗi nhóm nuôi trong 

điều kiện môi trường tương đồng.    

- Mô hình toán học: 

Dựa trên các mô hình thống kê người ta đã xây dựng các mô hình tính toán 

khác nhau. Các mô hình thường được dùng để dự đoán giá trị giống của vật nuôi 

có thể được chia làm hai cách: 

(1) Các mô hình theo định nghĩa của các hiệu ứng ngẫu nhiên bao gồm: 

+ Mô hình bố (sire model) hiệu ứng ngẫu nhiên là hiệu ứng bố của các con 

vật quan sát, tức là 1/2 giá trị giống của bố. Trong phần lớn các ứng dụng, hiệu 

ứng cố định được dùng để tính các sự khác nhau trong môi trường mà ở đó các 

con vật tồn tại, ví dụ như: đàn, năm, mùa vụ.  

+ Mô hình bố - ông ngoại (Sire - maternal grandsire model), đây là mô hình 

mở rộng của mô hình bố. Nó nối liền quan sát qua ma trận Z không phải chỉ đối 

với hiệu ứng của bố mà còn đối với 1/2 hiệu ứng của ông ngoại. 

+ Mô hình con vật (Animal model) giá trị giống đối với tất cả con vật là 

được dự đoán ở mô hình động vật nói chung, mô hình này được chọn áp dụng 

nhiều trong thực tế. 
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(2) Các mô hình theo sự xử lý của các tính trạng bao gồm: 

+ Mô hình một tính trạng (single - trait model) chỉ một tính trạng được phân 

tích. 

+ Mô hình nhiều tính trạng (multi – trait model) đồng thời phân tích trên 

nhiều tính trạng, cần tính đến mối quan hệ tương quan di truyền và môi trường 

giữa các tính trạng. 

+ Mô hình lặp lại là mô hình phân tích một tính trạng hay nhiều tính trạng 

với tính trạng được đo đi đo lại nhiều lần. 

 Các mô hình phân tích khác nhau cho kết quả giá trị giống khác nhau cả về 

độ lớn cũng như trong phân loại con vật. Mô hình chỉ có yếu tố di truyền cộng 

gộp của cá thể cho phép chọn 70 – 80% số cá thể trùng với chọn bằng mô hình có 

thêm ảnh hưởng của con mẹ. 

1.1.5. Các tính trạng sinh trưởng của thủy cầm 

1.1.5.1. Khối lượng cơ thể 

Khối lượng cơ thể đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá quá trình sinh 

trưởng của vật nuôi. Khối lượng cơ thể được quy định bởi các yếu tố di truyền, 

đồng thời bị biến đổi mạnh dưới tác động của điều kiện ngoại cảnh về chăm sóc 

nuôi dưỡng, vệ sinh thú y, dinh dưỡng thức ăn,… Ngan trống thường có khối 

lượng lớn hơn ngan mái 30-35%.  

Khối lượng cơ thể ngoài sự chi phối của các yếu tố di truyền thì khối lượng 

cơ thể còn phụ thuộc vào loài, dòng, giống, giới tính, độ tuổi, tốc độ mọc lông, thức ăn, 

dinh dưỡng, mật độ, nhiệt độ, độ ẩm, chế độ chiếu sáng, phương thức nuôi,... Kết quả 

nghiên cứu trên ngan Pháp R71SL ông bà đơn tính nhập nội nuôi tại Trung tâm 

nghiên cứu gia cầm Thụy Phương khối lượng lúc 12 tuần tuổi trống A là 

4.022,31g, mái B là 2.523,23g, trống C là 3.670,32g, mái D là 2.210,0g (Phùng 

Đức Tiến và cs., 2009b) 

Phùng Đức Tiến và cs. (2012) nghiên cứu trên 6 dòng ngan giá trị kinh tế 

cao thế hệ 5 cho biết: ngan dòng trống VS1 lúc 8 tuần tuổi ngan trống có khối 
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lượng 3.429,72g, ngan mái 2.427,60g. Tương tự, ngan V71 đạt 3.218,52g; 

2.206,16g, ngan V51: 3.027,84g; 2.177,21g. Ngan dòng mái VS2 lúc 8 tuần tuổi 

đạt 3.056,25g; 2.182,54g, ngan V72 là 3.039,20g; 2.121,05g, ngan V52: 

3.017,24g; 1.987,50g. 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs. (2012) ngan RT5 có khối lượng cơ thể lúc 8 

tuần tuổi con trống đạt 3.183,2g, con mái là 2.169,5g. Tương tự, ngan RT7 đạt 

3.421,0g và 2.275,2g.  

Như vậy, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả công bố về 

khối lượng cơ thể của ngan ở các tuần tuổi khác nhau. Trong đó, có tác giả đã 

công bố khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi ngan trống đã đạt trên 3,4kg và ngan 

mái 2,4kg.  

1.1.5.2. Năng suất thịt  

Năng suất thịt của gia cầm được đánh giá thông qua khối lượng thịt xẻ và 

các phần thịt có giá trị (tỷ lệ thịt ức, tỷ lệ thịt đùi). Khối lượng thịt xẻ cao hay 

thấp được biểu thị bằng tỷ lệ, tỷ lệ thịt xẻ được xác định chính là tỷ lệ phần trăm 

giữa khối lượng thịt xẻ và khối lượng sống. 

Tỷ lệ thịt xẻ của ngan thương phẩm SLABCD: 73,93% (Phùng Đức Tiến và 

cs., 2009b). Ngan VS1: 69,44%, V72: 68,82%, V52: 68,68%, ngan lai 2 dòng 

VS72: 70,02%, VS52: 70,10% (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2009b) 

Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010b) nghiên cứu trên ngan VS1, V752, V572 con 

lai 3 dòng VS752, VS572 thương phẩm cho biết tỷ lệ thịt xẻ của ngan lai 3 dòng 

VS752 và VS572 đạt 72,29-72,58%, cao hơn so với ngan lai hai dòng 1-2%. 

Ngan V752 và V572 có tỷ lệ thịt xẻ đạt 70,25-70,59%, ngan VS1 đạt 71,21%. Tỷ 

lệ thịt ngực của ngan lai 3 dòng đạt 21,34-21,52%, ngan lai 2 dòng đạt 21,14-

21,15%, ngan VS1 đạt 21,23%. Tỷ lệ thịt đùi ngan lai 3 dòng đạt 17,27-18,15%, 

ngan lai 2 dòng đạt 17,54-17,71%, ngan VS1 đạt 17,60%.  

Tỷ lệ thịt xẻ chịu sự chi phối của các yếu tố di truyền ngoài ra chịu sự tác 

động của các yếu tố khác như: 
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- Ảnh hưởng của dòng, giống: các dòng, giống gia cầm khác nhau có tỷ lệ 

thịt xẻ, tỷ lệ thịt ức và tỷ lệ thịt đùi khác nhau do có sự khác nhau về khả năng di 

truyền các tính trạng này. Theo Phùng Đức Tiến và cs. (2009a) nghiên cứu ngan 

R71 nhập nội cho biết ngan thương phẩm ABCD có tỷ lệ thịt xẻ đạt 72,86%, tỷ lệ 

thịt ức là 19,12%, tỷ lệ thịt đùi là 16,76%. Ngan thương phẩm R71SL nhập nội có 

các chỉ tiêu đạt cao hơn, cụ thể tỷ lệ thịt xẻ là 73,93%, tỷ lệ thịt ức là 20,19%, tỷ 

lệ thịt đùi đạt 17,83%. 

- Ảnh hưởng của tính biệt và tuổi gia cầm: tính biệt và tuổi giết thịt có ảnh 

hưởng đến các thành phần thịt của gia cầm. Nhìn chung các thành phần thịt của 

gia cầm chỉ tăng đến một độ tuổi nhất định sau đó giữ ở mức độ nào đó. Tỷ lệ các 

phần thịt của gia cầm trống và mái có sự khác nhau và thường tỷ lệ thịt ức ở gia 

cầm mái cao hơn gia cầm trống. Tuổi gia cầm càng cao thì tỷ lệ thịt xẻ càng cao, 

hơn nữa đối với gia cầm thì tuổi gia cầm càng tăng thì tỷ lệ thịt đùi càng giảm và 

tỷ lệ thịt ức càng tăng.  

Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010b) cho biết ngan thương phẩm VS1, V752, 

V572, VS752, VS572 ở 11 tuần tuổi có tỷ lệ thịt xẻ chỉ đạt 70,25-72,58%, tỷ lệ 

thịt ức đạt 21,14-21,52%, tỷ lệ thịt đùi là 17,27-18,15%. Trong khi ngan AB, EF 

ở 12 tuần tuổi có tỷ lệ thịt xẻ, thịt ức đạt cao hơn tương ứng (73,33-74,57% và 

22,05-22,71%), tỷ lệ thịt đùi giảm chỉ đạt 11,20-16,66%. 

Nguyễn Đức Trọng và cs. (2010) nghiên cứu trên ngan AB và EF thương 

phẩm cho biết giới tính có ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu về năng suất thịt như 

tỷ lệ thịt xẻ, thịt ức, thịt đùi. Cụ thể: tỷ lệ thịt xẻ ngan AB, EF con mái cao hơn 

trống, ngan trống đạt 70,91-71,32%, ngan mái đạt 72,62-72,95%. Tỷ lệ thịt ức 

tương ứng đạt 22,05-22,71% và 21,45-22,23%. Tỷ lệ thịt đùi tương ứng đạt 

14,41-14,60% và 11,44-12,04%. Như vậy, giới tính và tuổi giết thịt có ảnh hưởng 

rõ rệt đến năng suất thịt của thủy cầm.  

 Các công trình nghiên cứu về năng suất thịt của ngan cho thấy tỷ lệ thịt xẻ 

của ngan vẫn còn thấp, chưa đạt đến mức 74%, tỷ lệ thịt ức dưới 23% và tỷ lệ thịt 

đùi dưới 19%. 
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1.1.5.3. Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất thịt 

Tiêu tốn thức ăn là một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng trong chăn 

nuôi ngan. Đối với ngan nuôi thương phẩm, chi phí thức ăn chiếm khoảng 70-

75% giá thành sản phẩm. Do đó, việc chọn lọc nhằm làm giảm tiêu tốn thức ăn là 

một trong những quan tâm hàng đầu của các nhà chọn giống. Hiệu quả sử dụng 

thức ăn được tính bằng tiêu tốn thức cho 1kg tăng khối lượng cơ thể.  

Theo Hoàng Văn Tiệu và cs. (2009b) nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ 

hợp ngan lai 2 dòng cho biết ngan VS72 có tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 

2,97kg, ngan VS52: 2,91kg, các lô đối chứng ngan VS1 là 2,96kg, ngan V72 là 

3,16kg, ngan V52 là 3,22kg. Ngan lai VS752 có tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối 

lượng thấp 2,86kg, ngan VS572: 2,89kg, ngan lai 2 dòng V752: 3,11kg và ngan 

V572 là 3,15kg (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2010b). 

Như vậy, mức tiêu tốn thức ăn cho sản xuất thịt thấp nhất mới dừng ở mức 

2,86kg thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể. 

1.1.6. Tính trạng sinh sản của thủy cầm 

1.1.6.1. Tuổi đẻ 

Sự thành thục về tính là thời điểm các cơ quan sinh dục đã phát triển và hoàn 

chỉnh, độ thành thục sinh dục của con mái được xác định qua tuổi đẻ quả trứng 

đầu tiên, tuổi đẻ này được tính toán dựa trên số liệu của từng cá thể ngan, do vậy 

mà nó phản ánh được mức độ biến dị của tính trạng, biết được những ngan đẻ 

sớm hay muộn. Đối với những đàn không theo dõi cá thể thì tuổi thành thục về 

tính được tính khi toàn bộ đàn có tỷ lệ đẻ 5%. Nhược điểm của phương pháp này 

là không biết được tuổi đẻ chính xác của từng cá thể.  

Tuổi đẻ của ngan phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: giống, dòng, giá trị dinh 

dưỡng, thời gian thay thế đàn trong năm... Các giống ngan Pháp có tuổi đẻ sớm 

hơn các giống ngan bản địa, Lê Thị Thúy và cs. (2004) cho biết ngan bản địa 

(ngan loang và ngan trắng) có tuổi thành thục sinh dục muộn, trung bình là 

225,48-235,81 ngày tương đương 32-33 tuần tuổi, trong khi ngan Pháp V52, V72, 
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VS2 có tuổi đẻ lúc 201-204 ngày. (Phùng Đức Tiến và cs., 2012). Ngan dòng 

trống có tuổi đẻ muộn hơn ngan dòng mái, theo Hoàng Văn Tiệu và cs. (2009c) 

nghiên cứu chọn tạo 4 dòng ngan RT cho biết ngan dòng trống RT5, RT7 có tuổi 

đẻ 206-218 ngày, dòng mái RT6, RT8 là 178-204 ngày. 

Trần Công Xuân và cs. (2004a, 2004b) cho biết mức ăn và mức protein khác 

nhau trong khẩu phần ảnh hưởng đến tuổi đẻ của ngan. 

Qua các công trình nghiên cứu cho thấy tuổi đẻ của ngan rất khác nhau trong 

các nghiên cứu, muộn nhất là 33 tuần và sớm nhất là trên 25 tuần. 

1.1.6.2. Năng suất trứng 

Năng suất trứng là số lượng trứng đẻ ra của gia cầm trong một khoảng thời 

gian nhất định. Đây là một trong những chỉ tiêu sản xuất quan trọng nhất và là 

một tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng lớn của các điều kiện ngoại cảnh, hệ số di 

truyền của tính trạng này thấp. Năng suất trứng phụ thuộc vào giống, dòng, các 

giống ngan bản địa như ngan Trâu trong kết quả nghiên cứu của Nguyễn Quý 

Khiêm và cs. (2020) năng suất chỉ đạt 81,59 quả/mái/năm, nhưng các dòng ngan 

Pháp năng suất trứng đạt 180-210 quả/mái/2 chu kỳ đẻ. Phùng Đức Tiến và cs. 

(2012) nghiên cứu chọn tạo 6 dòng ngan giá trị kinh tế cao thế hệ 4 và 5 cho biết 

năng suất trứng/mái/2 chu kỳ đẻ của ngan dòng trống V51, V71 và VS1 đạt từ 

176,26 đến 188,00 quả, của ngan dòng mái V52, V72 và VS2 đạt 188,6-205,8 

quả. Hệ số di truyền năng suất trứng/mái/10 tuần đẻ của ngan V52 thế hệ 3 là 

0,33, thế hệ 4 là 0,31 và thế hệ 5 là 0,27; tương tự ngan V72 là 0,23; 0,23 và 0,20; 

ngan VS2 là 0,30; 0,27 và 0,22. 

Mạc Thị Quý và cs. (2004) cho biết ngan Siêu nặng có năng suất 

trứng/mái/2 chu kỳ đạt 166,76 quả. Dương Thị Anh Đào và cs. (2004) cho biết 

khi chọn lọc nâng cao khả năng sản xuất của ngan Pháp Siêu nặng có năng suất 

trứng/mái/2 chu kỳ tăng từ 164,5 đến 169,6 quả.  

Giá trị dinh dưỡng ảnh hưởng đến năng suất trứng. Trần Công Xuân và cs. 

(2004a) nghiên cứu ảnh hưởng của mức protein và năng lượng trong khẩu phần 
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thức ăn giai đoạn sinh sản đến khả năng sản xuất của ngan Pháp Siêu nặng cho 

biết với mức năng lượng 2.700 kcal/kg thức ăn, mức protein 16% có năng suất 

trứng/mái/2 chu kỳ đạt 161,62 quả, mức protein 17% là 165,32 quả, mức protein 

18% là 169,48 quả. Với mức năng lượng 2.800 kcal/kg thức ăn, mức protein 16% 

thì năng suất trứng/mái/2 chu kỳ đạt 164,33 quả, mức protein 17% là 168,52 quả, 

mức protein 18% là 174,38 quả. Như vậy, với mức năng lượng 2.800 kcal/kg thức 

ăn, protein 18% cho năng suất trứng cao nhất. 

Tóm lại: các công trình nghiên cứu trước đây về năng suất trứng ngan cho 

thấy đa số các tác giả đều nghiên cứu về năng suất trứng ngan/ 2 chu kỳ đẻ, rất ít 

tác giả nghiên cứu năng suất trứng/mái/năm. Năng suất trứng dòng trống đạt dưới 

170 quả, dòng mái đã đạt đến 205 quả/mái/2 chu kỳ. 

1.1.6.3. Khối lượng trứng 

Sau năng suất trứng, khối lượng trứng là chỉ tiêu quan trọng cấu thành sản 

lượng trứng của mái sinh sản. Khối lượng trứng có hệ số di truyền cao (h2 = 0,48 

- 0,80). Nhiều tác giả cho rằng, giữa khối lượng trứng và năng suất trứng có mối 

tương quan nghịch. Ngoài các yếu tố về di truyền, khối lượng trứng còn phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố ngoại cảnh như chăm sóc, nuôi dưỡng, mùa vụ, tuổi gia 

cầm,... Khối lượng trứng thủy cầm lúc vào đẻ thường nhỏ hơn trứng lúc trưởng 

thành 10 - 20%. Dương Thị Anh Đào và cs. (2004) cho biết ngan Pháp Siêu nặng 

có khối lượng trứng khi tỷ lệ đẻ 30% đạt 71,77g, khi tỷ lệ đẻ 50% chu kỳ 1 là 

75,82g, chu kỳ 2 là 84,84g. Khối lượng trứng 38 tuần tuổi của ngan Siêu nặng, 

ngan NS1, NS2 theo kết quả nghiên cứu của Phùng Đức Tiến và cs. (2007) đạt 

lần lượt là 83,19; 85,31 và 81,43g. Tác giả Tạ thị Hương Giang (2012) cho biết 

hai dòng ngan VS1, V72 có khối lượng trứng lúc 38 tuần tuổi đạt lần lượt 86,59; 

82,58g, cao hơn 14,48-14,54% so lúc vào đẻ (75,64; 72,1g). Tác giả Trần Ngọc 

Tiến và cs. (2020) cho biết ngan RT1, RT2 có khối lượng trứng lúc 38 tuần tuổi 

là 80,88; 78,53g, cao hơn 13,70-15,72% so với lúc vào đẻ (69,80; 67,86g). 

Như vậy, ngan có khối lượng trứng khá cao trong các nghiên cứu của các tác 
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giả. Kết quả cao nhất về khối lượng trứng 38 tuần tuổi đã đạt trên 86g. 

1.1.6.4. Tỷ lệ trứng có phôi 

Tỷ lệ trứng có phôi là một trong những tính trạng có ý nghĩa kinh tế quan 

trọng trong chăn nuôi thủy cầm sinh sản, quyết định số ngan nở ra của ngan mái 

trong một chu kỳ đẻ trứng. Tỷ lệ trứng có phôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố: di 

truyền, dinh dưỡng, điều kiện môi trường, phương thức chăn nuôi, tuổi đẻ, tỷ lệ 

ghép trống mái, tình hình bệnh,.... Trong các yếu tố trên, yếu tố tỷ lệ trống mái có 

ảnh hưởng hơn cả. Tỷ lệ trứng có phôi của ngan V52, V72 và VS2 trong nghiên 

cứu của Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010c) đạt lần lượt là 95,72; 94,99 và 93,05%. 

Ngan RT9 và RT11 lại có tỷ lệ trứng có phôi đạt thấp hơn, chỉ đạt 89,72 và 

91,23% (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2010). Như vậy, dòng giống có ảnh hưởng 

đến tỷ lệ trứng có phôi. Tác giả Phùng Đức Tiến và cs. (2004) cho biết mức 

protein khác nhau trong khẩu phần nuôi ngan giai đoạn con, dò, hậu bị cũng ảnh 

hưởng đến tỷ lệ phôi. Cụ thể ngan ăn khẩu phần thức ăn có mức protein giai đoạn 

01 ngày tuổi-4TT là 21%; 5-8TT là 20%; 9-12TT là 19%; 13-21TT là 15%, 22-

25TT là 17% có tỷ lệ phôi đạt cao nhất 92,00%. Hai lô còn lại ngan ăn khẩu phần 

thức ăn có mức protein ở các giai đoạn thấp hơn, cụ thể giai đoạn 01 ngày tuổi-

4TT là 20; 19%; 5-8TT là 19; 18%; 9-12TT là 18; 17%; 13-21TT là 14; 13%, 22-

25TT là 16; 15% thì có tỷ lệ phôi đạt thấp hơn (91,59% và 90,60%). 

 Như vậy, trong các công bố của các tác giả thì ngan dòng trống thường có 

tỷ lệ phôi đạt thấp hơn so với dòng mái. Thông thường trên dòng trống là từ 89-

92%, dòng mái từ 93-95%.    

1.1.6.5. Tỷ lệ nở 

Tỷ lệ nở là một chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của phôi, sức sống của thủy 

cầm non. Những trứng có chỉ số hình dạng chuẩn, khối lượng trung bình sẽ cho tỷ 

lệ nở cao hơn các loại trứng khác. 

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ ấp nở ngoài yếu tố di truyền như: 

chất lượng trứng, thời gian và chế độ bảo quản trứng, chế độ máy ấp, chế độ máy 
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nở (nhiệt độ, ẩm độ, thông thoáng, đảo trứng,…). Trong đó yếu tố ngoại cảnh ảnh 

hưởng rất rõ đến tỷ lệ nở vì hệ số di truyền tính trạng tỷ lệ nở khá thấp. Theo kết 

quả nghiên cứu của Phùng Đức Tiến và cs. (2007) trên ngan NS cho biết: tỷ lệ 

nở/tổng trứng ấp (%) của ngan trống SN x mái SN đạt 81,06%, của ngan trống 

NS1 x mái NS1 là 82,66%, NS2 x NS2 là 82,2%, khi ghép chéo trống NS1 x mái 

NS2 là 82,84%. Ngan N71 và N72 trong kết quả nghiên cứu của tác giả Phùng 

Đức Tiến và cs. (2007) có kết quả ấp nở thấp hơn ngan NS, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 

của ngan N71 và N72 chỉ đạt 80,0-81,52%. Ngan đen RT1 có tỷ lệ nở/tổng trứng 

ấp đạt thấp hơn 2 dòng ngan trên chỉ đạt 79,80-80,35%, ngan RT2 đạt tương 

đương với ngan N72 đạt từ 80,65-81,26% (Trần Ngọc Tiến và cs., 2022). 

Qua các công trình nghiên cứu cho thấy ngan thường có tỷ lệ nở trong 

khoảng 78-82%. 

1.1.6.6. Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng 

 Chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng thường được tính cho 10 quả 

trứng và đơn vị tính là kilogram (kg). Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng được tính 

bằng tổng lượng thức ăn chia cho tổng số trứng đẻ ra. Chỉ tiêu này rất quan trọng 

trong chăn nuôi ngan, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống, hướng sản xuất,.. 

Các dòng ngan trống có khối lượng cơ thể lớn, năng suất trứng thấp thường có 

tiêu tốn thức ăn/10 trứng cao hơn các dòng ngan mái. Ngan N51 và N52 có tiêu 

tốn thức ăn/10 trứng ở chu kỳ 1 là 4,30 và 4,01kg; ngan N71 và N72 là 4,34 và 

4,07kg (Phùng Đức Tiến và cs., 2004); Ngan Siêu nặng là 4,70kg (Mạc Thị Quý 

và cs., 2004). Kết quả nghiên cứu của Tạ Thị Hương Giang (2012) cho biết tiêu 

tốn thức ăn/10 trứng ở chu kỳ 1 của ngan VS1 là 5,26kg, ngan V72 là 4,69kg. 

Ngan dòng trống RT1 có tiêu tốn thức ăn/10 trứng ở 1 năm đẻ là 6,92-7,16kg; 

ngan dòng mái RT2 là 5,99-6,31kg (Trần Ngọc Tiến và cs., 2022). Tiêu tốn thức 

ăn/10 trứng của ngan Trâu là 7,11kg (Nguyễn Quý Khiêm và cs., 2022). 

Kết quả nghiên cứu về tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng thì rất khác nhau 

ở các nghiên cứu khác nhau. Ngan bản địa tiêu tốn thức ăn có thể lên đến 
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7,11kg/10 trứng. Đối với ngan ngoại ngan dòng trống thường trên 5kg, dòng mái 

thường dưới 5kg thức ăn/10 trứng ở chu kỳ 1. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

1.2.1.1. Nghiên cứu về chọn lọc thủy cầm 

Nhiều công trình nghiên cứu đã tập trung vào việc chọn lọc nâng cao khả 

năng sinh trưởng, từ đó tăng hiệu quả sản xuất thịt của vật nuôi. Việc chọn lọc 

nâng cao khả năng sinh trưởng của thủy cầm là có hiệu quả vì đây là tính trạng có 

khả năng di truyền tốt.  

Hall (2005) phân tích di truyền trên nguồn số liệu thu thập trong 3 thế hệ 

chọn lọc, nhân thuần vịt Bắc Kinh. Mô hình phân tích di truyền bao gồm các tính 

trạng khối lượng cơ thể (11; 28 và 45 ngày tuổi), hệ số chuyển hóa thức ăn và dày 

thịt ức, sử dụng phương pháp REML với phần mềm VCE4 để ước lượng hệ số di 

truyền và tương quan di truyền. Kết quả thu được: hệ số di truyền trực tiếp của 

khối lượng cơ thể 11; 28 và 45 ngày tuổi, hệ số chuyển hóa thức ăn và dày thịt ức 

lần lượt là 0,37; 0,28; 0,51; 0,27 và 0,29. 

 Tác giả Li và cs. (2005) cho biết hệ số di truyền khối lượng cơ thể vịt Bắc 

Kinh 42 ngày tuổi là 0,32 và hệ số di truyền khối lượng móc hàm, khối lượng cơ 

ức, dày ức vịt Bắc Kinh 42 ngày tuổi lần lượt là 0,46; 0,53 và 0,51. 

Akbar và cs. (2008) cho biết hệ số di truyền tính trạng khối lượng cơ thể của 

vịt chuyên thịt 49 ngày tuổi 0,20 – 0,41. 

Bên cạnh các nghiên cứu về hệ số di truyền của tính trạng khối lượng cơ thể 

thì tính trạng năng suất trứng cũng được nhiều tác giả nghiên cứu và công bố hệ 

số di truyền có sự dao động: 0,1–0,14 trên vịt Brown Tsaiya (Poivey và cs., 2001, 

dẫn theo Lê Thanh Hải, 2021); 0,14 trên vịt Brown Tsaiya (Liu và cs., 2013); 

0,17-0,21 trên vịt Brown Tsaiya (Lin và cs., 2017); 0,12 trên vịt Brown Tsaiya 

(Rouvier và cs., 2017); 

Hệ số di truyền tính trạng khối lượng cơ thể có sự dao động trên dưới trung 

bình và nằm trong khoảng 0,3 – 0,6. Tính trạng khối lượng cơ thể có h2 trung 
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bình-lớn nên chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể là có hiệu quả. Đối với tính 

trạng năng suất trứng hệ số di truyền thấp hơn và dao động trong khoảng 0,1 – 

0,3. Vì vậy, chọn lọc nâng cao năng suất trứng thường chỉ đạt hiệu quả trung 

bình. 

Hall và Martin (2005) nghiên cứu chọn lọc cải thiện năng suất và chất lượng 

vịt Bắc Kinh, áp dụng phương pháp chọn lọc là BLUP và một số phương pháp 

khác, giao phối thuần chủng (pure breeding) và dùng REML ước lượng các tham 

số di truyền. Hiệu quả chọn lọc là giúp cân bằng giữa chi phí sản xuất và chất 

lượng sản phẩm, cải thiện tăng khối lượng cơ thể. Hiệu quả chọn lọc nâng cao 

khối lượng cơ thể của vịt Bắc Kinh trong kết quả của Dean (2005) đạt được là 

khá tốt. Qua 6 thế hệ chọn lọc, khối lượng cơ thể tăng được 327g đối với vịt trống 

và 277g đối với vịt mái.  

Li và cs. (2005) chọn lọc về khối lượng cơ thể vịt Bắc Kinh qua 3 thế hệ, 

khối lượng cơ thể 56 ngày tuổi tăng từ 1.827 lên 2.350g, khối lượng 120 ngày 

tuổi tăng từ 3.990 lên 4.250g. Kết quả chọn lọc này đã đưa tỷ lệ thịt xẻ lúc 120 

ngày tuổi tăng từ 70,5 lên 72%; tăng khối lượng cơ thể trung bình/ngày 6,5% và 

kết quả chọn lọc về khối lượng cơ thể vịt Bắc Kinh 56 ngày tuổi đã làm tiêu tốn 

thức ăn giảm được 6%. 

Theo Hu và cs. (2006) quá trình chọn lọc ngan qua 15 thế hệ cho thấy từ thế 

hệ xuất phát đến thế hệ 8, khối lượng cơ thể 10 tuần tuổi ở ngan trống và ngan 

mái không có sự chênh lệch, khối lượng cơ thể ở thế hệ xuất phát ngan trống là 

3.200g, ngan mái là 2.135g và đến thế hệ 8 ngan trống là 3.195g, ngan mái là 

2.157g. Từ thế hệ 8 tiến hành chọn lọc theo khối lượng cơ thể 10 tuần tuổi, thế hệ 

8 khối lượng 10 tuần tuổi của ngan trống là 2.752g, đến thế hệ 13 là 4.131g, ở 

ngan mái tương ứng là 1.897g và 2.528g; khối lượng 10 tuần tuổi của ngan ở 

nhóm không được chọn lọc thế hệ 13 là 2.958g ở ngan trống, 2.468g ở ngan mái. 

Liu và cs. (2007, dẫn theo Phạm Văn Chung, 2018) đã chọn lọc ngan qua 14 

thế hệ chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ thế hệ 1 đến thế hệ 8 chọn lọc dựa 

trên giá trị kiểu hình; giai đoạn 2 từ thế hệ 8 đến thế hệ 13 chọn lọc dựa trên giá 
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trị di truyền cộng gộp và giai đoạn 3 từ thế hệ 13 đến thế hệ 14 dựa trên chỉ số 

chọn lọc. Khối lượng cơ thể đã được cải thiện từ thế hệ thứ 2 trở đi. 

Zhang và cs. (2017) phân tích đánh giá mối quan hệ di truyền giai đoạn 15 

đến 42 ngày tuổi của vịt Bắc Kinh trên các tính trạng là khối lượng cơ thể 42 

ngày tuổi, tăng khối lượng trung bình hàng ngày, thu nhận thức ăn, tiêu tốn thức 

ăn cho tăng khối lượng và lượng thức ăn dư. Các tham số di truyền ước tính bằng 

phương pháp REML được áp dụng cho mô hình cha mẹ (sire-dam) cho tất cả các 

tính trạng bằng phần mềm ASREML. Kết quả hệ số di truyền của khối lượng cơ 

thể 42 ngày tuổi, tăng khối lượng trung bình hàng ngày, thu nhận thức ăn, hệ số 

chuyển hóa thức ăn và lượng thức ăn dư lần lượt là 0,39; 0,38; 0,33; 0,38 và 0,41. 

Tương quan di truyền cao giữa lượng thức ăn dư và thu nhận thức ăn là 0,77 và 

trung bình giữa lượng thức ăn dư và tiêu tốn thức ăn là 0,54. Tương quan di 

truyền là cao và nghịch giữa tiêu tốn thức ăn và tăng trung bình hàng ngày là -

0,80, giữa tiêu tốn thức ăn và khối lượng cơ thể 42 ngày tuổi là -0,64 và giữa tiêu 

tốn thức ăn và thu nhận thức ăn tương quan thuận ở mức trung bình (0,49).  

Bên cạnh các chỉ tiêu sinh trưởng, nhiều tác giả đã tiến hành chọn lọc cải 

tiến năng suất sinh sản: 

Hu và cs. (1999, dẫn theo Phạm Văn Chung, 2018) khẳng định việc chọn lọc 

làm tăng khả năng đẻ trứng của ngan, hệ số di truyền năng suất trứng 40 và 52 

tuần tuổi đạt tương ứng là 0,23 và 0,27. Phân tích tương quan di truyền giữa năng 

suất trứng tại các tuổi khác nhau là dương và rất cao. Điều này rất có ý nghĩa 

trong công tác chọn lọc về năng suất trứng, giúp cho việc rút ngắn thời gian theo 

dõi năng suất trứng của mỗi cá thể mà vẫn đáp ứng độ chính xác của việc xác 

định giá trị giống của mỗi cá thể. 

Cheng và cs. (2009) sử dụng chỉ số chọn lọc di truyền, phương pháp BLUP, 

mô hình động vật đa tính trạng (MT-BLUP) trên vịt Tsaiya Đài Loan. Giá trị 

giống của khối lượng trứng, khối lượng cơ thể, độ chịu lực của vỏ trứng ở tuần 

tuổi 40 và năng suất trứng 52 tuần tuổi được sử dụng vào phương trình tính chỉ số 

chọn lọc. Kết quả sau 4 thế hệ chọn lọc, tiến bộ di truyền (∆G) khối lượng cơ thể 
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40 tuần tuổi của vịt đạt 0,91g, khối lượng trứng đạt 0,05g, độ chịu lực của vỏ 

trứng đạt 3,5 kg/cm2 và năng suất trứng đến 52 tuần tuổi đạt 213 quả. Cheng và 

cs. (2003) đã xây dựng được chỉ số chọn lọc đối với vịt Tsaiya ở 5 thế hệ (thế hệ 

xuất phát đến thế hệ thứ 4), năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ tăng từ 229,7 quả lên 

234,3 quả. 

Ismoyowati và cs. (2009) tiến hành chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt 

Tegal cho biết năng suất trứng đến 120 ngày đẻ ở thế hệ xuất phát là 78,0 quả/mái, 

thế hệ 1 đạt 88,12 quả/mái. Ước tính hệ số di truyền về sản lượng trứng và tiến bộ 

di truyền lần lượt là 0,35 và 5,95.  

Như vậy, trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu chọn tạo về các dòng, 

giống thủy cầm bằng các phương pháp khác nhau, trong đó có sử dụng phương pháp 

BLUP. Hệ số di truyền của các tính trạng khối lượng dao động từ 0,2-0,53, của tính trạng 

năng suất trứng dao động từ 0,1-0,3 tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu. Khối lượng sau 

khi chọn tạo tăng từ 200-400g, năng suất trứng qua quá trình chọn lọc và cải thiện chế độ 

chăm sóc nuôi dưỡng có thể tăng lên đến 10 quả so với chưa chọn lọc. 

1.2.1.2. Nghiên cứu về lai tạo giống thủy cầm 

Hãng Grimaud Frères là một trong những Hãng lớn trên thế giới nghiên cứu 

và sản xuất ra nhiều tổ hợp ngan lai thương phẩm có năng suất cao để chuyển giao 

ra nhiều nước trên thế giới như:  

Ngan R31 (Heavy Banded Grey Muscovy – Canedins R31) được tạo bởi 

trống DT và mái CK. Nuôi thương phẩm con trống đến 84 ngày tuổi đạt 4,8kg, 

con mái ở 70 ngày tuổi đạt 2,55kg, tiêu tốn 2,8kg thức ăn/kg tăng khối lượng. 

Ngan R41 (Heavy Black Muscovy - Canedins R41) được tạo bởi trống BN 

và mái CK. Nuôi thương phẩm con trống đến 84 ngày tuổi đạt 5,1kg, con mái ở 

70 ngày tuổi đạt 2,8kg, tiêu tốn 2,75kg thức ăn/kg tăng khối lượng.  

Ngan R51: khối lượng ngan trống lúc 84 ngày tuổi đạt 4,5kg, ngan mái 2,35kg, 

tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 2,7-2,8kg. 

Ngan R71: có ba loại hình: 
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- Ngan R71M (Medium White Muscovy - Canedins R71M) được tạo bởi 

trống CF và mái CK. Nuôi thương phẩm con trống đến 84 ngày 4,65kg, con mái 

đến 70 ngày 2,5kg. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể: 2,75kg.   

- Ngan R71 (Heavy White Muscovy - Canedins R71) được tạo bởi trống CZ 

và mái CK. Nuôi thương phẩm con trống đến 84 ngày 4,9kg, con mái đến 70 

ngày 2,7kg. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể: 2,7kg.   

- Ngan R71SL (Super Heavy White Muscovy - Canedins R71) được tạo bởi 

trống WA và mái CK. Nuôi thương phẩm con trống đến 84 ngày 5,5kg, con mái 

đến 70 ngày 3,0kg. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể: 2,8kg. 

Trong gần 70 năm qua ngành chăn nuôi ngan trên thế giới đã có những tiến 

bộ vượt bậc về năng suất: khối lượng xuất chuồng con trống tăng từ 4,3 đến 

5,5kg; con mái tăng từ 2,3 đến 3,0kg, TTTA giảm từ 3,9kg xuống còn 2,6-

2,7kg/kg tăng khối lượng. 

Kazimiers Wawro và cs. (2004) cho biết khối lượng cơ thể trước khi giết thịt 

của ngan là cao nhất đạt 3.424g, khối lượng của vịt A44 là 2.868g và khối lượng 

của con lai ngan vịt là 2.983g, con lai có ưu thế lai về khối lượng cơ thể so với 

trung bình khối lượng bố mẹ là -5,18%. Khối lượng thịt xẻ của con lai (2.051g) 

đạt trung gian giữa khối lượng thịt xẻ của ngan (2.428g) và vịt A44 (1.969g), ưu 

thế lai là -6,71% so với khối lượng thịt xẻ trung bình của bố và mẹ. 

Tại Pháp, Marie-Etancelin và cs. (2011) nghiên cứu ước tính các tham số 

di truyền của các tính trạng trên dòng vịt, dòng ngan và con lai của chúng. 

Tính trạng thành phần thân thịt có khả năng di truyền ở mức trung bình đến cao 

ở vịt (h2 = 0,15- 0,32), hệ số di truyền khối lượng gan là 0,15, thân thịt là 0,21, 

mỡ bụng là 0,25 và cơ ức là 0,32; trong khi khả năng di truyền các tính trạng 

này ở dòng ngan thấp hơn nhiều (h2 trong khoảng 0,05 đến 0,09). 

 Trên thế giới đặc biệt ở Pháp đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về chăn nuôi 

thủy cầm nói chung và chăn nuôi ngan nói riêng, đặc biệt đối với giống ngan Pháp R31, 

R51, R71 với khả năng sinh sản cao, tăng trọng nhanh và khối lượng cơ thể lớn, đáp 
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ứng được nhu cầu phát triển chăn nuôi và thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam. Trong gần 

70 năm qua ngành chăn nuôi ngan trên thế giới đã có những tiến bộ vượt bậc về năng 

suất: khối lượng giết thịt con trống tăng từ 4,3 đến 5,5kg; con mái tăng từ 2,3 đến 3,0kg, 

TTTA giảm từ 3,9kg xuống còn 2,6-2,7kg/kg tăng khối lượng. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

1.2.2.1. Các nghiên cứu về chọn lọc thủy cầm 

Trong nước cũng có rất nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả như 

Hoàng Văn Tiệu, Phùng Đức Tiến, Dương Thị Anh Đào, Nguyễn Đức Trọng, 

Trần Ngọc Tiến, ...tập trung vào việc chọn lọc, chọn tạo nhằm nâng cao năng suất 

của các dòng ngan hiện có và tạo ra các dòng ngan mới từ các nguyên liệu ngoại 

nhập phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam như: 

Chọn lọc nâng cao khả năng sản xuất của ngan Pháp siêu nặng, tác giả Dương 

Thị Anh Đào và cs. (2003) cho biết khối lượng cơ thể ở các thế hệ: xuất phát, thế hệ 

1, 2, 3 ngan trống 4.039,3; 4.084,5; 4.449,37 và 4.470,2g, ngan mái 2.420,8; 2.473,4; 

2.668 và 2.665,3g. Năng suất trứng thế hệ xuất phát: 164,5 quả, thế hệ 1: 168,25 quả, 

thế hệ 2: 169,6 quả, thế hệ 3 chu kì 1 là 93,77 quả. Tỷ lệ phôi thế hệ xuất phát đạt 

79,28%, thế hệ 1 đạt 82,59%, thế hệ 2 đạt 91,57%, thế hệ 3 đạt 91,77%, cao hơn thế 

hệ 1 là 9,18%, cao hơn thế hệ xuất phát là 12,49%. 

Dương Xuân Tuyển và cs. (2006) áp dụng phương pháp chọn lọc trong gia 

đình trên cơ sở giá trị kiểu hình nâng cao khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi đối với 

dòng trống và chọn lọc trong gia đình trên cơ sở giá trị giống (BV) ước lượng 

bằng BLUP để nâng cao năng suất trứng đối với dòng mái, ghép phối có cận thân, 

đã tạo được 2 dòng vịt cao sản hướng thịt mới là dòng trống V2 và dòng mái V7. 

Sau 4 thế hệ chọn lọc, dòng V2 có khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi là 3.270g (vịt 

trống) và 3.110g (vịt mái) (hệ số di truyền 0,21-0,30), tiến bộ di truyền đạt 46,04g 

(vịt trống) và 31,4g (vịt mái). Dòng mái đạt tiến bộ di truyền về năng suất trứng là 

1,59 quả (hệ số di truyền 0,195), năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ đạt 207,2 quả, 

khối lượng trứng 85,3g, tỷ lệ phôi 97,8% và tỷ lệ nở trên trứng có phôi 80,5%. 
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Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010c) chọn lọc tạo hai dòng ngan V51 và V52 từ 

nguyên liệu ngan R51 ông bà đơn tính nhập nội, hai dòng ngan V71 và V72 từ 

nguyên liệu ngan R71 ông bà đơn tính nhập nội và hai dòng VS1 và VS2 từ nguyên 

liệu ngan Siêu nặng ông bà đơn tính nhập nội. Bằng phương pháp tự giao tổ hợp lai 

bố mẹ AB và CD, chọn lọc định hướng khối lượng cơ thể tạo dòng trống và chọn lọc 

định hướng về năng suất trứng tạo dòng mái. Kết quả khối lượng cơ thể sau khi đã 

được chọn lọc ở 8 tuần tuổi đến thế hệ 3: Ngan V51 khối lượng trống 3.019,61g tăng 

89,61g, mái là 2.170,07g tăng 113,37g so với thế hệ xuất phát. Ngan V71 khối lượng 

trống 3.205,20g, tăng 63,5g, mái là 2.188,03g tăng 13g so với thế hệ xuất phát. Ngan 

VS1 khối lượng trống 3.324,11g tăng 157,3g, mái là: 2.300,92g tăng 82,12g so với 

thế hệ xuất phát. Năng suất trứng/mái/2 chu kỳ đến thế hệ 2 ngan dòng mái V52: 

203,4 quả tăng 6,7 quả, ngan V72: 200,8 quả tăng 5,6 quả, ngan VS2: 187,9 quả 

tăng 3,8 quả so với thế hệ xuất phát. Tỷ lệ phôi các dòng ngan đạt: 93,05-96,53%. 

Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 78,68-82,86%.  

Phùng Đức Tiến và cs. (2012) chọn lọc một số dòng ngan giá trị kinh tế cao thế 

hệ 4 và 5. Áp dụng phương pháp chọn lọc bình ổn các tính trạng sinh trưởng qua hai 

thế hệ, kết quả chọn lọc khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi ngan dòng trống V51, V71 và 

VS1 ổn định thế hệ 4, 5 tương ứng là 3.216,67-3.211,11g; 2.272,22g-2.252,08g; 

3.391,67-3.405,56g; 2.281,94-2.253,33g; 3.613,89-3.608,33g và 2.517,36-2.480,56g. 

Năng suất trứng/mái/2 chu kỳ ngan dòng mái V52; V72 và VS2 ổn định lần lượt là 

205,5-205,8 quả; 202,8-203,2 quả và 188,6-189,7 quả. 

Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010a) cho biết từ nguyên liệu ngan ông bà R51 và 

R71 nhập về tháng 3 năm 2005 có lẫn trống mái, tiến hành nhân giống và chọn lọc 

tạo hai dòng trống (RT5, RT7) và hai dòng mái (RT6, RT8). Bằng phương pháp 

chọn lọc định hướng tăng khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi đối với RT5; RT7 và 

chọn lọc định hướng tăng năng suất trứng đến 52 tuần đẻ đối với RT6; RT8. Kết quả 

qua 4 thế hệ chọn lọc, hiệu quả chọn lọc khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi hai dòng 

trống RT5; RT7 tăng 29,2-166,5g; khối lượng cơ thể ngan trống RT5 tăng từ 

2.829,9g lên 3.151,5g; ngan trống RT7 tăng từ 3.011,4g lên 3.599,3g. Năng suất 
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trứng/mái/năm dòng RT6 tăng từ 163,85 quả lên 169,69 quả và dòng RT8 tăng từ 

165,52 lên 172,76 quả, hiệu quả chọn lọc về năng suất trứng 52 tuần đẻ đối với dòng 

mái RT6 và RT8 đạt 1,78-2,81 quả. 

Từ năm 2011-2012 áp dụng phương pháp chọn lọc theo quần thể nhỏ để tiến 

hành chọn lọc ổn định khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi đối với 2 dòng RT5, RT7 và 

chọn lọc ổn định năng suất trứng 2 dòng mái RT6 và RT8, tác giả Nguyễn Đức 

Trọng và cs. (2012) cho biết hiệu quả chọn lọc ổn định khối lượng đối với ngan 

dòng RT5, RT7 con trống 29-31,7g và con mái 7,6-11,5g. Chọn lọc ổn định năng 

suất trứng của ngan dòng RT6 và RT8: ly sai chọn lọc 0,77-0,82 quả, tỷ lệ so với thế 

hệ thứ 3 là 100,98-101%. Tỷ lệ phôi của các dòng ngan đạt cao 91,25-92,23%, tỷ lệ 

nở/trứng có phôi đạt 80,45-83,25%, tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng 4,68-5,29kg. 

Dương Xuân Tuyển và cs. (2015) chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể vịt 

V22 bằng phương pháp chọn lọc thông qua giá trị giống ước tính bằng BLUP. 

Qua 5 thế hệ chọn lọc, giá trị giống tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi được 

nâng lên từ thế hệ 1 là -0,89 đến thế hệ 5 là 121,30. 

Tác giả Phạm Văn Chung (2018) đã sử dụng chỉ số chọn lọc để chọn tạo 2 

dòng vịt dòng trống TS132 có khối lượng cơ thể và tỷ lệ cơ ức cao, dòng mái TS142 

có năng suất trứng và tỷ lệ cơ ức cao. Kết quả qua 4 thế hệ chọn lọc giá trị giống 

tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi được nâng lên từ thế hệ 1 là -43,64 đến 

thế hệ 4 là 167,23 (đối với vịt trống) và từ -53,58 đến 170,79 (đối với vịt mái). 

Giá trị giống tính trạng năng suất trứng 42 tuần tuổi được nâng lên từ thế hệ 1 là -

1,75 (tương ứng 102,35 quả) đến thế hệ 4 là 1,65 (tương ứng 105,07 quả). 

Trần Ngọc Tiến và cs. (2020) nghiên cứu ngan Trâu bản địa và ngan R41 nhập 

nội, sử dụng phương pháp lai cấp tiến 3/4 R41 tạo 2 dòng ngan RT1 và RT2 thế hệ 

xuất phát trong đó: dòng trống RT1 chọn lọc định hướng nâng cao khối lượng cơ thể 

và dòng mái RT2 nâng cao năng suất trứng. Kết quả chọn lọc qua 3 thế hệ ngan RT1 

có khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi thế hệ 2 đạt 3.126,63g cao hơn thế hệ xuất phát 

203,16g; hệ số di truyền là 0,38 ± 0,02, tiến bộ di truyền đạt 95,38g/thế hệ. Ngan 
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RT2 có năng suất trứng/38 tuần tuổi thế hệ 2 là 36,26 quả cao hơn thế hệ xuất phát 

1,87 quả. Hệ số di truyền là 0,35 ± 0,01 và tiến bộ di truyền đạt 1,43 quả/thế hệ. 

Áp dụng phương pháp chọn lọc theo quần thể nhỏ để tiến hành chọn lọc ổn 

định khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi và năng suất trứng 38 tuần tuổi đối với ngan Trâu, 

tác giả Nguyễn Quý Khiêm và cs. (2020) cho biết qua 2 thế hệ chọn lọc lúc 8 tuần 

tuổi ngan trống có khối lượng ổn định từ 2.030,78g đến 2.075,87g, ngan mái 

1.262,84-1.267,37g. Năng suất trứng/mái/năm thế hệ 1 đạt 85,39 quả. 

Như vậy, trong thời gian qua đối với công tác giống thủy cầm trong nước, các tác 

giả đã tập chung nghiên cứu về khả năng sản xuất, nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng 

suất, chọn tạo các dòng ngan mới từ nguồn nguyên liệu nhập nội, bằng phương pháp lai 

kinh tế tạo các tổ hợp lai 2, 3 dòng rồi từ đó chọn lọc định hướng theo giá trị kiểu hình 

để tạo dòng mới theo mục tiêu đề ra. Phương pháp chọn lọc chủ yếu vẫn dựa trên giá trị 

kiểu hình, chưa có công trình nghiên cứu của tác giả nào về sử dụng BLUP để chọn tạo 

các dòng ngan trong nước.  

1.2.2.2. Các nghiên cứu về lai tạo các dòng thủy cầm 

Ngô Văn Vĩnh và cs. (2008) cho biết con lai giữa ngan R71 và vịt M14 có tỷ 

lệ nuôi sống đến 10 tuần tuổi đạt 100%, khối lượng cơ thể đạt 3.601,3g với tiêu 

tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,90kg. Tỷ lệ thịt xẻ đạt 72,08%; thịt ức đạt 

16,87% và thịt đùi là 12,83%. 

 Hoàng Văn Tiệu và cs. (2009b) nghiên cứu về khả năng sản xuất của tổ 

hợp ngan lai 2 dòng VS72, VS52 cho biết ưu thế lai về khối lượng cơ thể của 2 tổ 

hợp lai đạt 6,37-8,27%, về tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt giá trị âm (-

5,83) - (-2,84). 

Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010b) nghiên cứu trên tổ hợp ngan lai 3 dòng 

VS752, VS572 cho biết khối lượng 10 tuần tuổi ngan VS752 là 3.597,41g, ưu thế 

lai 8,3%. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng thấp 2,86 kg, ưu thế lai là -6,31%. 

Ngan VS52 khối lượng 3.559,05g, ưu thế lai 7,67%. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng 

khối lượng 2,89 kg, ưu thế lai là -5,98%. 
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Mai Danh Luân (2010) cho biết ngan lai R35 và R53 từ ngan R31 và R51 có 

sức sống tương đương với ngan R31 và R51 thuần. Khối lượng cơ thể ngan trống 

lai R35 cao hơn ngan trống R31 là 6,61%, cao hơn ngan trống R51 là 3,24%. 

Ngan trống lai R53 có khối lượng cơ thể tương đương ngan trống R31 thuần, 

nhưng thấp hơn ngan trống R51 là 3,37%. Ngan mái R35 có khối lượng cơ thể 

cao hơn ngan mái R31 thuần là 5,38% nhưng gần với ngan mái R51 thuần. Ngan 

mái R53 có khối lượng cơ thể cao hơn ngan mái R31 thuần là 2,49%, và cũng 

tương đương với ngan mái R51 thuần.  

Tạ Thị Hương Giang (2012) cho lai giữa ngan VS1 và V72 kết quả ưu thế lai 

về khối lượng cơ thể đạt 10,53%, con lai có hiệu quả sử dụng thức ăn cao hơn 

7,41% so với trung bình bố mẹ. 

Phùng Đức Tiến và cs. (2012) nghiên cứu trên các tổ hợp lai thương phẩm 

V512, V712 và VS12 cho biết đối với ngan lai V512 có ưu thế lai về khối lượng 

cơ thể là 6,77%, về tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng -5,01%, ngan lai V712 là 

8,07 và -5,96%, VS12 là 9,20 và -6,75%.  

Như vậy, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trong nước đánh 

giá khả năng sinh trưởng và cho thịt của ngan lai thương phẩm trong dòng và giữa các 

dòng ngan khác nhau. Kết quả về khối lượng cơ thể lúc 12 tuần tuổi ngan trống cao nhất 

đã đạt 5000g, ngan mái 3300g, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng thấp nhất là 2,83kg. 

1.2.3. Đánh giá công tác giống thủy cầm 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu trong nước về chăn nuôi ngan, đặc biệt đối 

với giống ngan Pháp nhập nội R31, R51, R71 với khả năng sinh sản cao, tăng trọng 

nhanh và khối lượng cơ thể lớn, đáp ứng được nhu cầu phát triển chăn nuôi và thị 

hiếu người tiêu dùng Việt Nam. Các tác giả đã tập trung nghiên cứu về khả năng sản 

xuất, chọn lọc nâng cao năng suất, chọn tạo các dòng ngan mới từ nguồn nguyên liệu 

nhập nội, bằng phương pháp lai kinh tế tạo các tổ hợp lai 2, 3 dòng, từ đó chọn lọc 

định hướng tạo dòng mới theo mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trên thế giới hiện đã có rất 

nhiều công trình nghiên cứu chọn tạo giống thủy cầm, trong đó nghiên cứu trên đối 
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tượng con vịt là chủ yếu, sử dụng phương pháp chọn lọc tiên tiến, hiện đại như 

phương pháp BLUP, phương pháp sử dụng chỉ số chọn lọc, phương pháp phân tích 

di truyền, chọn lọc thông qua phân tích hệ gen, ứng dụng các phần mềm tính toán 

đánh giá và lựa chọn, loại bỏ chính xác các yếu tố ảnh hưởng đến các tính trạng chọn 

lọc, rút ngắn thời gian xử lý số liệu và tăng độ chính xác của chọn lọc lên rất nhiều 

so với các phương pháp chọn lọc thông thường trước đây. Tuy nhiên, trên đối tượng 

con ngan thì các công trình nghiên cứu trong nước ứng dụng các công nghệ hiện đại 

để chọn lọc còn rất hạn chế.  
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CHƯƠNG II  

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Trống A, mái AB, trống C mái CD ngan R71SL nhập nội và 2 dòng ngan 

NTP1, NTP2 qua 3 thế hệ. 

- Ngan lai thương phẩm NTP12 và 2 dòng ngan thuần NTP1, NTP2 nuôi 

thương phẩm. 

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

2.1.3. Thời gian nghiên cứu 

Từ năm 2019 đến năm 2022 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Chọn tạo 2 dòng ngan NTP1 và NTP2 

- Dòng trống NTP1 có khối lượng cơ thể lớn, năng suất trứng ổn định. 

- Dòng mái NTP2 có năng suất trứng cao, khối lượng cơ thể ổn định. 

2.2.2. Đánh giá khả năng cho thịt của con lai thương phẩm NTP12 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu nội dung 1: Chọn tạo 2 dòng ngan NTP1 và 

NTP2 

2.3.1.1. Các bước và sơ đồ tạo dòng 

- Các bước tạo dòng: 

+ Bước 1: Chọn lọc nguyên liệu ban đầu cho từng dòng 

+ Bước 2: Cho giao phối ngẫu nhiên trong nội bộ quần thể 

+ Bước 3: Đánh giá, chọn lọc có định hướng dựa trên các chỉ tiêu chính. Cố định 

dòng bằng phương pháp nhân giống trong dòng để bảo tồn tính trạng chọn lọc, 

mỗi dòng xây dựng 30 gia đình, áp dụng quy luật tuần hoàn luân chuyển trống để 

tránh cận huyết. 



39 

 
 

 

+ Bước 4: Lập hệ thống sổ sách, tiếp tục chọn lọc theo dõi năng suất cá thể. 

- Sơ đồ tạo dòng: 

Nguyên 

liệu 
 ♂A x ♀B  ♂C x ♀D  

          

Lai cấp 

tiến 
♂A x ♀AB  ♂C x ♀CD   

          

THXP  ♂,♀3/4A1/4B  Chọn lọc   ♂,♀ 3/4C1/4D  

          

 
Ngẫu giao trong nội bộ quần thể, chọn lọc định hướng tính trạng theo giá 

trị kiểu hình 

          

TH1 Chọn lọc định hướng tính trạng theo giá trị kiểu hình những cá thể tương 

đồng, xây dựng dòng trống và dòng mái mới đặc trưng 

          

TH2 Chọn lọc định hướng các tính trạng theo năng suất cá thể kết hợp trong gia 

đình theo giá trị giống ước tính (GTG). Phân tích di truyền các tính trạng 

qua các thế hệ 

          

TH3 Chọn lọc định hướng các tính trạng theo năng suất cá thể kết hợp trong gia 

đình theo giá trị giống ước tính (GTG). Cố định dòng bằng phương pháp 

nhân giống trong dòng để bảo tồn tính trạng đã chọn lọc 

          

Dòng 

mới 
Dòng trống NTP1  x  Dòng mái NTP2 

2.3.1.2. Phương pháp xây dựng hệ thống thu thập số liệu 

 Đánh số cá thể: Thế hệ sử dụng 1 chữ số (1,2,3,4), giới tính sử dụng 1 chữ 

số (1 là trống, 2 là mái), cá thể ngan sử dụng 4 chữ số (0001,0002......). 
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Biểu mẫu ghi chép số liệu để xây dựng hệ phả và tính toán bao gồm: số cá 

thể, số cha, số mẹ, ngày nở, thế hệ, giới tính và các tính trạng. 

Phương pháp thu thập số liệu cá thể: Ngan được đánh số cánh lúc 01 ngày 

tuổi và lúc chọn lên hậu bị (số cá thể); ghép vào các gia đình trong hệ thống 

chuồng cá thể. Trứng giống được đánh dấu để ấp nở theo từng con mẹ, từng gia 

đình và theo dòng, sử dụng hệ thống khay nở cá thể. 

Các tính trạng theo dõi cá thể gồm: khối lượng cơ thể lúc 8, 24 tuần tuổi. 

Năng suất trứng đến 38 tuần tuổi, khối lượng trứng 37-38 tuần tuổi. Khối lượng 

cơ thể 8 và 24 tuần tuổi thực hiện lúc ngan khô lông và trước khi cho ngan ăn, 

cân từng con một bằng cân đồng hồ loại 10kg (độ chính xác ± 50g). Năng suất 

trứng cá thể được theo dõi từ quả trứng đầu tiên đến hết 38 tuần tuổi. Khối lượng 

trứng được cân bằng cân điện tử (độ chính xác ± 0,5g).  

  Phương pháp thu thập số liệu quần thể: khối lượng ngan được thực hiện 

lúc ngan khô lông và trước khi cho ngan ăn. Ngan được cân bằng cân điện tử lúc 

01 ngày tuổi (độ chính xác ± 0,5g), cân đồng hồ 2kg (độ chính xác ± 10g) (các 

thời điểm từ 1 đến 4 tuần tuổi) và 10kg (độ chính xác ± 50g) (các thời điểm từ 5 

đến 22 tuần tuổi, vào đẻ, 38 tuần tuổi). Mỗi tuần cân ngan một lần, cân mẫu mỗi 

dòng 30 trống và 30 mái.  

Thiết lập hệ thống sổ sách và ghi chép số liệu (số con xuống chuồng, số con 

hao hụt, số liệu cân khối lượng, lượng thức ăn hàng ngày cho ăn, số trứng hàng 

ngày, số trứng giống, khối lượng trứng và chỉ tiêu ấp nở,…), các số liệu được 

nhập trên máy tính bằng phần mềm Excell. 

2.3.1.3. Phương pháp chọn lọc 

* Phương pháp chọn lọc qua từng thế hệ (Sau khi có kết quả chọn lọc thực tế, 

tổng hợp lại các tiêu chí về khoảng chọn lọc của từng tính trạng ở các thời điểm 

chọn lọc để đưa vào trong bảng phương pháp chọn lọc được trình bày ở dưới đây) 

+ Thế hệ xuất phát, thế hệ 1 (chọn lọc theo giá trị kiểu hình) 
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Tuần tuổi Dòng trống  Dòng mái  

01 ngày 

tuổi 

THXP: 1.800 con (900♂ + 900♀) 

TH1: 1.550 con (700♂ + 850♀) 

 (Chọn những cá thể lông bông, 

mắt sáng, chân mập bóng hồng, 

mỏ hồng, lông màu vàng rơm, có 

hoặc không có đốm đen trên đầu) 

THXP: 1.800 con (900♂ + 900♀) 

TH1: 1.600 con (750♂ + 850♀) 

 (Chọn những cá thể lông bông, 

mắt sáng, chân mập bóng hồng, mỏ 

hồng, lông màu vàng rơm, có hoặc 

không có đốm đen trên đầu) 

 
 

 

Kết thúc 8 

tuần tuổi 

THXP: chọn 116♂ + 352♀ 

TH1: chọn 122♂ + 359♀ lên dò, 

hậu bị 

 (Cho ngan ăn tự do đến 8 tuần 

tuổi, cân cá thể toàn đàn, chọn các 

cá thể có khối lượng từ cao xuống 

thấp ngan trống ≥3.150g, ngan mái 

≥ 2.150g) 

THXP: chọn 173♂ + 524♀ 

TH1: chọn 172♂ + 526♀ lên dò, 

hậu bị 

 (Cho ăn định lượng từ 2 tuần tuổi, 

kết thúc 8 tuần tuổi cân cá thể toàn 

đàn, chọn lọc bình ổn, con trống 

chọn từ 2.750 đến 3.050g, con mái 

chọn từ 1.650 đến 2.000g.) 

 
 

 

Kết thúc 

24 tuần 

tuổi 

THXP: chọn 80♂ + 278♀ 

TH1: chọn 84♂ + 284♀ lên sinh 

sản 

 (Cân cá thể toàn đàn, ngan trống 

chọn các cá thể có khối lượng từ 

4.550 đến 5.600g, ngan mái từ 

2.600 đến 3.600g) 

THXP: chọn 117♂ + 412♀ 

TH1: chọn 118♂ + 417♀ lên sinh 

sản 

 (Cân cá thể toàn đàn, ngan trống 

chọn các cá thể có khối lượng từ 

4.300 đến 5.150g, ngan mái từ 

2.250 đến 2.900g) 

38 tuần 

tuổi 

THXP, TH1: chọn 30 trống + 150 

mái thay đàn cho đời sau 

(Chọn lọc bình ổn về năng suất 

trứng chọn những cá thể có năng 

suất trứng từ 26 quả đến 46 quả) 

THXP, TH1: chọn 30 trống + 150 

mái thay đàn cho đời sau 

 (Chọn lọc định hướng về năng suất 

trứng, chọn các cá thể có năng suất 

trứng từ cao xuống thấp ≥ 49 quả) 
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+ Thế hệ 2, 3 (chọn lọc theo giá trị giống) 

Tuần tuổi Dòng trống  Dòng mái  

01 ngày 

tuổi 

TH2: 1.450 con (650♂ + 800♀) 

TH3: 900 con (370♂ + 530♀) 

TH2: 1.500 con (700♂ + 800♀) 

TH3: 1.230 con (480♂ + 750♀) 

 
 

 

Kết thúc 

8 tuần 

tuổi 

TH2: chọn 116♂ + 354♀ 

TH3: chọn 74♂ + 252♀ lên dò, 

hậu bị 

 (Cho ngan ăn tự do đến 8 tuần 

tuổi, cân cá thể toàn đàn, chọn các 

cá thể có GTG tính trạng khối 

lượng cơ thể  8 tuần tuổi từ cao 

xuống thấp, con trống GTG ≥ 

105,87, con mái GTG ≥ 21,97) 

TH2: chọn 172♂ + 508♀ 

TH3: chọn 141♂ + 502♀ lên dò, 

hậu bị 

 (Cho ăn định lượng từ 2 tuần tuổi, 

kết thúc 8 tuần tuổi cân cá thể toàn 

đàn, chọn lọc bình ổn, con trống 

chọn những cá thể có GTG từ -

152,38 đến 191,61; con mái chọn từ 

-208,07 đến 184,03) 

 
 

 

Kết thúc 

24 tuần 

tuổi 

TH2: chọn 83♂ + 283♀ 

TH3: chọn 55♂ + 211♀ lên sinh 

sản 

 (Cân cá thể toàn đàn, ngan trống 

chọn các cá thể có khối lượng từ 

4.550 đến 5.600g, ngan mái từ 

2.600 đến 3.600g) 

TH2: chọn 121♂ + 408♀ 

TH3: chọn 104♂ + 419♀ lên sinh 

sản 

 (Cân cá thể toàn đàn, ngan trống 

chọn các cá thể có khối lượng từ 

4.300 đến 5.150g, ngan mái từ 

2.250 đến 2.900g) 

38 tuần 

tuổi 

TH2, TH3: chọn 30 trống + 150 

mái thay đàn cho đời sau 

(Chọn lọc bình ổn về năng suất 

trứng chọn những cá thể có GTG 

về năng suất trứng từ -5,74 đến 

4,18) 

TH2, TH3: chọn 30 trống + 150 

mái thay đàn cho đời sau 

(Chọn lọc định hướng về năng suất 

trứng, chọn các cá thể có năng suất 

trứng từ cao xuống thấp, chọn các 

cá thể có GTG ≥ -0,86) 
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2.3.1.4. Phương pháp nhân dòng 

 Ghép giao phối trong dòng khép kín theo hệ thống chuồng cá thể. Mỗi 

dòng có 30 gia đình, mỗi gia đình chỉ ghép 1 trống và 5 mái (trống dự phòng 

được nuôi riêng bên ngoài), luân chuyển tuần hoàn trống để tránh cận huyết. 

2.3.1.5. Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng 

Bảng 2.1. Giá trị dinh dưỡng nuôi ngan sinh sản 

Chỉ tiêu 

Giai đoạn (tuần tuổi) 

1NT-3 4-8 9-21 22-25 

Đẻ 

(26-55; 

68-92) 

Dập 

đẻ 

ME (kcal/kg TA) 2.900 2.700 2.700 2.750 2.800 2.700 

Protein thô (%) 20,0 17,5 14,0 16,0 18,0 14,0 

Ca tổng số (%) 0,95 1,00 0,95 2,48 4,00 0,95 

P tổng số (%) 0,65 0,60 0,60 0,63 0,65 0,60 

Methionine + Cystine (%) 0,80 0,60 0,50 0,63 0,76 0,50 

Lysine tổng số (%) 1,10 0,70 0,55 0,72 0,88 0,55 

Ngan sinh sản được nuôi theo quy trình chăn nuôi của Trung tâm nghiên cứu 

gia cầm Thuỵ Phương, có tham khảo thêm quy trình chăm sóc nuôi dưỡng ngan 

R71SL của Hãng Grimaud. 

Giai đoạn con 01 ngày tuổi-8 tuần tuổi nuôi tách riêng trống mái, dòng trống 

NTP1 ăn tự do, dòng mái NTP2 tuần đầu ăn tự do, từ 2 tuần tuổi cho ăn định 

lượng, giai đoạn 9-24 tuần tuổi, nuôi tách riêng trống mái, cả dòng trống và dòng 

mái ăn định lượng, giai đoạn sinh sản cho ngan ăn tự do. 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu nội dung 2: Đánh giá khả năng cho thịt của 

ngan lai thương phẩm NTP12 
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2.3.2.1. Sơ đồ tạo ngan lai thương phẩm 

Bố mẹ   ♂NTP1  x  ♀NTP2  

    ↓    

Thương phẩm   NTP12   

2.3.2.2. Bố trí thí nghiệm nuôi ngan thương phẩm 

- Sử dụng phương pháp phân lô ngẫu nhiên một nhân tố để đánh giá khả 

năng cho thịt, ưu thế lai của ngan thương phẩm. 

- Để đánh giá được khả năng cho thịt, ưu thế lai của đàn ngan thương phẩm 

bố trí 150 ngan NTP12 và 150 ngan NTP1; 150 ngan NTP2 nuôi cùng điều kiện, 

mỗi lô được lặp lại 3 lần, mỗi lần 50 con (25 trống + 25 mái). 

- Sau khi cân khối lượng kết thúc 11 tuần tuổi, chọn mỗi loại 3 trống + 3 mái 

(mỗi lần lặp lại 1 trống + 1 mái) có khối lượng xung quanh khối lượng trung bình 

trống, mái của từng loại ngan thương phẩm. Tiến hành mổ khảo sát để đánh giá 

năng suất thịt                           

- Ngan được nuôi dưỡng, chăm sóc ở chuồng thông thoáng tự nhiên, nuôi 

nhốt nền có đệm lót trấu. 

Bảng 2.2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm  

Bảng 2.3. Chế độ chăm sóc ngan thương phẩm 

Giai đoạn (tuần tuổi) Mật độ (con/m2) Chế độ cho ăn 

1 20 

Ăn tự do 
2 10 

3-8 6-8 

9-11 5-6 

Danh mục NTP1 NTP2 NTP12 

SL ngan 01 NT (con)  (25♂+25♀)  (25♂+25♀)  (25♂+25♀) 

Số lần lặp lại 3 3 3 

Tổng  SL ngan 01 NT (con) 150 150 150 
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Bảng 2.4. Giá trị dinh dưỡng thức ăn nuôi ngan thương phẩm 

Chỉ tiêu 01NT-3TT 4-7TT 8-11TT 

ME (kcal/kg thức ăn) 2900,00 2900,00 3000,00 

Protein thô (%) 20,00 18,00 16,00 

Canxi tổng số (%) 0,95 1,00 1,00 

Photpho tổng số (%) 0,65 0,65 0,65 

Methionine + cystine tổng số (%) 0,80 0,70 0,60 

Lysine tổng số (%) 1,00 0,97 0,80 

2.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định  

Trên đàn ngan sinh sản: tỷ lệ nuôi sống, khối lượng cơ thể, tiêu tốn thức 

ăn/con/giai đoạn, tuổi đẻ, tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, tiêu tốn thức ăn/10 trứng, tỷ lệ 

trứng giống, khối lượng trứng và chỉ tiêu ấp nở.  

Trên đàn ngan thương phẩm: tỷ lệ nuôi sống, khối lượng cơ thể, sinh trưởng 

tuyệt đối, sinh trưởng tương đối, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể, chỉ số 

sản xuất, chỉ số kinh tế, năng suất thịt, số kg thịt hơi/mái mẹ, ưu thế lai, hiệu quả 

chăn nuôi. 

Các chỉ tiêu theo dõi được xác định theo TCVN 12466-3:2018 và TCVN 

13474-1:2022-Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi-phần 1: giống gia 

cầm 

2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 

Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê bằng phần mềm 

Excel 2010 và minitab 18, SAS 9.0. Sử dụng phương pháp REML (Restricted 

Maximum Likelihood - Tương đồng tối đa có giới hạn) để ước tính các tham số di 

truyền chạy trên phần mềm VCE6. Sử dụng phương pháp BLUP (Best Linear 

Unbiased Prediction - Dự đoán tuyến tính không thiên vị tốt nhất), mô hình động 

vật (animal model) để ước tính giá trị giống (GTG) chạy trên phần mềm PEST.  

2.4.1. Phân tích di truyền 
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2.4.1.1. Mô hình thống kê và phương pháp ước lượng các tham số di truyền 

Mô hình thống kê phân tích di truyền như sau: 

Yijkl  = µ + THi  + GTj + ak + eijkl                          (1) 

Yijk  = µ + THi + aj + eijk                               (2) 

Trong đó Yijkl, Yijk  là giá trị thu được của tính trạng theo dõi; µ là giá trị 

trung bình của quần thể; THi là ảnh hưởng của yếu tố thế hệ (i=1,2,3,4); GTj là 

ảnh hưởng của giới tính thứ j (j=1,2); ak, aj là ảnh hưởng di truyền cộng gộp của 

cá thể thứ k, thứ j; eijkl, eijk là sai số ngẫu nhiên. (1) Mô hình thống kê với tính 

trạng khối lượng cơ thể, (2) Mô hình thống kê cho tính trạng sinh sản. 

Mô hình thú (động vật) tổng quát như sau: 

             Y = Xb + Zu + e 

Trong đó: b: vectơ các ảnh hưởng ngoại cảnh cố định (thế hệ, tính biệt) 

                 u: vectơ các ảnh hưởng của di truyền cộng gộp 

                 e: vectơ của các ảnh hưởng của các ảnh hưởng ngoại cảnh ngẫu 

nhiên; 

                X, Y: ma trận tần suất các quan trắc thuộc yếu tố ảnh hưởng cố 

định và ảnh hưởng ngẫu nhiên. 

Việc xác định các tham số di truyền ở thế hệ 1 dựa trên số liệu và thông tin ở 

thế hệ 1 và thế hệ xuất phát. Tương tự, các tham số di truyền ở thế hệ 2 được ước 

tính từ số liệu, thông tin của thế hệ xuất phát, thế hệ 1 và 2. Các tham số di truyền 

ở thế hệ 3 được ước tính từ số liệu, thông tin của thế hệ xuất phát, thế hệ 1, 2 và 

3. 

Các tham số di truyền được ước tính bằng phương pháp REML chạy trên 

phần mềm VCE, giá trị giống ước tính bằng phương pháp BLUP chạy trên phần 

mềm PEST. 

2.4.1.2. Phương pháp đánh giá đáp ứng chọn lọc 

Đánh giá các dòng cả về mặt kiểu hình và kiểu di truyền, thông qua các tham 
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số thống kê về giá trị kiểu hình của các tính trạng năng suất, các tham số di truyền 

(hệ số di truyền, tương quan di truyền,...), đáp ứng chọn lọc lý thuyết và thực tế. 

Đánh giá khuynh hướng kiểu di truyền thông qua GTG trung bình hàng năm (giá 

trị tuyệt đối, biểu diễn đồ thị) và tiến bộ di truyền thông qua hồi quy GTG trung 

bình hàng năm theo thế hệ (Dương Xuân Tuyển và cs., 2015). Phương trình hồi 

quy có dạng: 

y = a + bx 

Trong đó: y là giá trị giống trung bình của tính trạng nghiên cứu của nhóm 

cá thể sinh ra trong cùng một thế hệ. 

                a là hằng số 

                b là hệ số hồi quy cũng chính là tiến bộ di truyền (là mức tăng hay 

giảm của giá trị giống/thế hệ). 

                x là thế hệ của nhóm cá thể (x =1,2,3,4) 

 Phân tích hồi quy và khuynh hướng di truyền bằng menu SCATTER trên 

phần mềm Excel 2010. 

2.4.2. Phương pháp xác định ưu thế lai 

Theo Lasley (1974) ưu thế lai (H) được biểu hiện bằng giá trị % và tính theo 

công thức sau:                                                                    

                                                         XF1 – (XB + XM)/2 

                                     H (%)  =  

                                                            (XB + XM)/2     

Trong đó:      

H%: mức biểu hiện của ưu thế lai 

XF1: trung bình của đời con 

XB: trung bình của bố 

XM: trung bình của mẹ 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. CHỌN TẠO 2 DÒNG NGAN NTP1 VÀ NTP2 

3.1.1. Chọn tạo ngan dòng trống NTP1 

3.1.1.1. Ảnh hưởng của thế hệ và tính biệt đến khối lượng cơ thể ngan 8 tuần tuổi 

Để có cơ sở lựa chọn mô hình phân tích thống kê, chúng tôi đã xem xét ảnh 

hưởng của một số yếu tố cố định đến các tính trạng chọn lọc. Qua phân tích cho 

thấy yếu tố thế hệ và tính biệt đều có ảnh hưởng đến tính trạng khối lượng cơ thể 

8 tuần tuổi (p<0,001). Mục tiêu chính của chọn tạo ngan dòng trống NTP1 là cải 

tiến tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi qua các thế hệ. Mức độ ảnh hưởng 

của thế hệ được minh chứng qua kết quả đánh giá khuynh hướng di truyền hay 

kiểu hình của tính trạng ở phần sau. Ảnh hưởng của tính biệt đến khối lượng cơ 

thể cũng được thể hiện rõ trong nghiên cứu của một số tác giả. Các tác giả nghiên 

cứu trong nước đều cho biết khối lượng cơ thể ngan trống cao hơn ngan mái ở 8 

tuần tuổi (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2010c; Phùng Đức Tiến và cs., 2012; Nguyễn 

Đức Trọng và cs., 2012). Chênh lệch khối lượng giữa ngan trống và ngan mái 

trong các nghiên cứu của các tác giả trên là 41-48%. Từ kết quả phân tích cho 

thấy, yếu tố ảnh hưởng cố định đưa vào mô hình thống kê di truyền với tính trạng 

khối lượng cơ thể là thế hệ và tính biệt hoàn toàn phù hợp và có cơ sở.  

3.1.1.2. Thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng chọn lọc khối 

lượng cơ thể 8 tuần tuổi và các tính trạng liên quan 

Kết quả phân tích các thành phần phương sai, hệ số di truyền của tính trạng 

khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi và các tính trạng liên quan qua từng thế hệ cho thấy 

các tính trạng cùng trên một dòng ngan, giá trị cũng như tỷ lệ của các thành phần 

phương sai có sự khác biệt. Độ lớn của phương sai liên quan đến tính trạng, đơn 

vị đo của tính trạng, loại phương sai và mô hình thống kê. Giá trị thành phần 

phương sai di truyền cộng gộp quyết định độ lớn của hệ số di truyền hay khả năng 

di truyền của tính trạng đó.  
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Bảng 3.1. Thành phần phương sai và hệ số di truyền của các tính trạng khối 

lượng cơ thể, năng suất trứng và khối lượng trứng 

TH 
 

Tham số 
 

KL8 KL24 
 

NST38 KLT38 

TH1 

²A 71.054,8 50.207,1 38,6 15,9 

²E 58.078,0 57.290,1 78,6 15,0 

²P 129.132,8 107.497,2 117,2 30,9 

h2 ± SE 0,55±0,07 0,47±0,10 0,33±0,08 0,52±0,13 

TH2 

²A 62.709,5 64.812,3 31,4 13,1 

²E 62.443,0 65.824,5 77,5 15,5 

²P 125.152,5 130.636,8 108,9 28,6 

h2 ± SE 0,50±0,06 0,50±0,08 0,29±0,12 0,46±0,11 

TH3 

²A 55.381,7 40.122,4 26,5 11,7 

²E 64.653,7 63.233,2 74,2 16,0 

²P 120.035,4 103.355,6 100,7 27,7 

h2 ± SE 0,46±0,06 0,39±0,09 0,26±0,11 0,42±0,11 

Ghi chú: Tỷ lệ của phương sai di truyền so với phương sai kiểu hình được tính 

bằng ²A/²P*100; Tỷ lệ của phương sai ngoại cảnh so với phương sai kiểu hình được 

tính bằng ²E/²P*100 

Phương sai di truyền của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi qua 3 thế 

hệ đạt khá cao cụ thể là 71.054,8; 62.709,5; 55.381,7 chiếm tỷ lệ 46,14-55,02% 

so với phương sai kiểu hình; điều này cho thấy khả năng di truyền của tính trạng 

này tương đối lớn ở cả 3 thế hệ do đó sẽ thuận lợi cho việc cải tiến tính trạng 

thông qua con đường chọn lọc. Ngược lại, thành phần phương sai di truyền của 

tính trạng năng suất trứng ở 3 thế hệ có giá trị nhỏ là 38,6; 31,4 và 26,5 chiếm tỷ 

lệ 26,3-32,9% so với phương sai kiểu hình, điều này cho thấy khả năng di truyền 

của tính trạng này là thấp, do đó việc cải tiến di truyền còn phụ thuộc nhiều vào 

yếu tố ngoại cảnh. 

Phương sai ngoại cảnh của tính trạng khối lượng 8 tuần tuổi của ngan dòng 
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trống NTP1 đạt cao cụ thể ở 3 thế hệ lần lượt là 58.078,0; 62.443,0; 64.653,7 

chiếm tỷ lệ 44,97-53,86% so với phương sai kiểu hình. Đối với tính trạng năng 

suất trứng phương sai ngoại cảnh đạt 78,6; 77,5 và 74,2 chiếm tỷ lệ 67,06-

73,68%. Như vậy, cả 2 tính trạng khối lượng và năng suất trứng trên ngan dòng 

trống NTP1 đều chịu ảnh hưởng tác động lớn của yếu tố ngoại cảnh, tính trạng 

năng suất trứng chịu ảnh hưởng nhiều hơn.  

Phương sai di truyền của tính trạng khối lượng 24 tuần tuổi cũng có giá trị 

lớn và tỷ lệ so với phương sai kiểu hình đạt 38,8-49,6%; phương sai di truyền của 

tính trạng khối lượng trứng có giá trị nhỏ, tỷ lệ giữa phương sai di truyền và 

phương sai kiểu hình đạt cao 42,2-51,4%. Như vậy, khả năng di truyền của 2 tính 

trạng này cho đời con đạt ở mức trung bình. 

Tỷ lệ phương sai ngoại cảnh/phương sai kiểu hình của 2 tính trạng khối 

lượng 24 tuần tuổi và khối lượng trứng là 48,5-61,1%, như vậy 2 tính trạng này 

mặc dù có khả năng di truyền tốt cho đời sau nhưng vẫn chịu ảnh hưởng tác động 

của yếu tố ngoại cảnh. 

Điều kiện ngoại cảnh luôn thay đổi, cùng với đó là bộ cơ sở dữ liệu của các 

tính trạng chọn lọc được tăng dần lên và sẽ bổ sung mới vào bộ dữ liệu cũ do đó 

tạo ra sự thay đổi của các thành phần phương sai di truyền, phương sai ngoại cảnh 

cùng phương sai kiểu hình. Phương sai di truyền ở cả 2 tính trạng KL8 và NST38 

có xu hướng giảm dần qua các thế hệ. Ngược với phương sai di truyền, phương 

sai ngoại cảnh lại có xu hướng tăng dần qua các thế hệ ở tính trạng khối lượng cơ 

thể 8 tuần tuổi nhưng lại giảm dần ở tính trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi. Tuy 

nhiên, sự thay đổi này là nhỏ (13,2-28,3% đối với phương sai di truyền và 7,5-

11,3% đối với phương sai kiểu hình) ở tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi 

điều này cho thấy sự ổn định các thông số di truyền của tính trạng này. Ở tính 

trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi sự thay đổi của các thành phần phương sai dao 

động mạnh hơn 18,49-45,66% ở phương sai di truyền và 4,44-5,92% đối với 

phương sai ngoại cảnh, điều này cho thấy tính trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi 



51 

 
 

 

phụ thuộc nhiều vào yếu tố ngoại cảnh. Cùng với sự thay đổi của các thành phần 

phương sai làm cho hệ số di truyền có sự thay đổi khá rõ rệt từ 0,55 ở thế hệ 1 

xuống còn 0,46 ở thế hệ 3 đối với tính trạng khối lượng 8 tuần tuổi và từ 0,33 

xuống 0,26 ở tính trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi, điều này cho thấy khi bộ dữ 

liệu ngày một đầy đủ thì việc tính toán các tham số di truyền cũng chính xác hơn. 

Việc chọn lọc cải tiến tính trạng khối lượng 8 tuần tuổi cũng kéo theo sự thay đổi 

về các thông số di truyền của tính trạng khối lượng 24 tuần tuổi và khối lượng 

trứng, cụ thể phương sai di truyền của tính trạng khối lượng trứng cũng có xu 

hướng giảm dần, phương sai ngoại cảnh tăng dần qua các thế hệ theo xu hướng 

thay đổi của tính trạng khối lượng 8 tuần tuổi, chỉ riêng tính trạng khối lượng 24 

tuần tuổi các thông số di truyền còn chưa ổn định qua các thế hệ chọn lọc, từ thế 

hệ 1 đến thế hệ 2 phương sai di truyền, phương sai ngoại cảnh có xu hướng tăng 

lên, hệ số di truyền cũng tăng, nhưng sang TH3 thì cả hai thành phần phương sai 

và hệ số di truyền đều có xu hướng giảm so với TH2.  

Hệ số di truyền tính trạng KL8 và 24 tuần tuổi của ngan dòng trống NTP1 ở 

mức cao (h2=0,46; 0,39). Theo Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010c) ngan VS1 ở TH3 

trống; mái lúc 8 tuần tuổi (h2=0,46; 0,41), ngan V71 (h2=0,35; 0,34), ngan V51 

(h2=0,57; 0,48), kết quả nghiên cứu tương đương với ngan VS1, cao hơn V71 và 

thấp hơn V51 ở cùng thế hệ. Tiếp tục chọn lọc các dòng ngan trên qua 2 thế hệ 4 

và 5 cho thấy hệ số di truyền tiếp tục giảm và ổn định ở mức trên ngan trống, mái 

VS1 ở TH4 (h2=0,43; 0,39), TH5 (h2=0,41; 0,38), tương tự ngan V71 có h2=0,34; 

0,33 và h2=0,33; 0,32; ngan V51 có h2=0,55; 0,44 và h2=0,43; 0,40 (Phùng Đức 

Tiến và cs., 2012). Trần Ngọc Tiến và cs. (2021) cho biết khối lượng cơ thể 8 

tuần tuổi của ngan RT1 thế hệ 3 (h2=0,33) thấp hơn kết quả nghiên cứu trên ngan 

dòng trống NTP1. Như vậy, hệ số di truyền với tính trạng khối lượng cơ thể của 

ngan ở mức trung bình đến cao, có sự biến động giữa các mốc tuổi và giữa các 

giống khác nhau. Mức độ di truyền của tính trạng khối lượng rất khác nhau trong 

các kết quả nghiên cứu trên vịt chuyên thịt: hệ số di truyền khối lượng cơ thể vịt 

chuyên thịt ở mức trung bình 0,20-0,41 (Li và cs., 2005; Akbar và Turk, 2008; 
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Zhang và cs., 2017; Dương Xuân Tuyển và cs., 2006; Nguyễn Đức Trọng và cs., 

2009; Nguyễn Văn Duy, 2012). Georgina và cs. (2013) báo cáo khối lượng vịt 

MLF ở 5 tuần tuổi có hệ số di truyền từ 0,31 đến 0,41. Một số nghiên cứu khác 

trên vịt Bắc Kinh cho thấy, hệ số di truyền khối lượng cơ thể 6 tuần tuổi từ 0,39 

đến 0,48 (Thiele và Alletru, 2017; Zhang và cs., 2017; Xu và cs., 2018). Trong 

khi đó, một số kết quả lại ở mức cao 0,42-0,88 (Szwaczkowski và cs, 2010; 

Mucha và cs, 2014; Thiele và cs, 2017; Rouvier và cs, 2017; Xu và cs, 2018; 

Damayanti và cs, 2019); (Dương Xuân Tuyển và cs., 2015; Phạm Văn Chung, 

2018). Như vậy, khối lượng cơ thể là tính trạng có hệ số di truyền từ trung bình 

đến cao tùy thuộc giống, dòng, tuổi của thủy cầm. Ngan dòng trống NTP1 có hệ 

số di truyền về khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi ở mức cao do vậy việc chọn lọc cải 

tiến di truyền đối với tính trạng này là có hiệu quả.  

Hệ số di truyền năng suất trứng 38 tuần tuổi của ngan dòng trống NTP1 là 

0,26. Các nghiên cứu trong nước trước đây cho thấy, năng suất trứng của ngan có 

hệ số di truyền mức trung bình. Nghiên cứu của Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010c) 

trên ngan VS2, V72, V52 thế hệ 3 cho biết hệ số di truyền tính trạng năng suất 

trứng của 3 dòng ngan này lần lượt là 0,30; 0,28 và 0,33. Trần Ngọc Tiến và cs. 

(2021) cho biết ngan RT2 có hệ số di truyền của tính trạng năng suất trứng 38 

tuần tuổi đạt 0,33. Như vậy, kết quả nghiên cứu trên ngan dòng trống NTP1 đạt 

thấp hơn. So sánh với nghiên cứu của một số tác giả trên đối tượng thủy cầm 

khác như vịt cho biết nhóm vịt chuyên thịt có hệ số di truyền nằm trong khoảng 

0,20-0,34 (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2009; Dương Xuân Tuyển và cs., 2006 và 

2015; Phạm Văn Chung, 2018). Như vậy, ngan dòng trống NTP1 có hệ số di 

truyền năng suất trứng 38 tuần tuổi tương đương với nhóm vịt chuyên thịt, do đó 

việc chọn lọc và cải tiến di truyền tính trạng năng suất trứng đối với ngan và vịt 

chuyên thịt là có hiệu quả. 

Khả năng di truyền của tính trạng khối lượng trứng 38 tuần tuổi của dòng 

ngan dòng trống NTP1 đạt khá cao (h2=0,42). Điều này cho thấy sẽ rất thuận lợi 

khi chọn tạo cải tiến di truyền tính trạng này. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với 
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công bố của một số tác giả trên đối tượng con vịt. Theo Pingel (1990, dẫn theo Lê 

Thanh Hải, 2021) khối lượng trứng mang tính chất đặc trưng cho loài và có khả 

năng di truyền cao. Lê Thanh Hải và cs. (2020a, 2020b) nghiên cứu trên vịt biển 

dòng mái VB4 cho biết h2=0,44 và trên vịt chuyên thịt dòng mái V27 với 

h2=0,59. Như vậy, tính trạng khối lượng trứng 38 tuần tuổi trên thủy cầm nhìn 

chung nhiều tác giả công bố ở mức cao, do đó nếu cần chọn lọc và cải tiến di 

truyền tính trạng này là có hiệu quả.  

3.1.1.3. Hiệp phương sai giữa các tính trạng  

Bảng 3.2. Hiệp phương sai giữa các tính trạng thế hệ 3 

Chỉ tiêu KL8 KL24 NST38 KLT38 

KL8   43.830,4 -54,9 279,5 

KL24  69.748,6  -161,6 118,8 

NST38  204,2 135,1  -9,5 

KLT38  131,2 84,3 -8,2  

Ghi chú: Các giá trị trên đường chéo là hiệp phương sai di truyền, dưới đường 

chéo là hiệp phương sai kiểu hình 
Kết quả bảng 3.2 cho thấy giữa KL8 – KL24; KL8 – KLT38; KL24 – 

KLT38 có hiệp phương sai di truyền là dương và đạt giá trị tương ứng là 

43.830,4; 279,5 và 118,8; do đó về mặt di truyền giữa các tính trạng này có 

chiều hướng biến thiên cùng chiều, hiệp phương sai kiểu hình là dương 

(69.748,6; 131,2 và 84,3) cho thấy về mặt kiểu hình thì các cặp tính trạng này 

cũng có sự biến thiên cùng chiều tùy mức độ. 

Giữa KL8 - NST38; KL24 – NST38 có hiệp phương sai di truyền là âm (-

54,9 và -161,6), do đó về mặt di truyền giữa các tính trạng này có chiều 

hướng biến thiên ngược chiều, hiệp phương sai kiểu hình là dương (204,2 và 

135,1) cho thấy về mặt kiểu hình thì các cặp tính trạng này có sự biến thiên 

cùng chiều tùy mức độ. 

Hiệp phương sai di truyền giữa các tính trạng NST38 – KLT38 là âm và đạt 

giá trị -9,5, hiệp phương sai kiểu hình cũng có giá trị âm -8,2. Như vậy, cả về mặt 
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di truyền và mặt kiểu hình hai tính trạng này có chiều hướng biến thiên ngược 

chiều. 

3.1.1.4. Tương quan di truyền và tương quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể với 

năng suất trứng và khối lượng trứng 

Trong di truyền có hiện tượng liên kết gen, sự tương quan giữa hai tính trạng 

do liên kết gen là tương quan di truyền, trong đó có tương quan thuận và tương 

quan nghịch, đây là cơ sở để áp dụng các mối tương quan này vào công tác chọn 

lọc nhằm đem lại hiệu quả mong muốn.  

Bảng 3.3. Tương quan di truyền và tương quan kiểu hình giữa các tính  

trạng thế hệ 3 

Chỉ tiêu KL8 KL24 NST38 KLT38 

KL8   0,93±0,05 -0,05±0,17 0,35±0,13 

KL24  0,63  -0,16±0,17 0,17±0,15 

NST38  0,06 0,04  -0,54±0,17 

KLT38  0,07 0,05 -0,16  

Ghi chú: các giá trị trên đường chéo là tương quan di truyền, dưới đường 

chéo là tương quan kiểu hình 

Tương quan di truyền giữa các tính trạng có sự khác khác nhau về mức độ từ 

thấp đến cao. Giữa khối lượng cơ thể 8 và 24 tuần tuổi có mối tương quan thuận ở 

mức rất chặt (rG=0,93). Như vậy, khi chúng ta chọn lọc tính trạng khối lượng cơ 

thể 8 tuần tuổi sẽ cải tiến được tính trạng khối lượng 24 tuần tuổi. Tác giả 

Kontecka (1979, dẫn theo Chu Hoàng Nga, 2021) cho biết khối lượng cơ thể 4 

tuần tuổi với khối lượng 8 tuần tuổi có tương quan thuận khá chặt rG = 0,62 - 

0,96. Dương Xuân Tuyển (1998) cho biết tương quan giữa khối lượng cơ thể lúc 

vào đẻ của dòng trống CV. Super M ở vịt trống và vịt mái với khối lượng cơ thể 

lúc 8 tuần tuổi là rG = 0,403 và rG = 0,425. Như vậy, tương quan di truyền của 

các tính trạng khối lượng ở các tuần tuổi khác nhau có mối tương quan thuận và 

rất chặt chẽ. 
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Tương quan di truyền giữa khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi và năng suất trứng 

38 tuần tuổi là tương quan âm, có giá trị rất thấp đạt -0,05. Điều này cho thấy, về 

mặt di truyền những cá thể ngan dòng trống NTP1 có giá trị di truyền tính trạng 

khối lượng cơ thể lớn thì giá trị di truyền tính trạng năng suất trứng thấp hơn. Tuy 

nhiên, đây là mức tương quan yếu nên mức ảnh hưởng lẫn nhau của 2 tính trạng 

là không đáng kể, đây chính là cơ sở khoa học cho việc chọn lọc nâng cao khối 

lượng cơ thể nhưng vẫn giữ được sự ổn định về năng suất trứng. Tương quan 

ngoại cảnh, tương quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi với năng suất 

trứng là tương quan dương nhưng rất yếu (0,06), điều này có nghĩa là khi điều 

kiện ngoại cảnh thay đổi gần như không đồng thời ảnh hưởng đến hai tính trạng 

này. Trên con ngan có rất ít tác giả trong nước công bố về kết quả hệ số tương 

quan giữa khối lượng cơ thể và năng suất trứng. Các nghiên cứu trước đây về 

tương quan giữa hai tính trạng này trên vịt được công bố nhiều hơn và cho thấy, 

mức độ tương quan của hai tính trạng có biến động khác nhau tùy dòng giống, 

nhưng đều là tương quan nghịch. Theo Hudsky và cs. (1986, dẫn theo Chu 

Hoàng Nga, 2021) giữa khối lượng cơ thể và năng suất trứng của vịt nuôi tại Tiệp 

Khắc có mối tương quan nghịch hoặc có tương quan thuận nhưng rất thấp. Cũng 

theo Hudsky và cs. (1986, dẫn theo Phạm Văn Chung, 2018), tương quan giữa 

khối lượng cơ thể 6 tuần tuổi và năng suất trứng vịt Bắc Kinh đạt thấp từ -0,42 

đến 0,19, tương quan kiểu hình từ -0,17 đến 0,09; Sochocka và Wezyk (1971, dẫn 

theo Phạm Văn Chung, 2018) cho biết tương quan di truyền giữa khối lượng cơ 

thể 8 tuần tuổi và năng suất trứng vịt Bắc Kinh là -0,08, tương quan kiểu hình là 

0,04. Minh và cs. (2013) cho biết, hệ số tương quan kiểu hình giữa năng suất 

trứng 52 tuần đẻ với khối lượng 8 tuần tuổi ở giống vịt Cỏ là -0,815. Phạm Văn 

Chung (2018) báo cáo tương quan di truyền và tương quan kiểu hình giữa khối 

lượng cơ thể và năng suất trứng dòng vịt mái chuyên thịt TS142 tương ứng là -

0,28 và -0,11. Lê Thanh Hải (2021) cho biết tương quan di  truyền giữa khối 

lượng thể 7 tuần tuổi với năng suất trứng 42 tuần đẻ của dòng vịt V57 là -0,16, 

tương quan ngoại cảnh là 0,11, tương quan kiểu hình là tương quan âm nhưng rất 
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yếu -0,03. Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả của 

một số tác giả trong và ngoài nước khi nghiên cứu trên con vịt. 

Giữa khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi và khối lượng trứng 38 tuần tuổi là tương 

quan thuận ở mức trung bình (rG=0,35). Nghiên cứu về tương quan giữa 2 tính 

trạng này ít được các tác giả trong nước nghiên cứu và công bố trên đối tượng con 

ngan. Theo Kontecka (1979, dẫn theo Chu Hoàng Nga, 2021) cho biết khối lượng 

cơ thể 8 tuần tuổi với khối lượng trứng có tương quan thuận là rG = 0,26 - 0,30. 

Tính trạng khối lượng trứng và khối lượng cơ thể 6 tuần tuổi vịt Bắc Kinh có 

tương quan thuận ở mức chặt chẽ rG=0,44 - 0,87. Sochocka và Wezyk (1971, dẫn 

theo Phạm Văn Chung, 2018) cũng nghiên cứu trên 2 cặp tính trạng khối lượng 

trứng 38 tuần  tuổi và khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi vịt Bắc Kinh cho biết 

rG=0,40. Như vậy, giữa tính trạng khối lượng cơ thể ở thời điểm chọn lọc và khối 

lượng trứng có tương quan dương, mức độ từ trung bình đến cao. Do đó khi chọn 

lọc tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi sẽ cải thiện khối lượng trứng 38 tuần 

tuổi. 

Tương quan di truyền giữa khối lượng cơ thể 24 tuần tuổi với năng suất 

trứng 38 tuần tuổi là tương quan âm, mức độ yếu rG=-0,16. Nghĩa là khi khối 

lượng cơ thể 24 tuần tuổi tăng lên thì năng suất trứng sẽ giảm đi, tuy nhiên giá trị 

tương quan giữa 2 tính trạng này thấp nên mức độ ảnh hưởng không lớn. 

Cặp tính trạng năng suất trứng và khối lượng trứng 38 tuần tuổi có mối tương 

quan di truyền âm ở mức chặt (-0,54). Như vậy, về mặt di truyền những cá thể 

của ngan dòng trống NTP1 có giá trị di truyền tính trạng năng suất trứng lớn thì 

giá trị di truyền tính trạng khối lượng trứng có xu hướng thấp hơn. Tương quan 

ngoại cảnh giữa các tính trạng là rất yếu (0,04). Điều này có nghĩa là khi ngoại 

cảnh thay đổi gần như không đồng thời ảnh hưởng đến các tính trạng.  

3.1.1.5. Giá trị giống và tiến bộ di truyền của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần 

tuổi 

 Kết quả giá trị giống và tiến bộ di truyền của tính trạng khối lượng cơ thể 8 

tuần tuổi được thể hiện ở bảng 3.4 
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Bảng 3.4. Giá trị giống và tiến bộ di truyền của tính trạng khối lượng cơ thể 

8 tuần tuổi 

Diễn giải n (con) Giá trị giống trung bình  

  Trống Mái Chung 

XP 1.800 -108,52 -97,17 -102,85 

TH1 1.550 -10,62 1,68 -3,87 

TH2 1.450 72,02 66,56 69,01 

TH3 900 171,40 152,41 160,22 

Tiến bộ di truyền (g)  92,24 81,36 86,21 

P  0,001 0,003 0,002 

Hệ số xác định (R2)(%)  99,88 99,42 99,69 

Giá trị giống của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi tăng dần qua các 

thế hệ, xu hướng này thể hiện ở cả ngan trống và ngan mái, điều này hoàn toàn 

phù hợp với quy luật của chọn lọc. Trong quá trình chọn lọc tính trạng nào được 

quan tâm chọn lọc thì tần suất gen của tính trạng đó có xu hướng tăng lên, mà giá 

trị giống là đại lượng biểu thị cho khả năng truyền đạt các gen từ bố mẹ sang đời 

con do đó qua các thế hệ chọn lọc giá trị giống nếu chọn lọc hiệu quả thì sẽ tăng 

lên là hoàn toàn phù hợp. Tiến bộ di truyền tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần 

tuổi ngan trống tăng 92,24g/thế hệ và ngan mái 81,36g, chung trống mái là 

86,21g/thế hệ, như vậy tốc độ cải tiến di truyền ở ngan trống đều cao hơn ngan 

mái qua các thế hệ nhưng mức độ chênh lệch không nhiều. Giá trị P phân tích hồi 

quy giá trị giống của các tính trạng đều nhỏ hơn 0,01 cho thấy độ tin cậy cao về 

tiến bộ di truyền. Hệ số xác định R2 ở mức cao 99,69% cho thấy, giá trị giống 

trung bình qua các thế hệ của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi phù hợp với 

đường hồi quy tuyến tính và nó phần nào phản ánh sự cải thiện di truyền các tính 

trạng chọn lọc khá đều qua các thế hệ, phù hợp với quy mô đàn và áp lực 

chọn lọc của ngan dòng trống NTP1. 

So sánh với kết quả chọn lọc của các tác giả trong nước như Hoàng Văn 

Tiệu và cs. (2010c), tiến bộ di truyền đạt được khi chọn tạo 3 dòng ngan V51, 
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V71, VS1 ở 8 tuần tuổi ngan trống đạt 42,72-58,44g, ngan mái 14,33-27,81g. 

Trần Ngọc Tiến và cs. (2021) chọn lọc trên ngan RT1 cho biết tiến bộ di truyền 

bình quân đạt 91,84g, Như vậy, kết quả nghiên cứu đạt cao hơn ngan VS1, V71 

và V51, thấp hơn ngan RT1. Nghiên cứu trên vịt chuyên thịt cho biết biến động 

tiến bộ di truyền tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi nằm trong khoảng 16,8-

77,8g/thế hệ (Lê Thanh Hải, 2021). Tiến bộ di truyền tính trạng khối lượng cơ thể 

8 tuần tuổi của ngan dòng trống NTP1 đạt cao hơn so với vịt chuyên thịt. Tóm lại, 

việc áp dụng phương pháp chọn lọc theo giá trị giống ước tính bằng BLUP đã cải 

tiến di truyền tính trạng mục tiêu trên ngan dòng trống NTP1. 

3.1.1.6. Tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc và hiệu quả chọn lọc mong đợi của tính 

trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi 

Kết quả bảng 3.5a và 3.5b cho thấy giá trị kiểu hình của tính trạng khối 

lượng cơ thể 8 tuần tuổi đã tăng dần qua từng thế hệ con trống từ 3.117,20g, mái 

từ 2.114,10g (thế hệ xuất phát) lên 3.408,33g và 2.311,15g ở thế hệ 3, sự sai khác 

này mang ý nghĩa thống kê với p<0,001.   

Bảng 3.5a. Tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc và hiệu quả chọn lọc mong đợi của 

tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của ngan trống NTP1 

Chỉ tiêu ĐVT THXP TH1 TH2 TH3 

Số cá thể 1 ngày tuổi con 900 700 650 370 

Số cá thể 8tt trước chọn lọc con 872 683 632 360 

Số cá thể 8tt sau chọn lọc con 116 122 116 74 

Số cá thể lấy giống cho thế hệ sau  con 30 30 30 30 

Tỷ lệ chọn lọc lúc 8 tt % 13,30 17,86 18,35 20,56 

Tỷ lệ chọn giống % 3,44 4,39 4,75 8,33 

KLCT 8 tuần tuổi trước chọn lọc g 3.117,20d 3.214,64c 3.330,70b 3.408,33a 

CV (%) % 11,65 11,14 10,61 10,23 

KLCT 8 tt ngan trống được chọn làm giống g 3.605,00 3.596,67 3.653,33 3.610,00 

Ly sai chọn lọc về KLCT8 tuần tuổi g 487,80 382,03 322,63 201,67 

Hiệu quả chọn lọc mong đợi KLCT8 tt g  210,11 161,32 92,77 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
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Bảng 3.5b. Tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc và hiệu quả chọn lọc mong đợi của 

tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của ngan mái NTP1 

Chỉ tiêu ĐVT THXP TH1 TH2 TH3 

Số cá thể 1 ngày tuổi con 900 850 800 530 

Số cá thể 8tt trước chọn lọc con 876 822 776 520 

Số cá thể 8tt sau chọn lọc con 352 359 354 252 

Số cá thể lấy giống cho thế hệ sau  con 150 150 150 150 

Tỷ lệ chọn lọc lúc 8 tt % 40,18 43,67 45,62 48,46 

Tỷ lệ chọn giống % 17,12 18,25 19,33 28,90 

KLCT 8 tuần tuổi trước chọn lọc g 2.114,10d 2.203,65c 2.261,40b 2.311,15a 

CV (%) % 11,33 10,81 10,27 10,30 

KLCT 8 tt ngan mái được chọn làm giống g 2.347,67 2.379,33 2.430,33 2.445,67 

Ly sai chọn lọc về KLCT8 tuần tuổi g 233,57 175,68 168,93 134,51 

Hiệu quả chọn lọc mong đợi KLCT8 tt g  96,63 84,46 61,88 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Ly sai chọn lọc tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của ngan trống 

201,67 - 487,80g, cao hơn rất nhiều so với ly sai chọn lọc của ngan mái chỉ đạt 

134,51 - 233,57g. Điều này được lý giải do tỷ lệ chọn giống của ngan trống thấp 

hơn khá nhiều so với ngan mái. Ở các thế hệ tỷ lệ chọn giống ngan trống là 3,44-

8,33%, trong khi tỷ lệ chọn giống đối với ngan mái cao từ 17,12 đến 28,90%. 

Các tác giả Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010c), Phùng Đức Tiến và cs. (2012) 

cho biết khi chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể các dòng ngan V51, V71, VS1 

qua 6 thế hệ, ngan V51 ly sai chọn lọc ngan trống đạt 151,9-278,6g, ngan mái là 

74,87-106,40g, tương tự ở ngan V71, VS1 lần lượt là 179,2-225,90g; 52,17-

105,03g; 178,62-428,80g; 43,8-132,90g. Như vậy, ngan dòng trống NTP1 có ly 

sai chọn lọc qua các thế hệ đạt cao hơn so với các dòng ngan trên. Ly sai chọn lọc 

cao sẽ rất thuận lợi cho việc chọn lọc nâng cao tính trạng khối lượng cơ thể qua 

các thế hệ.   
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Ly sai chọn lọc giảm dần qua các thế hệ cao nhất ở thế hệ xuất phát và thấp 

nhất ở thế hệ 3. Điều này là do tác động của quá trình chọn lọc làm cho đàn ngan 

qua các thế hệ ngày một đồng đều. Tính trạng chọn lọc ngày một được cải tiến về 

chất lượng, nâng dần giá trị trung bình đàn quần thể đời con được sinh ra từ các 

bố mẹ đã được chọn lọc định hướng ở đời trước làm cho ly sai giảm dần qua các 

thế hệ. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với sự tăng dần về giá trị giống ước tính 

qua các thế hệ chọn lọc.  

Phạm Văn Chung (2018) cho biết chọn tạo vịt dòng trống TS132 có ly sai 

chọn lọc khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi của vịt trống và vịt mái giảm dần qua các 

thế hệ chọn lọc cụ thể: ly sai chọn lọc đối với vịt trống TH1 là 343,54g, thế hệ 4 

là 201,43g, tương tự ở vịt mái là 193,9g và 105,78g. Như vậy, kết quả về ly sai 

chọn lọc trong nghiên cứu này cũng có chiều hướng thay đổi qua các thế hệ giống 

kết quả nghiên cứu của tác giả trên. 

Hiệu quả chọn lọc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có ly sai chọn 

lọc. Ly sai chọn lọc lớn, hiệu quả chọn lọc cao và ngược lại. Hiệu quả chọn lọc 

mong đợi tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi trên ngan trống và ngan mái 

NTP1 đều có xu hướng giảm dần qua các thế hệ. Cụ thể ở thế hệ 1, hiệu quả này 

ngan trống là 210,11g và ngan mái 96,63g. Đến thế hệ thứ 3 giảm còn 92,77g ở 

ngan trống và 61,88g ở ngan mái. Kết quả nghiên cứu phù hợp với kết quả của 

Phạm Văn Chung (2018) về hiệu quả chọn lọc mong đợi tính trạng khối lượng cơ 

thể 7 tuần tuổi của dòng vịt trống TS132 cho biết ở thế hệ 1 hiệu quả chọn lọc ở 

vịt trống là 123,67g đến thế hệ 3 giảm xuống còn 108,28g, tương tự ở vịt mái 

giảm từ 69,58g thế hệ 1 xuống còn 52,92g thế hệ 3. Và hiệu quả chọn lọc mong 

đợi của tính trạng khối lượng cơ thể ở cả 2 nghiên cứu này đều cho thấy con trống 

có hiệu quả chọn lọc cao hơn con mái, điều này được lý giải là do tỷ lệ chọn 

giống con trống rất khắt khe và thấp hơn con mái rất nhiều. Do đó, trong chọn lọc 

muốn đạt được hiệu quả cao thì tỷ lệ chọn lọc là rất quan trọng. Từ kết quả phân 

tích di truyền và kết quả về mặt kiểu hình của các tính trạng chọn lọc, có thể thấy 
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rằng giữa hiệu quả chọn lọc mong đợi và hiệu quả chọn lọc trực tiếp không có sự 

khác biệt theo chiều hiệu quả chọn lọc trực tiếp thấp hơn so với hiệu quả chọn lọc 

mong đợi, điều này có thể lý giải là do tính trạng khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi 

của ngan dòng trống NTP1 có hệ số di truyền rất cao, ly sai chọn lọc lớn nên việc 

chọn lọc dễ dàng và hiệu quả chọn lọc đạt được như mong đợi.  

3.1.1.7. Khuynh hướng di truyền và kiểu hình của tính trạng khối lượng cơ thể 8 

tuần tuổi 

Khuynh hướng di truyền và khuynh hướng kiểu hình tính trạng khối lượng 

cơ thể 8 tuần tuổi được thể hiện ở hình 3.1 và 3.2. 

Khuynh hướng di truyền phản ánh xu hướng diễn biến giá trị giống của tính 

trạng qua các thế hệ chọn lọc dưới dạng đồ thị và phương trình hồi quy, nó giúp 

cho việc đánh giá trực quan về hiệu quả chọn lọc đối với từng tính trạng. Khuynh 

hướng di truyền cho thấy giá trị giống của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi 

có xu hướng tăng dần qua các thế hệ với hệ số hồi quy dương rất cao 99,42-

99,88%, điều này cho thấy các giá trị giống ước tính được trong nghiên cứu này 

có độ tin cậy cao. 

 

Hình 3.1. Khuynh hướng di truyền tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi  
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Hình 3.2. Khuynh hướng kiểu hình tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi  

Khuynh hướng kiểu hình được trình bày ở hình 3.2 cho biết khối lượng cơ 

thể 8 tuần tuổi cũng có xu hướng tăng dần qua các thế hệ. Hệ số xác định của các 

đường hồi quy biểu diễn khuynh hướng kiểu hình của tính trạng khối lượng cơ 

thể 8 tuần tuổi ở cả ngan trống và ngan mái đều dương và rất cao 98,02-99,47%. 

Kết quả qua các đồ thị còn phản ánh giữa kiểu hình và giá trị giống có cùng xu 

hướng chung, đều tăng dần qua các thế hệ. Hiệu quả chọn lọc trực tiếp (tính toán 

thông qua hồi quy giá trị giống) so với hiệu quả chọn lọc mong đợi gần tương 

đương nhau. Do tính trạng khối lượng 8 tuần tuổi của ngan dòng trống NTP1 có 

hệ số di truyền khá cao, khả năng di truyền lớn nên rất thuận lợi cho việc cải tiến 

di truyền tính trạng này thông qua con đường chọn lọc. Mặt khác, điều kiện chăm 

sóc, nuôi dưỡng tốt nên ngan dòng trống NTP1 sinh trưởng, phát triển và phát 

huy được hết tiềm năng di truyền qua các thế hệ. 

3.1.1.8. Tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn của ngan dòng trống NTP1 giai đoạn 

con, hậu bị qua các thế hệ  

Kết quả theo dõi về tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn của ngan dòng trống 

NTP1 được trình bày trong bảng 3.6 
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Bảng 3.6. Tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn của ngan NTP1 giai đoạn con, hậu 

bị qua các thế hệ  

Giai đoạn 

(tuần tuổi) 
Diễn giải 

THXP TH1 TH2 TH3 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

01NT-8 
 

Đầu kỳ (con) 900 900 700 850 650 800 370 530 

TLNS (%) 96,89 97,33 97,57 96,71 97,23 97,00 97,30 98,11 

TTTA/con (kg) 7,49 6,07 7,44 6,01 7,33 6,02 7,13 5,91 

 

9-24 

 

Đầu kỳ (con) 116 352 122 359 116 354 74 252 

TLNS (%) 98,28 96,59 98,36 98,05 98,28 97,18 98,65 98,41 

TTTA/con (kg) 24,00 14,65 24,07 14,68 24,39 14,65 24,53 14,66 

01NT-24 TTTA/con (kg) 31,49 20,72 31,51 20,69 31,72 20,67 31,66 20,57 

Kết quả bảng 3.6 cho biết tỷ lệ nuôi sống giai đoạn ngan con đạt cao, đối với 

ngan trống tỷ lệ nuôi sống tăng từ 96,89% ở thế hệ xuất phát lên 97,30% ở thế hệ 

3, ngan mái tăng từ 97,33% lên 98,11%. Giai đoạn hậu bị tỷ lệ nuôi sống của 

ngan trống tăng từ 98,28% ở thế hệ xuất phát lên 98,65% ở thế hệ 3, ngan mái 

tăng từ 96,59% lên 98,41%. Như vậy, chọn lọc qua 4 thế hệ ngan dòng trống 

NTP1 có khả năng thích nghi và chống chịu bệnh tật tốt dần lên trong điều kiện 

chăn nuôi và khí hậu Việt Nam. 

Theo Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010c) chọn tạo các dòng ngan giá trị kinh tế 

cao cho biết ngan dòng trống VS1, V71, V51 có tỷ lệ nuôi sống qua 4 thế hệ (xuất 

phát đến thế hệ 3) đạt 97,22-98,96%. Ở thế hệ 4 và 5 đạt 97,92-98,96% (Phùng 

Đức Tiến và cs., 2012). Các dòng ngan trắng RT có tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 01 

ngày tuổi-4 tuần tuổi đạt 91-100%, RT5 đạt 100%, RT6, RT7, RT8 đạt từ 91,0 

đến 94,67%. Giai đoạn 5-8 tuần tuổi đạt 91,53-100%, giai đoạn hậu bị 9-26 tuần 

tuổi đạt 90,67-100% (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2012). Ngan RT1 theo công bố 

của Trần Ngọc Tiến và cs. (2020) đạt 95,99-97,71%. Như vậy, ngan dòng trống 

NTP1 có tỷ lệ nuôi sống giai đoạn ngan con, hậu bị tương đương với các dòng 

ngan VS1, V71, V51, RT1 và cao hơn các dòng ngan RT5, RT6, RT7 và RT8. 
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Tiêu tốn thức ăn giai đoạn ngan con ngan trống là 7,13- 7,49kg, ngan mái là 

5,91- 6,07kg. Theo Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010c) qua 3 thế hệ chọn lọc ngan 

V51 có tiêu tốn thức ăn giai đoạn ngan con ngan trống 6,27-6,84kg, ngan mái 

5,45-6,25kg, ngan V71 trống là 6,55-7,72kg, mái là 5,63-6,28kg, ngan VS1 trống 

6,05-7,91kg, mái 6,05-6,20kg. Như vậy, ngan dòng trống NTP1 có tiêu tốn thức 

ăn giai đoạn ngan con cao hơn V51, tương đương V71 nhưng lại thấp hơn VS1. 

Ngan dòng trống NTP1 có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn, khối lượng cơ thể cao 

hơn so với ngan V7, VS nhưng tiêu tốn thức ăn lại tương đương và thấp hơn, đây 

là một điểm mạnh của dòng ngan này. 

Giai đoạn 9-24 tuần tuổi cho ăn hạn chế, lượng thức ăn tiêu tốn đối với ngan 

trống là 24,0-24,53kg, ngan mái 14,65-14,68kg. Theo Hoàng Văn Tiệu và cs. 

(2009b) cho biết tiêu tốn thức ăn giai đoạn hậu bị của ngan trống VS1 là 20,1kg, 

ngan mái là 11,17kg, tương tự ngan V72 và V52 lần lượt là 19,75kg; 10,89kg và 

19,50kg; 10,67kg. Như vậy, tiêu tốn thức ăn của ngan dòng trống NTP1 giai đoạn 

hậu bị cao hơn ngan VS1, V72 và V52, là do ngan NTP1 kết thúc giai đoạn hậu 

bị có khối lượng cơ thể cao hơn rất nhiều so với các dòng ngan trên nên tiêu tốn 

thức ăn cũng cao hơn. 

3.1.1.9. Khối lượng cơ thể ở 24 tuần tuổi của ngan dòng trống NTP1 

Bảng 3.7. Khối lượng 24 tuần tuổi ngan dòng trống NTP1 qua các thế hệ 

Chỉ tiêu 
THXP TH1 TH2 TH3 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

n đầu kỳ(con) 114 340 120 352 114 344 73 248 

Mean (g) 4.963,16 2.818,38 4.975,42 2.847,87 5.042,11 2.858,72 5.065,07 2.862,10 

SD (g) 332,00 235,67 314,90 235,80 307,18 222,52 294,24 214,82 

TLCL (%) 70,17 81,76 70,00 80,68 72,80 82,27 75,34 85,08 

Kết quả bảng 3.7 cho thấy đến 24 tuần tuổi thế hệ xuất phát ngan trống có 

khối lượng 4.963,16g đến thế hệ 3 đạt 5.065,07g (tăng 2,05%), ngan mái từ 

2.818,38g tăng lên 2.862,10g (tăng 1,55%). Tỷ lệ chọn lọc của ngan trống là 
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70,00-75,34% thấp hơn tỷ lệ chọn trên ngan mái (80,68-85,08%). Ngan dòng 

trống NTP1 có khối lượng cơ thể 24 tuần tuổi tăng dần qua các thế hệ là do tính 

trạng này có tương quan thuận rất chặt với tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần 

tuổi. 

So sánh với trống A, mái B ngan R71SL ông bà nhập nội khối lượng 24 tuần 

tuổi đạt 5.573g và 3.080g thì ngan trống NTP1 đạt 90,89% so với trống A, mái 

NTP1 đạt 92,93% so với mái B. Theo Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010b) cho biết 

ngan trống VS1 có khối lượng kết thúc 24 tuần tuổi đạt 4520g. Tạ Thị Hương 

Giang (2012) cho biết ngan VS1 có khối lượng ở 24 tuần tuổi ngan trống đạt 

4.671,67g; ngan mái đạt 2.483,33g. Trần Thị Cương (2003) cho biết ngan Siêu 

nặng ở 24 tuần tuổi con trống đạt 4.656g, ngan mái 2.494g. Như vậy, kết quả 

nghiên cứu đạt cao hơn ngan VS1 và ngan Siêu nặng. Điều này cho thấy đây là 

một dòng ngan có nhiều lợi thế về mặt khối lượng so với các dòng ngan hiện có 

trong nước. 

3.1.1.10. Tuổi đẻ, khối lượng ngan mái, khối lượng trứng ngan dòng trống NTP1 

khi vào đẻ và 38 tuần tuổi 

Bảng 3.8. Tuổi đẻ, khối lượng ngan mái, khối lượng trứng dòng trống NTP1 

khi vào đẻ và 38 tuần tuổi 

Diễn giải 
THXP TH1 TH2 TH3 

Mean±SD Mean±SD Mean±SD Mean±SD 

Tuổi đẻ (ngày) 205 204 204 202 

Khối lượng vào đẻ 

(n=30 con) (g) 
2.908,33±258,67 2.948,33±248,61 2.965,00±188,98 2.981,67±177,38 

Khối lượng 38 tuần 

tuổi (n=30 con) (g) 
3.161,67±233,67 3.145,00±211,87 3.208,33±204,30 3.196,67±186,13 

Khối lượng trứng vào 

đẻ (n=15 quả) (g) 
69,60 ± 4,34 70,13 ± 4,09 70,07 ± 4,23 70,20 ± 4,16 

Khối lượng trứng 38 

TT (n=150 quả) (g) 
81,14 ± 4,91 81,17 ± 4,89 81,91 ± 4,77 81,96 ± 4,63 
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Qua kết quả bảng 3.8 cho thấy tuổi đẻ của ngan dòng trống NTP1 là 202-205 

ngày, tương đương với ngan dòng trống VS1, V71 và V51 (200-205 ngày) 

(Hoàng Văn Tiệu và cs., 2009a), ngan RT5 (206 ngày) và sớm hơn ngan RT7 

(13-16 ngày) Hoàng Văn Tiệu và cs. (2009c), sớm hơn mái B ngan R71 ông bà 

nhập nội (6-9 ngày) (Phùng Đức Tiến và cs., 2009a), muộn hơn ngan dòng trống 

RT1: 5-8 ngày (Trần Ngọc Tiến và cs., 2021).  

Khối lượng ngan mái vào đẻ có xu hướng tăng dần qua các thế hệ đạt 

2.908,33-2.981,67g, to hơn ngan VS1 (2.651,11g) (Tạ Thị Hương Giang, 2012), 

tương đương với mái B ông bà R71 nhập nội (2.880g), RT5 (2.989,4g), RT7 

(2.984,9g) (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2010a) và thấp hơn ngan RT9 (3.426,79g) 

(Nguyễn Đức Trọng và cs., 2010). Tương tự khối lượng ngan 38 tuần tuổi có xu 

hướng tăng dần qua các thế hệ, ở thế hệ 3 đạt 3.196,67g. 

Khối lượng trứng ngan dòng trống NTP1 khi vào đẻ có khối lượng đạt 

69,60-70,20g, đến 38 tuần tuổi đạt 81,14-81,96g, đạt tương đương so với các 

dòng ngan trống V51,V71 và VS1 (Hoàng văn Tiệu và cs., 2009a). 

3.1.1.11. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 trứng của ngan dòng 

trống NTP1 ở chu kỳ 1 qua 4 thế hệ  

Kết quả về tỷ lệ đẻ và năng suất trứng của ngan dòng trống NTP1 chu kỳ 1, 

sau 28 tuần đẻ được thể hiện ở bảng 3.9. 

Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng/mái của ngan dòng trống NTP1 tăng dần qua các 

tuần đẻ, đạt đỉnh cao ở 7-8 tuần đẻ, sau đó giảm dần ở các tuần đẻ tiếp theo và 

giảm mạnh ở 25-28 tuần đẻ do lúc đó trong đàn đã xuất hiện một số ngan có biểu 

hiện thay lông và ấp bóng làm cho năng suất trứng giảm. Cụ thể ở 1-2 tuần đẻ, 

năng suất trứng ngan dòng trống NTP1 đạt 3,30-3,67 quả/mái, tỷ lệ đẻ đạt 23,54-

26,19%. Đến 7-8 tuần đẻ năng suất trứng/mái đã tăng lên 10,41-10,64 quả/mái, tỷ 

lệ đẻ đạt 74,38-75,99%. Ở 23-24 tuần đẻ năng suất trứng giảm mạnh chỉ còn 

3,24-4,23 quả/mái, tỷ lệ đẻ giảm còn 23,16-30,24% và sang đến 27-28 tuần đẻ 

năng suất trứng/mái còn 1,57-2,16 quả/mái, tỷ lệ đẻ chỉ đạt 11,21-15,45%.  
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Bảng 3.9. Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 của ngan NTP1  

Tuần đẻ 

THXP  

(n = 278 mái) 
TH1 

(n = 284 mái) 
TH2 

(n = 283 mái) 
TH3 

(n = 211 mái) 

TL đẻ 

(%) 

NST/mái/2 

tuần 

(quả) 

TL đẻ 

(%) 

NST/mái/

2 tuần 

(quả) 

TL đẻ 

(%) 

NST/mái/

2 tuần 

(quả) 

TL đẻ 

(%) 

NST/mái/

2 tuần 

(quả) 

1-2 25,21 3,53 26,19 3,67 23,54 3,30 25,34 3,55 

3-4 59,70 8,36 56,00 7,84 55,74 7,80 54,83 7,68 

5-6 72,83 10,20 73,61 10,30 75,50 10,57 73,06 10,23 

7-8 74,38 10,41 75,79 10,61 75,34 10,55 75,99 10,64 

9-10 66,61 9,33 70,01 9,80 67,89 9,50 70,10 9,81 

11-12 63,54 8,90 62,10 8,69 61,90 8,67 58,90 8,25 

13-14 60,69 8,50 58,70 8,22 55,34 7,75 55,27 7,74 

15-16 56,02 7,84 54,29 7,60 52,08 7,29 50,96 7,13 

17-18 45,12 6,32 44,92 6,29 45,47 6,37 45,06 6,31 

19-20 41,44 5,80 38,48 5,39 39,72 5,56 38,57 5,40 

21-22 36,66 5,13 34,52 4,83 32,68 4,58 34,66 4,85 

23-24 23,16 3,24 28,47 3,99 30,24 4,23 28,61 4,00 

25-26 14,56 2,04 15,26 2,14 16,50 2,31 17,11 2,40 

27-28 11,87 1,66 11,21 1,57 13,77 1,93 15,45 2,16 

1-28 46,56 91,25 46,40 90,94 46,12 90,40 45,99 90,15 

Năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 của ngan dòng trống NTP1 có xu hướng giảm 

nhẹ qua các thế hệ, điều này có thể lý giải do phương pháp chọn lọc và mục đích 

tạo dòng trống có khối lượng cơ thể cao dẫn đến tỷ lệ đẻ và năng suất 

trứng/mái/chu kỳ 1 có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn trong khoảng bình ổn 

qua các thế hệ (dao động 90,15-91,25 quả). 

Xu hướng diễn biến tỷ lệ đẻ của ngan NTP1 được thể hiện rất rõ ở hình 3.3 
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Hình 3.3. Tỷ lệ đẻ của ngan dòng trống NTP1 qua các thế hệ 

Theo Phùng Đức Tiến và cs. (2012) cho biết năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 

của ngan VS1 thế hệ 5 đạt 99,35 quả. Tạ Thị Hương Giang (2012) cũng cho biết 

ngan VS1 năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 đạt 98,22 quả. Ngan mái SLB ông bà 

nhập nội có năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 đạt 99,87 quả (Phùng Đức Tiến và cs., 

2009b). Như vậy, ngan dòng trống NTP1 có năng suất trứng đạt thấp hơn các 

dòng ngan trên. 

Ngan mái B ông bà CR50 nhập nội và ngan bố mẹ AB (RT11) có năng suất 

trứng/mái/28 tuần đẻ lần lượt là 63,21; 70,15 quả (Nguyễn Đức Trọng và cs., 

2010). Kết quả này đạt thấp hơn ngan dòng trống NTP1. 

3.1.1.12. Tiêu tốn thức ăn/10 trứng của ngan dòng trống NTP1 qua 4 thế hệ  

Kết quả bảng 3.10 cho thấy ở thế hệ xuất phát ngan dòng trống NTP1 có tiêu 

tốn thức ăn/10 trứng chu kỳ 1 đạt thấp nhất là 4,91kg. Chỉ tiêu này tăng nhẹ và 

giữ ổn định qua các thế hệ chọn lọc. Đến thế hệ 3 tiêu tốn thức ăn/10 trứng của 

ngan dòng trống NTP1 là 5,09kg.  
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Bảng 3.10. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng qua 4 thế hệ của ngan NTP1 (kg) 

Tuần đẻ THXP TH1 TH2 TH3 

1-2 9,24 9,94 10,26 9,53 

3-4 3,99 4,07 4,42 4,13 

5-6 3,41 3,29 3,15 3,36 

7-8 3,29 3,05 3,27 3,14 

9-10 3,68 3,35 3,54 3,46 

11-12 3,92 3,73 3,90 4,04 

13-14 3,96 4,01 4,46 4,49 

15-16 4,14 4,31 4,49 4,64 

17-18 5,26 5,25 5,13 5,40 

19-20 5,74 6,34 5,97 6,42 

21-22 6,55 6,53 6,62 6,30 

23-24 8,59 7,50 6,68 6,98 

25-26 13,92 13,99 13,32 13,84 

27-28 15,14 17,41 15,63 14,65 

1-28 4,91 4,95 5,03 5,09 

Theo Trần Thị Cương (2003) cho biết tiêu tốn thức ăn/10 trứng/chu kỳ 1 của 

ngan R51 là 3,88kg, ngan Siêu nặng là 4,29kg, ngan lai R51SN là 4,27kg, SNR51 

là 4,0kg. Tạ Thị Hương Giang (2012) cho biết tiêu tốn thức ăn/10 trứng/chu kỳ 1 

của ngan VS1 là 5,26kg. Ngan mái SLB ông bà nhập nội có tiêu tốn thức ăn/10 

trứng là 5,01kg (Phùng Đức Tiến và cs., 2009b). Ngan mái B ông bà CR50 nhập 

nội và ngan bố mẹ AB (RT11) có tiêu tốn thức ăn/10 trứng/28 tuần đẻ đạt lần lượt 

là 5,01 và 3,95kg (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2010). Như vậy, ngan dòng trống 

NTP1 có tiêu tốn thức ăn/10 trứng đạt tương đương với mái SLB, mái B ông bà 

CR50, thấp hơn ngan VS1 và cao hơn ngan R51, ngan Siêu nặng và ngan RT11 ở 

cùng thời điểm đẻ.  
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3.1.1.13. Kết quả ấp nở qua 4 thế hệ ngan dòng trống NTP1 

Kết quả ấp nở được thu thập trong 27 tuần đẻ của chu kỳ 1 cho thấy tỷ lệ 

trứng có phôi dòng trống NTP1 qua 4 thế hệ đạt 92,79-92,93%. Tỷ lệ nở/tổng 

trứng ấp đạt 79,96-80,57%. Tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt 86,17-86,76%. Tỷ lệ ngan 

loại 1/tổng ngan nở ra còn sống đạt 95,20-95,36%. Như vậy, các chỉ tiêu này ổn 

định qua các thế hệ.  

Bảng 3.11. Kết quả ấp nở qua 4 thế hệ ngan dòng trống NTP1 

 

Diễn giải THXP TH1 TH2 TH3 

Số đợt ấp (đợt) 27 27 27 27 

Tổng trứng ấp (quả)  22.020 22.332 22.396 16.562 

Tỷ lệ chọn trứng giống (%) 90,15 90,19 90,08 90,23 

Tỷ lệ trứng có phôi (%) 92,79 92,87 92,82 92,93 

Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp (%) 79,96 80,57 80,47 80,35 

Tỷ lệ nở/trứng có phôi (%) 86,17 86,76 86,69 86,46 

Tỷ lệ ngan loại 1/tổng nở (%) 95,20 95,29 95,36 95,28 

Theo khuyến cáo của Hãng trống A tỷ lệ phôi đạt thấp 84-85%, ngan dòng 

trống NTP1 chọn tạo qua 4 thế hệ có tỷ lệ phôi đạt cao hơn nguyên gốc 7-8%, 

điều này được lý giải do ngan dòng trống NTP1 có khối lượng cơ thể kết thúc giai 

đoạn hậu bị chỉ đạt trên 90% so với trống A nên tỷ lệ phôi có thể vì lý do đó mà 

cao hơn nguyên gốc. 

Nghiên cứu trên ngan trống SLA x mái SLB ông bà nhập nội, tác giả Phùng 

Đức Tiến và cs. (2009b) cho biết ngan trống SLA có tỷ lệ phôi đạt 90,32% thấp 

hơn ngan dòng trống NTP1. Các dòng ngan RT thế hệ 3 (RT5, RT6, RT7, RT8) 

chọn tạo từ ngan R71 có tỷ lệ phôi đạt lần lượt là 93,52; 91,75; 92,45 và 92,56%, 

tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt 81,73-85,24% (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2010a), như vậy 

ngan dòng trống NTP1 có tỷ lệ phôi đạt cao hơn ngan RT6, thấp hơn RT5 và 

tương đương với ngan RT7, RT8 và tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt cao hơn các dòng 

ngan trên. 
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Phùng Đức Tiến và cs. (2012) cho biết ngan VS1 thế hệ 5 có tỷ lệ phôi đạt 

93,12%, ngan V71 là 93,86%, ngan V51 là 94,57%, như vậy ngan dòng trống 

NTP1 có tỷ lệ phôi tương đương với ngan VS1, V71 và thấp hơn ngan V51. 

Hoàng Văn Tiệu và cs. (2009) cho biết ở thế hệ 2 tỷ lệ trứng có phôi của ngan 

VS1 là 89,37%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 80,36% và tỷ lệ nở loại 1/tổng trứng ấp là 

79,13%. Như vậy, ở nghiên cứu này thì ngan VS1 có tỷ lệ trứng có phôi đạt thấp 

hơn ngan dòng trống NTP1 nhưng tỷ lệ nở/tổng trứng ấp là tương đương nhau. 

Trên cùng một đối tượng, ở các nghiên cứu khác nhau cho kết quả khác nhau về 

tỷ lệ trứng có phôi, do đây là một chỉ tiêu chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện 

ngoại cảnh, hệ số di truyền của tính trạng này rất thấp. Nguyễn Văn Thiện và cs. 

(1995, dẫn theo Lê Thanh Hải, 2021) cho biết hệ số di truyền về tỷ lệ trứng có 

phôi là 0,11 – 0,13. Ngan dòng trống NTP1 có tỷ lệ phôi ổn định qua các thế hệ 

chứng tỏ chế độ chăm sóc nuôi dưỡng dòng ngan này được cho là phù hợp. 

Tóm lại: Ngan dòng trống NTP1 thế hệ 3 có khối lượng cơ thể lúc 8 tuần 

tuổi ngan trống đạt 3.408,33g, ngan mái 2.311,15g, tăng 291g và 197g so với thế 

hệ xuất phát. Hệ số di truyền là 0,46, tiến bộ di truyền ngan trống đạt 92,24 g/thế 

hệ, ngan mái 81,36 g/thế hệ. Khối lượng cơ thể lúc 24 tuần tuổi ngan trống đạt 

5.065,07g, ngan mái 2.862,10kg, tăng 101,91 và 43,72g so với thế hệ xuất phát. 

Năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 đạt 90,15 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng là 5,09kg, 

tỷ lệ phôi 92,93%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 80,35%, các chỉ tiêu này ổn định so với 

thế hệ xuất phát.  

3.1.2. Chọn tạo ngan dòng mái NTP2 

3.1.2.1. Ảnh hưởng của yếu tố thế hệ và tính biệt đến tính trạng năng suất trứng 

38 tuần tuổi 

Kết quả phân tích cho thấy yếu tố thế hệ có ảnh hưởng nhiều nhất đến tính 

trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi với p<0,001. Chọn tạo ngan dòng mái NTP2 

theo hướng cải tiến di truyền tính trạng năng suất trứng qua các thế hệ, do đó thế 

hệ được xem là yếu tố ảnh hưởng quan trọng. Nhiều tác giả khi nghiên cứu chọn 
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tạo các dòng ngan cũng chỉ ra rằng năng suất trứng được tăng dần qua các thế hệ 

chọn lọc. Khi chọn tạo 2 dòng ngan RT6, RT8, tác giả Hoàng Văn Tiệu và cs. 

(2010a) cho biết năng suất trứng/mái/2 chu kỳ dòng mái RT6, RT8 THXP đạt 

163,85 và 165,52 quả, đến thế hệ 1 đã tăng lên 165,63 và 167,34 quả, tiếp tục ở 

thế hệ 2 là 167,71 và 170,15 quả, ở thế hệ 3 ngan RT6 đã đạt 169,69 quả và RT8 

là 172,76 quả. Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010c), Phùng Đức Tiến và cs. (2012) 

cũng cho biết NST/mái/2 chu kỳ có xu hướng tăng dần qua các thế hệ. Ở THXP 

năng suất trứng của 3 dòng ngan V52, V72 và VS2 đạt lần lượt là 196,7; 195,2 và 

184,1 quả. Đến thế hệ 2 đã tăng lên 203,4; 200,8 và 187,9 quả và ở thế hệ 5 đạt 

được 205,8; 203,2 và 189,7 quả.  

Cơ sở dữ liệu của ngan dòng mái NTP2 qua 4 thế hệ là khá lớn, kết quả 

phân tích đã cho thấy sự ảnh hưởng của yếu tố thế hệ đến tính trạng năng suất 

trứng 38 tuần tuổi có mức tin cậy cao. Do đó, việc lựa chọn yếu tố ảnh hưởng cố 

định đưa vào mô hình thống kê di truyền với tính trạng năng suất trứng là thế hệ 

là hoàn toàn phù hợp. 

3.1.2.2. Thành phần phương sai, hệ số di truyền của tính trạng chọn lọc năng 

suất trứng 38 tuần tuổi và các tính trạng liên quan 

Bản chất di truyền của các tính trạng được thể hiện qua các thành phần 

phương sai và hệ số di truyền. Kết quả tại bảng 3.12 cho thấy phương sai di truyền 

của tính trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi có giá trị nhỏ và xu hướng giảm dần 

qua các thế hệ từ 46,3 ở thế hệ 1 đến 37,1 ở thế hệ 3, phương sai ngoại cảnh tăng 

dần qua các thế hệ từ 78,3 ở thế hệ 1 đến 85,6 ở thế hệ 3. Tỷ lệ của phương sai di 

truyền cộng gộp so với phương sai kiểu hình của tính trạng này chỉ chiếm tỷ lệ 

37,16% ở thế hệ 1 và giảm xuống 30,24% ở thế hệ 3, ngược lại tỷ lệ của phương 

sai ngoại cảnh so với phương sai kiểu hình lại tăng từ 62,84% ở thế hệ 1 lên 

69,76% ở thế hệ 3, như vậy tính trạng năng suất trứng chịu ảnh hưởng rất lớn của 

điều kiện ngoại cảnh ngoài ảnh hưởng của thành phần di truyền cộng gộp.  

 Sự thay đổi của các thành phần phương sai làm cho hệ số di truyền thay đổi 
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qua các thế hệ cụ thể giảm từ 0,37 ở thế hệ 1 xuống còn 0,30 ở thế hệ 3. Kết quả 

nghiên cứu tương đương với các kết quả của Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010c) trên 

các dòng ngan VS2 (h2 = 0,3), V72 (h2 = 0,28), V52 (h2 = 0,33) ở thế hệ 3. Tuy 

nhiên, hệ số di truyền về tính trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi của các dòng 

ngan mái này giảm dần ở thế hệ 4 và 5 cụ thể ở thế hệ 4 lần lượt là 0,27; 0,23 và 

0,31, thế hệ 5 là 0,22; 0,20 và 0,27 (Phùng Đức Tiến và cs., 2012). Để có kết luận 

so sánh chính xác thì cần tiếp tục theo dõi hệ số di truyền tính trạng năng suất 

trứng 38 tuần tuổi của ngan dòng mái NTP2 ở các thế hệ tiếp theo. Trần Ngọc 

Tiến và cs. (2021) cho biết hệ số di truyền của tính trạng năng suất trứng 38 tuần 

tuổi ngan đen RT2 đạt 0,33, đạt cao hơn so với kết quả nghiên cứu trên ngan dòng 

mái NTP2.   

Bảng 3.12. Thành phần phương sai, hệ số di truyền của tính trạng chọn lọc 

năng suất trứng 38 tuần tuổi và các tính trạng liên quan qua các thế hệ 

TH 
 

Tham số 
 

KL8  KL24  
 

NST38  KLT38 

TH1 

²A 67.362,4 33.017,2 46,3 26,1 

²E 49.033,3 38.047,5 78,3 25,6 

²P 116.395,7 71.064,7 124,6 51,7 

h2 ± SE 0,58±0,09 0,46±0,09 0,37±0,10 0,51±0,12 

TH2 

²A 49.774,4 28.691,4 42,0 19,6 

²E 52.825,7 38.130,4 83,0 23,1 

²P 102.600,1 66.821,8 125,0 42,7 

h2 ± SE 0,49±0,09 0,43±0,07 0,34±0,09 0,46±0,10 

TH3 

²A 41.463,1 24.856,3 37,1 14,1 

²E 53.027,9 36.738,5 85,6 20,6 

²P 94.491,0 61.594,8 122,7 34,7 

h2 ± SE 0,44±0,10 0,40±0,08 0,30±0,07 0,41±0,09 

Thành phần phương sai di truyền của các tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần 

tuổi, 24 tuần tuổi và năng suất trứng 38 tuần tuổi cũng có xu hướng giảm dần qua 
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các thế hệ. Cụ thể đối với tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi phương sai di 

truyền giảm từ 67.362,4 ở thế hệ 1 xuống còn 41.463,1 ở thế hệ 3. Tương tự các 

tính trạng khối lượng cơ thể 24 tuần tuổi, năng suất trứng 38 tuần tuổi phương sai 

di truyền cũng giảm dần từ 33.017,2; 46,3 ở thế hệ 1 xuống còn 24.856,3; 37,1 ở 

thế hệ 3. Phương sai ngoại cảnh của 3 tính trạng này có xu hướng ngược nhau, 

đối với tính trạng khối lượng 8 tuần tuổi thì phương sai ngoại cảnh lại có xu 

hướng tăng dần qua các thế hệ, còn hai tính trạng khối lượng 24 tuần tuổi và khối 

lượng trứng 38 tuần tuổi lại có xu hướng giảm dần qua các thế hệ giống với xu 

hướng của phương sai di truyền cộng gộp. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa phương sai di 

truyền cộng gộp với phương sai kiểu hình của 3 tính trạng này đều có xu hướng 

giảm dần qua các thế hệ và tỷ lệ giữa phương sai ngoại cảnh so với phương sai 

kiểu hình lại có xu hướng tăng lên qua các thế hệ. Điều này cho thấy tính trạng 

khối lượng của dòng mái chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh nhiều hơn so với dòng 

trống, do vậy để đạt được năng suất trứng cao cần có một chế độ dinh dưỡng 

nghiêm ngặt và hợp lý để khống chế khối lượng cơ thể dòng mái. 

Hệ số di truyền của các tính trạng khối lượng cơ thể 8 và 24 tuần tuổi, khối 

lượng trứng 38 tuần tuổi đạt giá trị lần lượt là 0,44; 0,40 và 0,41. Mức giá trị hệ 

số di truyền của các tính trạng này nằm trong phạm vi công bố của các tác giả 

nghiên cứu trong và ngoài nước khi nghiên cứu về di truyền các tính trạng số 

lượng trên đối tượng gia cầm nói chung. Trên vịt có nhiều nghiên cứu đề cập đến 

vấn đề này hơn, cụ thể là một số kết quả nghiên cứu trên vịt Bắc Kinh cho thấy, 

hệ số di truyền khối lượng cơ thể 6 tuần tuổi 0,39 - 0,48 (Thiele và Alletru, 

2017; Zhang và cs., 2017; Xu và cs., 2018). Dương Xuân Tuyển và cs. (2015) 

cho biết hệ số di truyền khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi vịt dòng V22 khi chọn 

tạo là 0,53. Cũng trên vịt V22, Lê Thanh Hải và cs. (2020a) cho biết hệ số di 

truyền khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi khi chọn lọc ổn định năng suất là 0,43. 

Như vậy, so với các nghiên cứu đã được thảo luận ở trên, kết quả hệ số di 

truyền tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của dòng mái NTP2 đều nằm 

trong khoảng kết quả của các nghiên cứu đã công bố, tuy nhiên trên con ngan thì 
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đây là công trình đầu tiên công bố hệ số di truyền của tất cả các tính trạng khi 

chọn lọc cải tiến di truyền tính trạng chính năng suất trứng 38 tuần tuổi.  

3.1.2.3. Hiệp phương sai giữa tính trạng chọn lọc năng suất trứng 38 tuần tuổi và 

các tính trạng liên quan 

Bảng 3.13. Hiệp phương sai giữa KL8, KL24, NST38 và KLT38  

Ghi chú: Các giá trị trên đường chéo là hiệp phương sai di truyền, dưới đường chéo 

là hiệp phương sai kiểu hình 

Kết quả bảng 3.13 cho biết hiệp phương sai di truyền, hiệp phương sai kiểu 

hình giữa cặp tính trạng khối lượng cơ thể 8 và 24 tuần tuổi có giá trị dương là 

24.322,0 và 17.502,9, điều này cho thấy về mặt di truyền hay kiểu hình thì hai 

tính trạng này đều có xu hướng biến thiên cùng chiều. 

Đối với cặp tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi và năng suất trứng 38 

tuần tuổi, hiệp phương sai di truyền và kiểu hình đều có giá trị âm khá rõ rệt cụ 

thể là -820,9 và -421,5. Như vậy, về mặt di truyền, kiểu hình hai tính trạng này 

đều có xu hướng biến thiên ngược chiều, đây là một yếu tố rất quan trọng cần 

được quan tâm trong chọn tạo dòng mái để có thể chọn tạo được thành công dòng 

mái thì bắt buộc chế độ dinh dưỡng, định lượng thức ăn và khống chế khối lượng 

ở các tuần tuổi phải vô cùng nghiêm ngặt, vì yếu tố này ảnh hưởng rất nhiều đến 

kết quả chọn lọc. Đây là một yếu tố trái ngược với dòng trống trong nghiên cứu 

này. Tương tự với khối lượng 24 tuần tuổi và năng suất trứng 38 tuần tuổi cũng 

có hiệp phương sai di truyền và hiệp phương sai kiểu hình là âm. 

Hiệp phương sai di truyền giữa khối lượng cơ thể 8 và 24 tuần tuổi với khối 

lượng trứng 38 tuần tuổi là dương cụ thể là 545,7; 346,3, hiệp phương sai kiểu 

Chỉ tiêu KL8 KL24 NST38 KLT38 

KL8   24.322,0 -820,9 545,7 

KL24  17.502,9  -314,6 346,3 

NST38  -421,5 -423,3  -7,7 

KLT38  835,6 330,1 -21,1  
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hình cũng là dương 835,6 và 330,1. Như vậy, hai tính trạng này đều có xu hướng 

biến thiên cùng chiều cả về mặt di truyền lẫn kiểu hình. 

3.1.2.4. Hệ số tương quan di truyền và tương quan kiểu hình giữa tính trạng chọn 

lọc năng suất trứng 38 tuần tuổi và các tính trạng liên quan 

Phân tích hệ số tương quan di truyền và hệ số tương quan kiểu hình giữa các 

tính trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi, khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi, và 2 tính 

trạng khối lượng cơ thể 24 tuần tuổi, khối lượng trứng 38 tuần để đánh giá mức 

độ ảnh hưởng giữa các tính trạng, thì ngan dòng mái NTP2 có các cặp tương quan 

là KL8-NST38, KL8-KL24, KL8-KLT38, KL24-NST38, KL24-KLT38 và 

NST38-KLT38 

Bảng 3.14. Hệ số tương quan di truyền và tương quan kiểu hình giữa khối 

lượng cơ thể, năng suất trứng và khối lượng trứng 

 Ghi chú: các giá trị trên đường chéo là tương quan di truyền, dưới đường chéo là 

tương quan kiểu hình 

Kết quả bảng 3.14 cho thấy, tương quan di truyền giữa khối lượng cơ thể 8 

tuần tuổi và năng suất trứng 38 tuần tuổi là tương quan âm ở mức độ chặt -0,66. 

Điều này cho thấy những cá thể ngan dòng mái NTP2 có giá trị di truyền về khối 

lượng cơ thể lớn thì giá trị di truyền về năng suất trứng nhỏ. Nói cách khác việc 

chọn lọc nâng cao năng suất trứng sẽ làm giảm khối lượng cơ thể và ngược lại. 

Mức độ ảnh hưởng này về mặt di truyền giữa 2 tính trạng này là khá lớn, do vậy 

khi muốn chọn lọc nâng cao năng suất trứng vẫn ổn định khối lượng cơ thể cần 

phải chọn lọc khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi ở một mức độ nào đó để giữ bình ổn 

tính trạng này hoặc giảm ở mức thấp. Tương quan ngoại cảnh giữa 2 tính trạng 

này là tương quan dương ở mức độ yếu (0,19). Hay nói cách khác, khi điều kiện 

Chỉ tiêu KL8 KL24 NST38 KLT38 

KL8   0,76±0,14 -0,66±0,24 0,71±0,11 

KL24  0,23  -0,33±0,23 0,58±0,16 

NST38  -0,12 -0,15  -0,34±0,20 

KLT38  0,46 0,23 -0,32  
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ngoại cảnh thay đổi sẽ đồng thời ảnh hưởng đến hai tính trạng này theo hướng 

cùng chiều. Vì tương quan ngoại cảnh ở mức độ thấp nên tương quan kiểu hình 

phụ thuộc vào tương quan di truyền và cũng là tương quan âm nhưng ở mức 

thấp hơn (-0,12). Như vậy, trên dòng mái NTP2 về mặt kiểu hình vẫn thể hiện ra 

những cá thể có khối lượng cơ thể cao thì năng suất trứng sẽ thấp và ngược lại. 

Tuy nhiên tương quan kiểu hình âm ở mức độ thấp nên vẫn có nhiều cá thể thể 

hiện ra giá trị kiểu hình không theo quy luật có thể khối lượng cơ thể cao, năng 

suất trứng vẫn cao và cũng nhiều cá thể dù nhỏ, năng suất trứng thấp. Trong các 

nghiên cứu đã công bố về con ngan, tương quan giữa 2 tính trạng trên còn rất 

hạn chế và ít được công bố. Tuy nhiên, trên các dòng vịt lại có khá nhiều các 

công trình nghiên cứu trong và ngoài nước công bố về mối tương quan giữa 2 

tính trạng này trong chọn lọc. Kết quả nghiên cứu của các tác giả đều cho thấy 

tương quan di truyền và tương quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể và năng 

suất trứng có biến động khác nhau phụ thuộc vào dòng giống, nhưng chủ yếu là 

tương quan âm hoặc tương quan dương nhưng giá trị tuyệt đối rất nhỏ. Karl và 

Noble (1985, dẫn theo Phạm Văn Chung, 2018) cho biết khi chọn tăng năng suất 

trứng dẫn đến giảm khối lượng trứng và khối lượng cơ thể nhưng không ảnh 

hưởng đến tỷ lệ phôi và tỷ lệ nở. Phạm Văn Chung (2018) báo cáo tương quan 

di truyền và tương quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể và năng suất trứng 

dòng vịt mái chuyên thịt TS142 tương ứng là -0,28 và -0,11. Lê Thanh Hải 

(2021) công bố tương quan di truyền và tương quan kiểu hình giữa khối lượng 

cơ thể 7 tuần tuổi với năng suất trứng 42 tuần tuổi của 2 dòng vịt V52 và V57 

đạt ở mức thấp lần lượt là -0,09; 0,26 và -0,07; 0,43. 

Tương tự như dòng trống, giữa khối lượng cơ thể 8 và 24 tuần tuổi của 

ngan dòng mái NTP2 có tương quan di truyền dương ở mức khá chặt 0,76. Như 

vậy về mặt di truyền những cá thể có giá trị di truyền tính trạng khối lượng cơ 

thể 8 tuần tuổi lớn thì giá trị di truyền tính trạng khối lượng cơ thể 24 tuần tuổi 

cũng lớn. Tương quan kiểu hình của hai tính trạng này cũng có giá trị dương là 

0,23. Do đó, khi chọn lọc dòng mái cũng không cần quá quan tâm đến việc chọn 
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lọc khối lượng cơ thể của đàn ngan ở 24 tuần tuổi, vì khi chọn lọc tính trạng 

khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi cũng cải tiến tính trạng khối lượng cơ thể 24 tuần 

tuổi theo hướng cùng chiều. 

Giữa khối lượng cơ thể 8, 24 tuần tuổi với khối lượng trứng 38 tuần tuổi có 

tương quan di truyền dương ở mức cao 0,71 và 0,58, tương quan kiểu hình 

dương 0,46 và 0,23. Tương quan di truyền giữa tính trạng năng suất trứng 38 

tuần tuổi với khối lượng trứng 38 tuần tuổi có giá trị âm, mức độ trung bình (-

0,34), tương quan kiểu hình cũng có giá trị âm (-0,32), do đó về mặt di truyền 

hay kiểu hình khi chọn lọc cải tiến tính trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi và 

khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi cũng sẽ làm thay đổi giá trị di truyền và kiểu hình 

của tính trạng khối lượng trứng 38 tuần tuổi, như vậy không cần quá quan tâm 

đến tính trạng khối lượng trứng 38 tuần tuổi trong quá trình chọn lọc cải tiến di 

truyền tính trạng năng suất trứng của dòng mái NTP2.  

3.1.2.5. Giá trị giống ước tính và tiến bộ di truyền của tính trạng năng suất trứng 

38 tuần tuổi 

Giá trị giống của tính trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi qua các thế hệ và 

tiến bộ di truyền của tính trạng biểu diễn qua hệ số hồi quy giữa giá trị giống 

trung bình theo thế hệ được trình bày tại bảng 3.15 và hình 3.4. 

Kết quả bảng 3.15 và hình 3.4 cho thấy giá trị giống của tính trạng năng suất 

trứng 38 tuần tuổi có xu hướng tăng dần qua các thế hệ, từ -1,82 ở thế hệ xuất 

phát lên 1,43 ở thế hệ 3, hệ số hồi quy dương, tiến bộ di truyền đạt 1,068 quả/thế 

hệ, hệ số xác định 92,54% với p<0,05, như vậy, số liệu tính toán ở các thế hệ có 

mức độ tin cậy cao và điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu chọn 

lọc nâng cao tính trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi của một số tác giả đã công bố 

như Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010c) nghiên cứu trên ngan V52, V72, VS2 cho 

biết tiến bộ di truyền về năng suất trứng 38 tuần tuổi của các dòng ngan ở thế hệ 3 

đạt 1,1-1,3 quả/thế hệ. Sang đến thế hệ 5 tiến bộ di truyền giảm còn 0,45-0,57 

quả/thế hệ (Phùng Đức Tiến và cs., 2012). Trần Ngọc Tiến và cs. (2021) cho biết 

tiến bộ di truyền về năng suất trứng ở 38 tuần tuổi đối với ngan RT2 chọn lọc đến  
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thế hệ 3 là 1,67 quả/thế hệ, cao hơn kết quả nghiên cứu trên ngan dòng mái 

NTP2. 

Bảng 3.15. Giá trị giống ước tính của năng suất trứng 38 tuần tuổi  

Diễn giải THXP TH1 TH2 TH3 

Số cá thể (con) 1.800 1.600 1.500 1.230 

Giá trị giống trung bình -1,82 -1,33 -0,4 1,43 

Tiến bộ di truyền (quả)    1,068 

P    0,038 

Hệ số xác định (R2) (%)    92,54 

 

    Hình 3.4. Tiến bộ di truyền tính trạng NST 38 TT ngan dòng mái NTP2 

3.1.2.6. Tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc và hiệu quả chọn lọc mong đợi của tính 

trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi 

Trong quá trình chọn lọc, tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc phụ thuộc vào rất 

nhiều yếu tố. Trong đó, việc xác định tính trạng chọn lọc nào chính và tính trạng 

chọn lọc nào là phụ rất quan trọng, từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả chọn lọc thực tế 

và hiệu quả chọn lọc mong đợi. Kết quả về tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc và tính 

toán hiệu quả chọn lọc mong đợi được trình bày ở bảng 3.16. 
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Bảng 3.16. Tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc và hiệu quả chọn lọc mong đợi của 

tính trạng năng suất trứng 38 tuần tuổi 

Chỉ tiêu ĐVT THXP TH1 TH2 TH3 

Số cá thể 1 ngày tuổi con mái 900 850 800 750 

Số cá thể 8 tuần tuổi trước chọn lọc con mái 874 828 778 737 

Số mái kiểm tra năng suất trứng cá thể con 409 415 405 418 

Số cá thể lấy giống cho thế hệ sau con 150 150 150 150 

Tỷ lệ chọn giống % 36,67 36,14 37,04 42,74 

NST 38 tuần tuổi trước chọn lọc quả 46,21b 47,06b 49,35a 50,29a 

CV (%) % 23,27 21,18 20,42 20,12 

NST 38 tuần tuổi sau chọn lọc quả 56,75 56,79 56,91 57,04 

Ly sai chọn lọc NST 38 tuần tuổi quả 10,54 9,73 7,56 6,75 

Hiệu quả chọn lọc mong đợi NST 38tt quả  3,60 2,57 2,07 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Ngan dòng mái NTP2 được chọn lọc theo hướng năng suất trứng nên ở thời 

điểm 38 tuần tuổi đàn ngan được chọn lọc khắt khe hơn so với ngan dòng trống 

NTP1. Tỷ lệ chọn giống là 36,14-42,74%. Đây là một tỷ lệ chọn lọc được cho là 

khá khắt khe so với các nghiên cứu về chọn tạo các dòng ngan trong nước trước 

đây. Tỷ lệ chọn lọc về năng suất trứng/mái/10 tuần đẻ của 3 dòng ngan mái V52, 

V72, VS2 dao động từ 50% đến 60,11% ở thế hệ xuất phát đến thế hệ 3 (Hoàng 

Văn Tiệu và cs., 2010c). Ở thế hệ 4, 5 tỷ lệ này là 50-51,06% (Phùng Đức Tiến và 

cs., 2012). Tỷ lệ chọn lọc về năng suất trứng của 2 dòng mái RT6, RT8 là 53,75-

67,5% (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2010a). 

Qua các thế hệ chọn lọc năng suất trứng lúc 38 tuần tuổi của ngan dòng mái 

NTP2 đạt 50,29 quả, tăng 4,08 quả so với thế hệ xuất phát. Ly sai chọn lọc năng 

suất trứng giảm dần qua các thế hệ 10,54 quả ở thế hệ xuất phát và 6,75 quả ở thế 

hệ 3. Thế hệ xuất phát có ly sai chọn lọc khá lớn (10,54 quả) do có mức độ biến 
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dị cao về năng suất trứng (23,27%), mức độ chênh lệch lớn giữa những cá thể 

được chọn lọc nhân giống cho đời sau và cả quần thể. Ở các thế hệ tiếp theo ly sai 

chọn lọc có xu hướng giảm dần, điều này cho thấy đàn ngan ngày một đồng đều 

và ổn định dần về mặt năng suất sau quá trình chọn lọc.  

Hiệu quả chọn lọc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có ly sai chọn 

lọc. Từ kết quả phân tích di truyền và kết quả về mặt kiểu hình của tính trạng 

chọn lọc năng suất trứng 38 tuần tuổi, có thể thấy rằng hiệu quả chọn lọc mong 

đợi và hiệu quả chọn lọc trực tiếp (được tính theo hồi quy giá trị giống) có sự 

khác biệt theo chiều hiệu quả chọn lọc trực tiếp (1,068 quả) thấp hơn hiệu quả 

chọn lọc mong đợi (2,07 quả). Điều này hoàn toàn phù hợp và hợp lý, vì tính 

trạng năng suất trứng là một tính trạng sinh sản có hệ số di truyền thấp, ngoài sự 

tác động về mặt di truyền thì tính trạng này còn chịu tác động của các yếu tố môi 

trường cho nên hiệu quả chọn lọc thực tế đạt được không như mong đợi. 

Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010a) chọn lọc năng suất trứng hai dòng ngan mái 

RT6 và RT8 cho biết ly sai chọn lọc là 2,62-5,68 quả, hiệu quả chọn lọc thu được 

là 1,78-2,81 quả/thế hệ. Ly sai chọn lọc về năng suất trứng của 3 dòng ngan mái 

V52, V72 và VS2 là 5,24-8,45 quả, hiệu quả chọn lọc 1,8-2,32 quả (Hoàng Văn 

Tiệu và cs., 2010c). Đến thế hệ 4, 5 ly sai chọn lọc về năng suất trứng của các 

dòng ngan V52, V72 và VS2 ổn định ở mức 5,12-6,02 quả, hiệu quả chọn lọc 

giảm còn 0,61-0,92 quả/thế hệ (Phùng Đức Tiến và cs., 2012). Như vậy, kết quả 

nghiên cứu tương đương với nghiên cứu của Hoàng Văn Tiệu trên các đối tượng 

ngan V52, V72, VS2 và trên hai dòng ngan RT6 và RT8.                  

3.1.2.7. Tỷ lệ nuôi sống và tiêu tốn thức ăn của ngan dòng mái NTP2  

Bảng 3.17 cho thấy ngan dòng mái NTP2 có tỷ lệ nuôi sống đạt cao, kết thúc 

giai đoạn ngan con tỷ lệ nuôi sống của ngan trống đạt 96,86-97,89%, ngan mái 

đạt 97,11-98,27%. Giai đoạn hậu bị tỷ lệ nuôi sống của ngan trống đạt 96,53-

97,87%, ngan mái đạt 97,33-98,48%. Kết quả này tương đương với kết quả các 

dòng ngan V51, V52, V71, V72, VS1 và VS2 của Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010c) 

và Phùng Đức Tiến và cs. (2012).  
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Bảng 3.17. Tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn ngan dòng mái NTP2  

Giai 

đoạn 
(tt) 

 

Diễn giải 
THXP TH1 TH2 TH3 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

01NT 

-8 

 

Đầu kỳ (con) 900 900 750 850 700 800 480 750 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 97,89 97,11 97,07 97,41 96,86 97,25 97,71 98,27 

TTTA/con (kg) 6,44 3,28 6,45 3,26 6,43 3,25 6,42 3,27 

 

9-24 

 

Đầu kỳ (con) 173 524 172 526 172 508 141 502 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 96,53 97,33 97,09 98,48 97,67 97,83 97,87 98,01 

TTTA/con (kg) 20,23 10,29 20,24 10,32 20,21 10,27 20,20 10,30 

01NT 

-24 

 

TTTA/con (kg) 26,67 13,58 26,69 13,59 26,64 13,52 26,62 13,57 

Tiêu tốn thức ăn/con/giai đoạn của ngan dòng mái NTP2 đạt thấp, kết thúc 

24 tuần tuổi ngan trống là 26,62-26,69kg, ngan mái 13,52-13,59kg. Theo kết quả 

của Hoàng Văn Tiệu và cs. (2009b) trên ngan VS1, V72, V52 có tiêu tốn thức ăn 

lúc kết thúc 24 tuần tuổi con trống là 25,50-26,3kg tương đương với ngan trống 

dòng mái NTP2, con mái 14,70-15,38kg cao hơn ngan mái dòng mái NTP2. 

3.1.2.8. Khối lượng cơ thể lúc 8 và 24 tuần tuổi qua 4 thế hệ  

Bảng 3.18. Khối lượng cơ thể lúc 8 và 24 tuần tuổi ngan dòng mái NTP2 

Diễn giải 
Thế hệ XP Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

 8 tuần tuổi 

N đầu kỳ (con) 881 874 728 828 678 778 469 737 

Mean (g) 2.860,50 1.836,10 2.836,88 1.822,22 2.828,91 1.829,63 2.813,65 1.826,73 

SD (g) 376,51 218,62 328,37 201,90 296,27 197,23 290,05 193,99 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 19,64 59,95 23,63 63,53 25,37 65,30 30,06 68,11 

 24 tuần tuổi 

N đầu kỳ (con) 167 510 167 518 168 497 138 492 

Mean (g) 4.738,32 2.583,04 4.716,77 2.535,14 4.707,74 2.522,84 4.705,80 2.520,43 

SD (g) 322,78 203,20 300,63 197,94 289,95 170,76 261,18 160,11 
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Bảng 3.18 cho thấy khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi ngan dòng mái NTP2 ổn 

định qua các thế hệ chọn lọc, con trống đạt 2.813,65-2.860,50g mái 1.822,22-

1.836,10g. Khối lượng kết thúc 24 tuần tuổi tương ứng con trống 4.705,80-

4.738,32g, con mái 2.520,43-2.583,04g. 

Theo Tạ Thị Hương Giang. (2012) ngan VS1 có khối lượng lúc 8 tuần tuổi 

con trống đạt 2.656,67g, con mái 1.798,33g, kết thúc 24 tuần tuổi con trống đạt 

4.671,67g, con mái đạt 2.483,33g. Ngan V72 tương ứng 2.441,67g; 1.850g và 

4.200g; 2.280g. Như vậy, ngan dòng mái NTP2 có khối lượng kết thúc 8 và 24 

tuần tuổi đạt tương đương với ngan VS1 và cao hơn ngan V72. 

3.1.2.9. Tuổi đẻ, khối lượng ngan mái, khối lượng trứng ngan NTP2 

Kết quả bảng 3.19 cho thấy: tuổi đẻ của ngan dòng mái NTP2 là 190-192 

ngày, sớm hơn ngan dòng mái VS2 thế hệ 2: 10-12 ngày, sớm hơn V72, V52: 12-

14 ngày (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2010c). Muộn hơn ngan dòng trống RT5, RT6 

là 15-20 ngày và RT7, RT8: 1-8 ngày (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2010a). 

Bảng 3.19. Tuổi đẻ, khối lượng ngan mái, khối lượng trứng ngan NTP2 

 

Diễn giải 
THXP TH1 TH2 TH3 

Mean±SD Mean±SD Mean±SD Mean±SD 

Tuổi đẻ (ngày) 192 190 192 191 

Khối lượng vào đẻ 

(n=30 con) (g) 
2.606,67±203,31 2.685,00±188,53 2.666,67±207,34 2.636,67±194,73 

Khối lượng 38 tuần 

tuổi (n=30 con) (g) 
2.835,00±207,26 2.825,00±199,46 2.816,67±186,31 2.828,33±182,74 

Khối lượng trứng vào 

đẻ (n=25 quả) (g) 
68,64 ± 5,06 68,38 ± 5,23 68,50 ± 5,30 68,43 ± 4,79 

Khối lượng trứng 38 

TT (n=150 quả) (g) 
79,56 ± 4,91 79,62 ± 4,76 79,41 ± 4,73 79,37 ± 4,58 

Ngan dòng mái NTP2 có khối lượng khi vào đẻ đạt 2.606,67-2.685,00g, khi 

38 tuần tuổi đạt 2.816,67-2.835,00g. Ngan dòng mái RT6 và RT8 có khối lượng 

vào đẻ đạt lần lượt là 2.913,6-2.994,4g và 2.846,2-2.896,8g (Hoàng Văn Tiệu và 

cs., 2010a). Như vậy, kết quả nghiên cứu trên dòng mái NTP2 đạt thấp hơn. Ngan 
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mái D dòng bà ngoại R71 ông bà nhập nội có khối lượng cơ thể đạt 2.475g khi tỷ 

lệ đẻ đạt 5% (Phùng Đức Tiến và cs., 2009a). Kết quả khối lượng vào đẻ của 

ngan dòng mái NTP2 đạt cao hơn. 

Khối lượng trứng của ngan dòng mái NTP2 khi tỷ lệ đẻ đạt 5% là 68,38-

68,64g, lúc 38 tuần tuổi đạt 79,37-79,62g. Khối lượng trứng khi tỷ lệ đẻ đạt 5%-

38 tuần tuổi của ngan V52 là 69,02-79,62g; tương ứng ngan V72 là 70,37-80,55g, 

ngan VS2 là 70,89-80,28g (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2010c). Như vậy, ngan dòng 

mái NTP2 có khối lượng trứng tương đương với các dòng ngan trên. 

3.1.2.10. Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng của ngan NTP2 ở chu kỳ 1 qua 4 thế hệ 

Bảng 3.20. Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng/mái của ngan NTP2 ở chu kỳ 1 

Tuần đẻ 

THXP  

(n = 412 mái) 
TH1 

(n = 417 mái) 
TH2 

(n = 408 mái) 
TH3 

(n = 419 mái) 
TL đẻ 
(%) 

NST/mái/2 

tuần 
(quả) 

TL đẻ 
(%) 

NST/mái/

2 tuần 
(quả) 

TL đẻ 
(%) 

NST/mái/

2 tuần 
(quả) 

TL đẻ 
(%) 

NST/mái/

2 tuần 
(quả) 

1-2 15,66 2,19 15,43 2,16 24,01 3,36 25,16 3,52 

3-4 42,34 5,93 45,71 6,40 57,84 8,10 58,57 8,20 

5-6 72,01 10,08 73,92 10,35 77,13 10,80 77,90 10,91 

7-8 82,39 11,54 84,08 11,77 80,12 11,22 82,13 11,50 

9-10 79,45 11,12 80,15 11,22 76,67 10,73 76,91 10,77 

11-12 73,10 10,23 75,31 10,54 74,31 10,40 76,94 10,77 

13-14 65,34 9,15 69,55 9,74 69,74 9,76 70,63 9,89 

15-16 66,08 9,25 65,27 9,14 65,63 9,19 63,68 8,92 

17-18 58,87 8,24 61,55 8,62 61,37 8,59 61,05 8,55 

19-20 56,62 7,93 56,74 7,94 56,96 7,97 57,78 8,09 

21-22 43,61 6,10 46,21 6,47 49,82 6,97 50,89 7,12 

23-24 44,47 6,23 42,37 5,93 38,25 5,35 40,68 5,70 

25-26 40,72 5,70 37,76 5,29 31,76 4,45 28,46 3,98 

27-28 17,25 2,42 19,02 2,66 24,07 3,37 22,50 3,15 

1-28 54,14 106,11 55,22 108,23 56,26 110,27 56,66 111,06 
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Qua bảng 3.20 cho thấy ngan dòng mái NTP2 có tỷ lệ đẻ tăng dần qua các 

tuần đẻ, đạt đỉnh cao ở tuần đẻ từ 7-8 (80,12-84,08%), sau đó giảm dần qua các 

tuần đẻ và giảm thấp nhất ở tuần 27-28 (17,25-24,07%). Tỷ lệ đẻ/chu kỳ 1 có xu 

hướng tăng dần qua các thế hệ thấp nhất ở thế hệ xuất phát 54,14% và cao nhất ở 

thế hệ 3 là 56,66% (tăng 2,52%).  

Tỷ lệ đẻ của ngan dòng mái qua các thế hệ được thể hiện rất rõ ở hình 3.5. 

Tỷ lệ đẻ của ngan dòng mái NTP2 qua các thế hệ có xu hướng khá giống nhau và 

tuân theo quy luật chung của thủy cầm. Thế hệ 3 có tỷ lệ đẻ ở các tuần đẻ đạt gần 

như cao nhất so với các thế hệ còn lại. 

 

Hình 3.5. Tỷ lệ đẻ qua 4 thế hệ của ngan NTP2 
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Hình 3.6. Năng suất trứng/mái của ngan dòng mái NTP2 ở chu kỳ 1 

Ngan dòng mái thế hệ 3 có năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 đạt cao nhất 111,06 

quả. Sau 4 thế hệ chọn lọc năng suất trứng dòng mái NTP2 tăng 4,95 quả so với 

thế hệ xuất phát. 

Theo Phùng Đức Tiến và cs. (2009b) ngan SLD ông bà R71SL nhập nội 

(NST/chu kỳ 1 đạt 109,2 quả/mái), thì kết quả nghiên cứu trên ngan dòng mái 

NTP2 đạt cao hơn 1,86 quả. Phùng Đức Tiến và cs. (2012) cho biết ngan V51, 

V71, VS1, VS2 thế hệ 4 và 5 có năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 đạt 99,35-110,0 

quả, ngan V52, V72 là 115,6 và 115,4 quả. Như vậy, ngan dòng mái NTP2 có 

năng suất trứng cao hơn ngan V51, 71, VS1 và VS2 nhưng thấp hơn ngan V52 và 

V72.   

Năng suất trứng 38 tuần tuổi của ngan mái NTP2 (được trình bày ở bảng 

3.16) cũng có xu hướng tăng sau 4 thế hệ chọn lọc, cụ thể năng suất trứng 38 tuần 

tuổi thế hệ 3 cao hơn thế hệ xuất phát 4,08 quả. Điều này cho thấy có một mối 

tương quan thuận giữa năng suất trứng 38 tuần tuổi và năng suất trứng chu kỳ 1 

của ngan dòng mái NTP2. Như vậy, khi chọn lọc cải tiến tính trạng năng suất 
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trứng 38 tuần tuổi cũng cải thiện cả năng suất trứng/mái/chu kỳ 1. Kết quả nghiên 

cứu phù hợp với kết quả của Pingel (1990, dẫn theo Phạm Văn Chung, 2018) cho 

biết năng suất trứng pha đẻ đầu với năng suất trứng cả chu kỳ có mối tương quan 

di truyền ở mức độ rất chặt 0,63-0,98. Giữa năng suất trứng 12 tuần đẻ và năng 

suất trứng 20 tuần đẻ các dòng vịt CV Super-M có tương quan kiểu hình dương, 

mức độ rất chặt, 0,82-0,86 (Dương Xuân Tuyển, 1998, dẫn theo Phạm Văn 

Chung, 2018). Do đó, để tiết kiệm thời gian, chi phí cho chọn lọc, việc quyết định 

chọn lọc năng suất trứng ở thời điểm 38 tuần tuổi là hợp lý và phù hợp với kết 

quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. 

3.1.2.11. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng qua 4 thế hệ ngan dòng mái NTP2 

Bảng 3.21. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng qua 4 thế hệ ngan dòng mái NTP2 

(kg) 

Tuần đẻ THXP TH1 TH2 TH3 

1-2 14,74 13,98 9,56 9,01 

3-4 5,47 4,57 3,85 4,02 

5-6 3,10 3,02 2,94 2,97 

7-8 2,66 2,75 2,77 2,86 

9-10 2,93 2,82 2,80 2,96 

11-12 3,08 3,02 2,98 3,11 

13-14 3,61 3,45 3,35 3,24 

15-16 3,62 3,75 3,70 3,65 

17-18 4,15 3,90 3,92 3,77 

19-20 4,18 4,18 4,20 3,94 

21-22 5,48 5,05 4,81 4,40 

23-24 5,27 5,38 6,10 5,45 

25-26 5,57 6,23 7,31 7,72 

27-28 12,25 12,43 9,50 9,90 

1-28 4,25 4,15 4,08 4,03 
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Kết quả bảng 3.21 cho thấy tiêu tốn thức ăn/10 trứng của ngan dòng mái 

NTP2 qua 4 thế hệ chọn lọc trung bình đạt lần lượt là: 4,25; 4,15; 4,08 và 4,03kg. 

Kết quả này cho thấy việc chọn lọc tăng năng suất trứng đã làm giảm tiêu tốn 

thức ăn/10 trứng. Ngan có tỷ lệ đẻ và năng suất trứng càng cao thì tiêu tốn thức 

ăn/10 trứng càng thấp và ngược lại.  

Phùng Đức Tiến và cs. (2009a) cho biết mái D ngan R71 ông bà nhập nội có 

tiêu tốn thức ăn/10 trứng ở chu kỳ 1 là 4,35kg. Mái SLD ông bà R71SL nhập nội 

là 4,66kg (Phùng Đức Tiến và cs., 2009b). Ngan mái F ông bà WA nhập nội và 

ngan bố mẹ EF (RT9) có tiêu tốn thức ăn/10 trứng/28 tuần đẻ là 3,64kg (Nguyễn 

Đức Trọng và cs., 2010). Tiêu tốn thức ăn/10 trứng/chu kỳ 1 của ngan dòng mái 

V72 trong nghiên cứu của Tạ Thị Hương Giang (2012) là 4,66kg. Như vậy ngan 

dòng mái NTP2 có tiêu tốn thức ăn/10 trứng cao hơn mái F, mái RT9 và thấp hơn 

ngan mái D, mái SLD nhập nội, mái V72. 

3.1.2.12. Kết quả ấp nở qua 4 thế hệ ngan dòng mái NTP2 

Mỗi thế hệ theo dõi 27 đợt ấp, kết quả được thể hiện tại bảng 3.22. Kết quả 

cho thấy ngan dòng mái NTP2 có tỷ lệ phôi đạt 94,52-94,84%, tỷ lệ nở/tổng trứng 

ấp đạt 81,23-81,52%, tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt 85,86-86,04%, tỷ lệ nở loại 

1/tổng số ngan nở còn sống đạt 95,34-95,51%. 

Bảng 3.22. Kết quả ấp nở qua 4 thế hệ ngan dòng mái NTP2 

 

Diễn giải THXP TH1 TH2 TH3 

Số đợt ấp (đợt) 27 27 27 27 

Tổng trứng ấp (quả) 38.608 39.141 39.255 41.179 

Tỷ lệ chọn trứng giống (%) 90,38 90,44 90,18 90,31 

Tỷ lệ trứng có phôi (%) 94,74 94,52 94,61 94,84 

Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp (%) 81,34 81,23 81,40 81,52 

Tỷ lệ nở/trứng có phôi (%) 85,86 85,94 86,04 85,96 

Tỷ lệ ngan loại 1/tổng số ngan nở 

còn sống (%) 
95,44 95,47 95,51 95,34 
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Theo khuyến cáo của Hãng Grimaud Frères trống C có tỷ lệ phôi đạt 91,0% 

ở chu kỳ 1, như vậy kết quả trên ngan dòng mái NTP2 đạt cao hơn. 

Tác giả Phùng Đức Tiến và cs. (2009a) cho biết ngan ông bà R71 nhập nội 

khi lai trống C với mái D cho tỷ lệ phôi đạt 93,07%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 

82,49%, trên ngan dòng mái NTP2 là tương đương. Trống SLC lai với mái SLD 

ông bà R71SL nhập nội có tỷ lệ phôi đạt 91,16% thấp hơn ngan dòng mái NTP2, 

tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt tương đương (81,92%) (Phùng Đức Tiến và cs., 2009b). 

Hai dòng ngan mái RT6 và RT8 có tỷ lệ phôi đạt 92,14-92,23%, tỷ lệ 

nở/trứng có phôi đạt 83,21-83,26% (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2012), thấp hơn 

so với ngan dòng mái NTP2. Tác giả Phùng Đức Tiến và cs. (2012) cho biết trên 

các dòng ngan V52, V72 và VS2 thế hệ 4, 5 có tỷ lệ phôi đạt 93,37-95,60%, tỷ lệ 

nở/trứng có phôi là 85,42-86,30%, trên ngan dòng mái NTP2 là tương đương. 

Tóm lại: Ngan dòng mái NTP2 có khối lượng cơ thể ổn định lúc 8 tuần tuổi. 

Thế hệ 3 có năng suất trứng/mái/38 tuần tuổi đạt 50,29 quả cao hơn thế hệ xuất 

phát 4,08 quả, ly sai chọn lọc 5,98 quả. Hệ số di truyền tính trạng năng suất trứng 

38 tuần tuổi là 0,3, tiến bộ di truyền đạt 1,068 quả/thế hệ. Năng suất 

trứng/mái/chu kỳ 1 đạt 111,06 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng là 4,03kg. Tỷ lệ phôi 

đạt 94,84%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 81,52%. 

3.2. KHẢ NĂNG CHO THỊT CỦA CON LAI NTP12 THƯƠNG PHẨM 

3.2.1. Đặc điểm ngoại hình và kích thước một số chiều đo 

* Đặc điểm ngoại hình 

Lúc 01 ngày tuổi, lông ngan có màu vàng chanh, có hoặc không có đốm đen 

trên đầu, chân và mỏ màu hồng. Lúc 77 ngày tuổi, lông ngan có màu trắng, bóng 

mượt, có hoặc không có đốm đen trên đầu, chân và da màu vàng, mắt tinh nhanh. 

* Kích thước một số chiều đo 

Kết quả nghiên cứu về kích thước một số chiều đo của ngan NTP1, NTP2, 

NTP12 nuôi thương phẩm trên cơ sở số liệu đo 36 con ở 77 ngày tuổi thể hiện 

trong bảng 3.23. 



90 

 
 

 

 Bảng 3.23. Kích thước một số chiều đo ngan nuôi thương phẩm (cm) 

Chiều đo 

Trống (n = 18) Mái (n = 18) 

NTP1 NTP2 NTP12 NTP1 NTP2 NTP12 

Dài thân 31,83 29,58 31,42 27,75 25,67 27,58 

Vòng ngực 43,58 41,25 43,33 36,25 34,17 36,00 

VN/DT 1,37 1,39 1,38 1,31 1,33 1,31 

Dài lườn 19,75 18,42 19,33 16,42 15,58 16,67 

Cao chân 8,17 8,33 8,67 6,58 6,50 6,67 

Dài lông cánh 18,58 18,67 18,08 20,67 20,42 20,75 

Kết quả bảng 3.23 cho thấy kích thước một số chiều đo cơ bản như dài thân, 

vòng ngực, dài lườn, cao chân và dài lông cánh của ngan lai thương phẩm NTP12 

đều cao hơn ngan NTP2 và đạt tương đương với ngan NTP1. Các chỉ tiêu về kích 

thước chiều đo của ngan trống cũng cao hơn ngan mái, cụ thể trên ngan trống dài 

thân 29,58-31,83cm, vòng ngực đạt 41,25-43,58cm, dài lườn 18,42-19,75cm, trên 

ngan mái các chỉ tiêu này đạt lần lượt là 25,67-27,75cm; 34,17-36,25cm; 15,58-

16,67cm. Ngan lai NTP12 có chỉ tiêu dài thân, vòng ngực, dài lườn ngan trống 

đạt lần lượt 31,42cm, 43,33cm và 19,33cm, trên ngan mái đạt lần lượt là 27,58; 

36,0 và 16,67cm. Ở 11 tuần tuổi ngan trống có độ dài lông cánh đạt 18,08-

18,67cm, ngan mái đạt 20,42-20,75cm.  

Tạ Thị Hương Giang (2012) cho biết ngan lai 2 dòng VS72 ngan trống có 

các chỉ tiêu dài thân, vòng ngực, dài lườn đạt lần lượt là 29,0; 40,0; 21,5cm và 

ngan mái là 26,0; 34,0; 18,0cm. Như vậy, ngan NTP12 mặc dù có chỉ tiêu dài 

lườn thấp hơn so với ngan lai thương phẩm VS72: 1-2cm nhưng các chỉ tiêu dài 

thân và vòng ngực lại đạt cao hơn rất nhiều, dài hơn 1-2,5cm, vòng ngực rộng 

hơn 2-3cm. Điều này chứng tỏ ngan lai NTP12 có vòng ngực sâu và rộng, dày 

hơn so với ngan lai VS72. 
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3.2.2. Tỷ lệ nuôi sống qua các tuần tuổi 

Tỷ lệ nuôi sống là chỉ tiêu phản ánh sức sống và khả năng kháng bệnh của 

đàn ngan, đồng thời phản ánh chất lượng của đàn ngan bố mẹ. Đàn ngan bố mẹ có 

sức khỏe và chất lượng tốt sẽ cho con có chất lượng cao. Ngan lai NTP12 được 

tạo ra từ ngan trống NTP1 và ngan mái NTP2 ở thế hệ 3. Kết quả theo dõi tỷ lệ 

nuôi sống của ngan thương phẩm được thể hiện ở bảng 3.24 

Bảng 3.24. Tỷ lệ nuôi sống qua các tuần tuổi (%) 

Đến tuần 

tuổi 

NTP1 NTP2 NTP12 

n (con) TLNS  n (con) TLNS n (con) TLNS  

01NT 150  150  150  

1 150 100,00 150 100,00 150 100,00 

2 149 99,33 150 100,00 149 99,33 

3 148 98,67 150 100,00 149 99,33 

4 148 98,67 149 99,33 148 98,67 

5 148 98,67 148 98,67 148 98,67 

6 147 98,00 147 98,00 147 98,00 

7 147 98,00 146 97,33 146 97,33 

8 146 97,33 146 97,33 146 97,33 

9 144 96,00 146 97,33 146 97,33 

10 144 96,00 145 96,67 146 97,33 

11 144 96,00 145 96,67 146 97,33 

Ngan lai thương phẩm NTP12 có tỷ lệ nuôi sống đạt cao hơn ngan thuần 

NTP1 và NTP2. Cụ thể ngan lai NTP12 đạt 97,33%, trong khi ngan thuần đạt 

thấp hơn từ 96,00-96,67%, tuy nhiên sự khác nhau không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05). 

Hoàng văn Tiệu và cs. (2009b, 2010b) trên ngan lai 2 dòng VS72, VS52, 

ngan lai 3 dòng VS752, VS572 cho biết tỷ lệ nuôi sống đến 11 tuần tuổi đạt 
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96,67%, tương đương với ngan lai NTP12 thương phẩm. Phùng Đức Tiến và cs. 

(2012) cho biết tỷ lệ nuôi sống của ngan lai V512 đạt 99,33%, ngan V712 đạt 

99,33% và ngan VS12 đạt 98,67%, cao hơn so với kết quả nghiên cứu trên ngan 

NTP12. Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Ngọc Tiến và cs. (2021) nghiên 

cứu trên ngan lai thương phẩm RT12 cho biết tỷ lệ nuôi sống của con lai thương 

phẩm đạt cao 98,00%, cao hơn kết quả nghiên cứu của ngan NTP12 

3.2.3. Khối lượng cơ thể qua các tuần tuổi 

Kết quả theo dõi khối lượng cơ thể của ngan lai thương phẩm qua các tuần tuổi 

được thể hiện ở bảng 3.25, 3.26 và 3.27 và hình 3.7 

Bảng 3.25. Khối lượng cơ thể ngan trống qua các tuần tuổi  

                                                                                                    (Đvt: g;n=3) 

Tuần 

tuổi 

 

NTP1 NTP2 NTP12 ƯTL 

(%) Mean± SE Mean± SE Mean± SE 

01NT 51,32a±0,48 49,99a±0,32 50,52a±0,73 - 

1 146,27a±1,23 141,71a±1,32 144,20a±0,75 0,15 

2 416,13a±4,27 396,27a±8,44 412,00a±1,01 1,43 

3 769,73a±8,25 702,27b±7,97 759,20a±9,01 3,15 

4 1.332,97a±8,27 1.185,20b±7,62 1.313,92a±5,25 4,35 

5 1.883,78a±9,49 1.642,00b±8,72 1.845,27a±8,43 4,67 

6 2.518,49a±8,45 2.213,51c±4,87 2.477,03b±6,53 4,69 

7 3.145,21a±9,34 2.723,29c±5,58 3.078,77b±6,95 4,93 

8 3.793,15a±6,15 3.251,37c±6,50 3.707,53b±7,26 5,26 

9 4.245,14a±7,83 3.686,99c±5,05 4.174,66b±7,97 5,26 

10 4.650,00a±5,24 4.039,04c±8,59 4.578,77b±7,61 5,39 

11 5.001,39a±5,93 4.319,86c±7,28 4.913,01b±7,51 5,42 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
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Bảng 3.26. Khối lượng cơ thể ngan mái qua các tuần tuổi 

                                                                                                    (Đvt: g;n=3) 

Tuần 

tuổi 

NTP1 NTP2 NTP12 ƯTL 

(%) Mean± SE Mean± SE Mean± SE 

01NT 50,68a±0,39 49,81a±0,21 50,24a±0,17 - 

1 145,03a±0,78 139,76a±2,18 142,76a±2,42 0,26 

2 373,24a±3,06 354,27a±8,29 369,32a±5,01 1,53 

3 692,57a±5,29 631,73b±5,09 681,76a±9,62 2,96 

4 1.039,46a±4,91 905,54b±6,30 1.014,32a±8,52 4,30 

5 1.474,32a±8,22 1.301,37b±5,63 1.447,97a±5,30 4,33 

6 1.904,73a±5,70 1.611,64c±6,08 1.834,93b±7,73 4,36 

7 2.314,19a±6,98 1.973,97c±6,92 2.244,52b±8,01 4,68 

8 2.610,27a±7,33 2.258,22c±7,47 2.554,79b±8,54 4,95 

9 2.822,92a±7,31 2.419,18c±5,75 2.752,05b±8,85 5,00 

10 2.932,64a±6,17 2.504,17c±7,89 2.854,79b±8,63 5,02 

11 2.982,64a±8,87 2.556,25c±5,24 2.909,59b±9,41 5,06 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Bảng 3.27. Khối lượng cơ thể trung bình trống, mái qua các tuần tuổi 

                                                                                                    (Đvt: g;n=3) 

Tuần 

tuổi 

NTP1 NTP2 NTP12 ƯTL 

(%) Mean± SE Mean± SE Mean± SE 

01NT 51,00a ±0,41 49,90a ±0,26 50,38a ±0,32 - 

1 145,65a ±0,70 140,73a ±1,72 143,48a ±1,26 0,20 

2 394,83a ±3,48 375,27a ±8,34 390,81a ±2,68 1,49 

3 731,15a ±6,75 667,00b ±5,31 720,74a ±9,05 3,10 

4 1.186,22a ±6,59 1.046,31b ±6,16 1.164,12a ±7,20 4,29 

5 1.679,05a ±8,80 1.473,99b ±8,01 1.646,62a ±5,99 4,45 

6 2.209,52a ±4,81 1.914,63c ±5,89 2.158,16b ±5,68 4,66 

7 2.726,87a ±4,94 2.348,63c ±7,73 2.661,64b ±5,19 4,88 

8 3.201,71a ±9,78 2.754,79c ±5,58 3.131,16b ±5,70 5,13 

9 3.534,03a ±8,85 3.053,08c ±7,83 3.463,36b ±8,39 5,16 

10 3.791,32a ±6,29 3.276,90c ±5,42 3.716,78b ±7,54 5,17 

11 3.992,01a ±5,78 3.444,14c ±8,89 3.911,30b ±8,05 5,20 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
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Bảng 3.25, 3.26 và 3.27 cho thấy khối lượng ngan lai thương phẩm trống, 

mái và chung trống mái đều tăng dần qua các tuần tuổi và có xu hướng sai khác 

giống nhau khi phân tích khối lượng riêng trống, mái và chung trống mái, từ 01 

ngày tuổi đến 2 tuần tuổi chưa có sự sai khác mang ý nghĩa thống kê, từ 3 đến 5 

tuần tuổi bắt đầu có sự sai khác thống kê về khối lượng ngan thương phẩm giữa 

ngan lai NTP12, NTP1 với ngan NTP2, ngan lai NTP12 có xu hướng cao hơn 

ngan thuần NTP2 (sai khác có ý nghĩa thống kê) và gần tiệm cận với ngan NTP1 

(sai khác không có ý nghĩa thống kê), từ 6 đến 11 tuần tuổi sự sai khác về khối 

lượng cơ thể thể hiện rất rõ rệt giữa ngan lai NTP12 so với ngan NTP1 và NTP2. 

Quy luật này giống nhau cả khi phân tích riêng khối lượng ngan trống, mái và 

phân tích khối lượng chung trống mái. 

Kết quả bảng 3.27 cho thấy ở 01 ngày tuổi ngan lai NTP12 có khối lượng 

trung bình trống mái đạt 50,38g, cao hơn ngan NTP2 và thấp hơn ngan NTP1 

nhưng không đáng kể (p>0,05). Đến 2 tuần tuổi khối lượng ngan lai NTP12 đạt 

390,81g, thấp hơn ngan NTP1 đạt 394,83g, cao hơn ngan NTP2 đạt 375,27g. Tuy 

nhiên, sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê với (p>0,05). Đến 3 tuần tuổi sự 

sai khác này bắt đầu thể hiện rõ rệt hơn giữa ngan lai NTP12, NTP1 với ngan 

NTP2, ngan lai NTP12 đạt 720,74g tương đương với ngan NTP1 là 731,15g, cao 

hơn ngan NTP2 với p<0,05. Tiếp tục đến 5 tuần tuổi ngan lai NTP12 đạt 

1.646,62g, tương đương với ngan NTP1 đạt 1.679,05g, cao hơn ngan NTP2 chỉ 

đạt 1.473,99g. Sự sai khác về mặt khối lượng này có ý nghĩa thống kê giữa ngan 

NTP12, NTP1 với ngan NTP2 (p<0,05). Đến 7 tuần tuổi sự khác biệt về khối 

lượng cơ thể bắt đầu thể hiện rõ rệt hơn giữa ngan lai và ngan thuần ở cả ngan 

trống và ngan mái. Ở 7 tuần tuổi khối lượng ngan trống, mái, chung trống mái 

ngan lai NTP12 đạt lần lượt 3.078,77g, 2.244,52g, 2.661,64g đều cao hơn kết quả 

đạt được ở ngan NTP2 là 2.723,29g, 1.973,97g, 2.348,63g và thấp hơn kết quả 

trên ngan NTP1 đạt 3.145,21g, 2.314,19g, 2.726,87g, sự sai khác này có ý nghĩa 

thống kê với p<0,05. Sự sai khác rõ rệt này kéo dài đến 11 tuần tuổi. Kết thúc 11 

tuần tuổi ngan lai NTP12 có khối lượng trống, mái, chung trống mái đạt lần lượt 
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là 4.913,01g, 2.909,59g, 3.911,30g kết quả này đạt cao hơn trên ngan NTP2 là 

4.319,86g, 2.556,25g, 3.444,14g, đạt thấp hơn trên ngan NTP1 đạt 5.001,39g, 

2.982,64g và 3.992,01g, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Với sự 

sai khác về mặt khối lượng giữa ngan lai thương phẩm và ngan thuần đã mang lại 

ưu thế lai cho ngan lai đạt được ở 11 tuần tuổi là 5,20%. 

Sự khác biệt về mặt khối lượng cơ thể của ngan lai NTP12 so với ngan 

NTP1 và NTP2 được thể hiện cụ thể qua hình 3.7. 
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Hình 3.7. Khối lượng cơ thể ngan NTP1, NTP2 và NTP12 qua các tuần tuổi 

Qua hình 3.7 cho thấy ngan lai NTP1 có khối lượng qua các tuần tuổi đạt 

cao nhất nên đường biểu diễn khối lượng cơ thể cũng luôn nằm cao nhất trong 3 

đường, sau đó đến đường sinh trưởng của ngan lai NTP12 và thấp nhất là đường 

sinh trưởng của ngan NTP2. Sự khác nhau giữa các đường biểu diễn khối lượng 

cơ thể của 3 nhóm ngan tăng lên theo tuần tuổi: từ 01 ngày tuổi đến 2 tuần tuổi 

đường biểu diễn khối lượng của cả 3 nhóm ngan này không khác nhau rõ rệt, từ 3 

đến 6 tuần tuổi thì đường biểu diễn khối lượng của ngan NTP1 và NTP12 có sự 



96 

 
 

 

khác nhau rõ rệt hơn so với ngan NTP2, đến bắt đầu 7 tuần tuổi khối lượng cơ thể 

của các nhóm ngan tăng nhanh thì sự sai khác giữa đường biểu diễn khối lượng 

của các nhóm ngan được thể hiện rõ nét nhất, ngan NTP2 có đường biểu diễn 

khối lượng thấp hơn hẳn so với ngan NTP12 và NTP1, ở giai đoạn này thì ngan 

lai NTP12 cũng thể hiện trên đồ thị khối lượng qua các tuần tuổi đều đạt thấp hơn 

so với ngan NTP1. 

So sánh với ngan lai 2 dòng VS172 ở 11 tuần tuổi thì ngan lai 2 dòng NTP12 

có khối lượng cao hơn 261g (Tạ Thị Hương Giang, 2012). Ngan lai 2 dòng VS72 

và VS52 ở 11 tuần tuổi có khối lượng đạt 3.517,2g và 3.546,1g (Hoàng Văn Tiệu 

và cs., 2009b), thấp hơn ngan lai NTP12 từ 365-394g. Ngan lai 3 dòng VS752, 

VS572 theo Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010b) cho biết kết thúc 11 tuần tuổi khối 

lượng cơ thể đạt lần lượt là 3.597,41g và 3.559,05g, thấp hơn kết quả nghiên cứu 

trên ngan NTP12 từ 313 đến 352g. So sánh với ngan lai 4 dòng ABCD ngan R71 

nhập nội thì kết quả nghiên cứu cũng đạt cao hơn 480g (Phùng Đức Tiến và cs., 

2009a). Điều này cho thấy ngan lai NTP12 được tạo ra từ 2 dòng ngan mới chọn 

tạo có nhiều ưu thế về mặt khối lượng cơ thể so với các tổ hợp lai ngan thương 

phẩm trước đây. 

Ngan lai NTP12 mặc dù thể hiện rất nhiều ưu thế về mặt khối lượng cơ thể 

so với các dòng ngan hiện có nhưng ưu thế lai đạt được lại thấp hơn các dòng 

ngan khác. Theo Hoàng Văn Tiệu và cs. (2009b) cho biết ưu thế lai ngan lai 2 

dòng VS72 và VS52 đạt được lần lượt là 6,37% và 8,27%. Ngan lai 3 dòng 

VS752, VS572 là 8,3% và 7,67% (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2010b). Phùng Đức 

Tiến và cs. (2012) cho biết khối lượng cơ thể của các tổ hợp lai ngan thương 

phẩm V512, V712, VS12 đạt không cao lần lượt là 3.364,17g, 3.516,67g và 

3.620,0g nhưng ưu thế lai đạt khá cao 6,77%, 8,07% và 9,2%. Tác giả Tạ Thị 

Hương Giang (2012) cho biết con lai thương phẩm VS172 có ưu thế lai đạt khá 

cao 10,53%. Điều này cho thấy ngan lai NTP12 có khối lượng cơ thể cao hơn các 

tổ hợp lai ngan thương phẩm hiện có chủ yếu là do bản thân 2 dòng ngan mới 

chọn tạo NTP1 (3/4A), NTP2 (3/4C) là 2 dòng ngan có ưu thế về mặt khối lượng 
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cơ thể lớn hơn rất nhiều so với các dòng ngan trước đây. Ưu thế lai của ngan lai 

NTP12 đạt còn thấp là do các dòng ngan NTP1, NTP2 mới chọn tạo qua 3 thế hệ 

do đó mức độ ổn định về khối lượng cơ thể còn chưa cao. 

3.2.4. Sinh trưởng tuyệt đối và tương đối của ngan thương phẩm 

Sinh trưởng tuyệt đối biểu thị sự tăng lên về khối lượng cơ thể trong một 

khoảng thời gian nhất định và được tính bằng g/con/ngày. Sinh trưởng tương đối 

là tỷ lệ phần trăm tăng lên của khối lượng, kích thước và thể tích cơ thể kết thúc 

khảo sát so với lúc đầu khảo sát. Trên cơ sở theo dõi khối lượng cơ thể qua các 

tuần tuổi chúng tôi tính toán được sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối 

của ngan thương phẩm thể hiện qua bảng 3.28 và hình 3.8; 3.9 

Bảng 3.28. Sinh trưởng tuyệt đối, sinh trưởng tương đối  

Tuần 

tuổi 

Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày) Sinh trưởng tương đối (%) 

NTP1 NTP2 NTP12 NTP1 NTP2 NTP12 

1 13,52 12,98 13,30 96,26 95,30 96,05 

2 35,60 33,50 35,33 92,21 90,90 92,58 

3 48,05 41,68 47,13 59,74 55,98 59,36 

4 65,01 54,19 63,34 47,47 44,28 47,05 

5 70,41 61,10 68,93 34,40 33,94 34,33 

6 75,78 62,95 73,08 27,28 26,01 26,89 

7 73,91 62,00 71,93 20,96 20,36 20,89 

8 67,83 58,02 67,07 16,02 15,92 16,21 

9 47,47 42,61 47,46 9,87 10,27 10,07 

10 36,76 31,97 36,20 7,02 7,07 7,06 

11 28,67 23,89 27,79 5,16 4,98 5,10 

1-11 51,18 44,08 50,14       

Kết quả bảng 3.28 cho thấy tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của ngan NTP1, 

NTP2 và NTP12 nuôi thương phẩm đều tăng dần theo tuần tuổi và đạt đỉnh cao ở 

tuần thứ 6 sau đó lại có xu hướng giảm dần qua các tuần tuổi. Điều này hoàn toàn 

phù hợp với quy luật sinh trưởng, phát dục theo giai đoạn của gia cầm. 
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Cụ thể ở 1 tuần tuổi sinh trưởng tuyệt đối của ngan NTP1, NTP2 và NTP12 

mới chỉ đạt 13,52; 12,98; 13,30 g/con/ngày. Từ tuần tuổi thứ 2, tốc độ sinh trưởng 

tuyệt đối ở cả 3 dòng ngan đều tăng lên rõ rệt, ở tuần tuổi thứ 4 đã đạt lần lượt 

65,01; 54,19; 63,34 g/con/ngày. Và tốc độ này tiếp tục tăng lên và đạt đỉnh cao ở 

tuần thứ 6 là 75,78; 62,95; 73,08 g/con/ngày. Đến 11 tuần tuổi tốc độ sinh trưởng 

tuyệt đối giảm xuống chỉ còn 28,67; 23,89; 27,79 g/con/ngày. Trung bình cả giai 

đoạn 01 ngày tuổi-11 tuần tuổi sinh trưởng tuyệt đối đạt 51,18; 44,08 và 50,14g. 

Ở tất cả các tuần tuổi ngan lai NTP12 đều có tốc độ sinh trưởng tuyệt đối cao gần 

tương đương với ngan thương phẩm NTP1 và cao hơn ngan NTP2. Điều này cho 

thấy ngan lai NTP12 có tiềm năng sản xuất thịt tương đương với ngan dòng bố. 

Quy luật của sinh trưởng tuyệt đối của ngan thương phẩm NTP12, NTP1, NTP2 

được thể hiện rõ qua hình 3.8  
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Hình 3.8. Sinh trưởng tuyệt đối của ngan NTP1, NTP2 và NTP12 thương phẩm 

 Qua đồ thị sinh trưởng tuyệt đối của ngan thương phẩm cho thấy rõ hơn về 

quy luật sinh trưởng tuyệt đối của các dòng ngan tăng dần qua các tuần tuổi, đạt 
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đỉnh cao ở 6 tuần tuổi sau đó giảm dần ở các tuần tuổi tiếp theo. Quy luật sinh 

trưởng tuyệt đối của ngan lai NTP12 cũng không nằm ngoài quy luật này chỉ có 

điều đặc biệt là tốc độ sinh trưởng của ngan lai đạt gần như tương đương với ngan 

thuần dòng trống NTP1 ở tất cả các thời điểm nuôi, cho thấy sức sản xuất thịt của 

ngan lai đạt khá tốt. Có thể ở các thế hệ tiếp theo khi các dòng ngan mới chọn tạo 

tiếp tục được chọn lọc ổn định thì con lai thương phẩm còn thể hiện nhiều ưu 

điểm hơn nữa trong khả năng sản xuất thịt không chỉ bằng con bố mà có thể vượt 

xa bố và mẹ. 

Hoàng Văn Tiệu và cs. (2009b) cho biết ngan lai 2 dòng VS72 và VS52 có 

tốc độ sinh trưởng tuyệt đối chung cho cả giai đoạn 01-11 tuần tuổi đạt lần lượt là 

45,00 và 45,37 g/con/ngày. Ở ngan lai 3 dòng VS752 và VS572 cũng chỉ đạt 

46,04 và 45,54 g/con/ngày (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2010b). Tạ Thị Hương Giang 

(2012) cho biết tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của ngan lai thương phẩm VS172 đạt 

cao hơn là 46,71 g/con/ngày. Ngan lai NTP12 có tốc độ sinh trưởng tuyệt đối cao 

hơn so với các tổ hợp ngan lai thương phẩm trên. Điều đó chứng tỏ hai dòng ngan 

mới chọn tạo có nhiều ưu điểm vượt trội về mặt khối lượng cơ thể so với các 

dòng ngan hiện có trong nước. 

Sinh trưởng tương đối của ngan thí nghiệm theo kết quả trình bày ở bảng 

3.28 cho thấy sinh trưởng này có xu hướng giảm dần qua các tuần tuổi và tuân 

theo quy luật chung về sinh trưởng tương đối của gia cầm có dạng đường 

hyperbon. Ở 1 tuần tuổi sinh trưởng tương đối của ngan NTP1, NTP2 và NTP12 

đạt lần lượt là 96,26; 95,30 và 96,05%, sau đó giảm dần đến 3 tuần tuổi đạt 59,74; 

55,98; 59,36%, ở 7 tuần tuổi đã giảm xuống khá sâu còn 20,96; 20,36 và 20,89%. 

Kết thúc 11 tuần tuổi thì chỉ số này đã giảm xuống rất thấp chỉ còn 5,16; 4,98 và 

5,10%. Ở tất cả các tuần tuổi thì tốc độ sinh trưởng của ngan lai NTP12 đều có 

giá trị đạt tương đương so với ngan thương phẩm NTP1 và đạt cao hơn ngan 

NTP2. 

 Theo Trần Thị Cương (2003) cho biết sinh trưởng tương đối của các tổ hợp 

lai giữa ngan R51 với SN cũng có xu hướng giảm dần qua các tuần tuổi, từ 87,87-
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89,47% ở 1 tuần tuổi giảm xuống còn 5,15-6,26% ở 11 tuần tuổi. Tạ Thị Hương 

Giang (2012) cho biết ngan VS1, V72 và con lai thương phẩm VS172 cũng sinh 

trưởng tương đối giảm từ 92,98-94,38% ở 1 tuần tuổi xuống còn 5,93-6,5% ở 

tuần 11. Trần Ngọc Tiến và cs. (2021) cho biết sinh trưởng tương đối của ngan lai 

RT12 cũng giảm từ 96,91% ở 1 tuần tuổi xuống còn 7,74% ở 11 tuần tuổi. Như 

vậy, kết quả nghiên cứu về sinh trưởng tương đối tương đương với kết quả nghiên 

cứu của các tác giả trên.  

Quy luật sinh trưởng tương đối của ngan thương phẩm NTP12, NTP1, NTP2 

được thể hiện rõ hơn ở đồ thị 3.9    
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Hình 3.9. Sinh trưởng tương đối của ngan NTP1, NTP2 và NTP12 thương phẩm 

Qua đồ thị 3.9 cho thấy sinh trưởng tương đối có xu hướng giảm dần qua các 

tuần tuổi, và quy luật này đều giống nhau ở cả 3 lô ngan thương phẩm. 

3.2.5. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể và ưu thế lai 

Hiệu quả chuyển hóa thức ăn là một chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quan trọng 
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trong chăn nuôi gia cầm nói chung. Mục tiêu cơ bản của ngành chăn nuôi gia cầm 

lấy thịt là phải làm sao cho tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của gia cầm cao nhất với 

tiêu tốn thức ăn thấp nhất vì chi phí cho thức ăn chiếm 70% nên nếu thức ăn tiêu 

thụ cao thì hiệu quả kinh tế mà người chăn nuôi đạt được không cao.  

Kết quả nghiên cứu tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng được trình bày tại 

bảng 3.29 và đồ thị biểu diễn hình 3.10  

Kết quả bảng 3.29 cho thấy hiệu quả chuyển hóa thức ăn của ngan thí 

nghiệm đều giảm dần qua các tuần tuổi hay nói cách khác tiêu tốn thức ăn/kg tăng 

khối lượng cơ thể tăng dần qua các tuần tuổi. Cụ thể ở 1 tuần tuổi tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng cơ thể của ngan NTP1, NTP2 và NTP12 đạt lần lượt là 

0,77; 0,81 và 0,79kg. Đến 7 tuần tuổi là 2,13; 2,38 và 2,19kg. Và đến 11 tuần tuổi 

là 2,67; 3,00 và 2,73kg.  

Bảng 3.29. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể và ưu thế lai 

                                                                                                                 (Đvt: kg) 
Đến tuần 

tuổi 
NTP1 NTP2 NTP12 ƯTL (%) 

1 0,77 0,81 0,79 -0,43 

2 1,00 0,94 0,95 -2,30 

3 1,15 1,19 1,15 -1,62 

4 1,43 1,56 1,46 -2,22 

5 1,72 1,89 1,77 -2,36 

6 1,95 2,17 2,01 -2,43 

7 2,13 2,38 2,19 -3,01 

8 2,27 2,56 2,34 -3,28 

9 2,43 2,70 2,47 -3,47 

10 2,55 2,85 2,60 -3,60 

11 2,67 3,00 2,73 -3,69 
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Hình 3.10. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể ngan NTP1, NTP2 và 

NTP12 thương phẩm  

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể liên quan chặt chẽ với tốc độ sinh 

trưởng của ngan. Dòng ngan nào có tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể 

thấp đều có khối lượng cao hơn dòng ngan có tiêu tốn thức ăn cao. Kết quả ở 

bảng 3.29 cho thấy ở tất cả các tuần tuổi ngan lai NTP12 đều có tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng cơ thể cao hơn so với ngan thuần NTP1 và thấp hơn so với 

ngan NTP2. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa ngan lai NTP12 với NTP1 không rõ 

rệt như NTP12 với NTP2. Ưu thế lai về tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ 

thể của ngan lai NTP12 đạt -3,69% so với trung bình bố mẹ. Do hiệu quả chuyển 

hóa thức ăn của ngan lai NTP12 cũng gần tương đương với ngan NTP1 nên khối 

lượng cơ thể của ngan lai NTP12 qua các tuần tuổi cũng đạt gần tương đương so 

với ngan NTP1 và cao hơn rõ rệt so với ngan NTP2. 

Theo Hoàng Văn Tiệu và cs. (2009b) cho biết tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối 

lượng cơ thể của ngan lai 2 dòng VS72 và VS52 là 2,97 và 2,91kg. Ngan lai 3 

dòng VS752, VS572 là 2,86 và 2,89kg (Hoàng Văn Tiệu và cs., 2010b). Ngan lai 
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VS172 theo Tạ Thị Hương Giang (2012) là 2,83kg. Tác giả Phùng Đức Tiến và 

cs. (2012) cho biết các tổ hợp ngan lai V512, V712 và VS12 có tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng cơ thể đạt lần lượt là 3,13; 3,00 và 2,98kg. Ngan lai thương 

phẩm RT12 theo Trần Ngọc Tiến và cs. (2021) là 2,92kg. Như vậy, tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng cơ thể của ngan lai NTP12 thấp hơn các dòng ngan trên 

0,1-0,4kg. Đây là một ưu điểm khá lớn của ngan lai NTP12.  

3.2.6. Chỉ số sản xuất, chỉ số kinh tế 

Chỉ số sản xuất là chỉ tiêu tổng hợp cả về tốc độ tăng trọng, tỷ lệ nuôi sống, 

tiêu tốn thức ăn ở những thời gian nhất định. Chỉ số sản xuất tỷ lệ thuận với khối 

lượng cơ thể bình quân, tỷ lệ nuôi sống và tỷ lệ nghịch với số ngày nuôi, tiêu tốn 

thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể. Chỉ số này càng cao hiệu quả chăn nuôi càng 

lớn. Nhưng chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể cao thì hiệu quả kinh tế 

cũng không cao. 

Bảng 3.30. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế 

Tuần 

tuổi 

Chỉ số sản xuất Chỉ số kinh tế 

NTP1 NTP2 NTP12 NTP1 NTP2 NTP12 

6 195,43 146,23 182,22 8,89 5,99 8,04 

7 193,25 143,40 182,43 8,02 5,34 7,37 

8 181,82 138,25 176,63 7,11 4,82 6,73 

9 134,11 122,70 147,31 4,93 4,07 5,32 

10 130,30 90,52 122,79 4,58 2,85 4,23 

11 102,62 75,85 97,47 3,44 2,27 3,20 

Chỉ số kinh tế là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh tế của các công 

thức. Công thức nào có chỉ số kinh tế cao thì có hiệu quả kinh tế lớn hơn. Chỉ số 

kinh tế tỷ lệ thuận với chỉ số sản xuất và tỷ lệ nghịch với chi phí thức ăn/kg tăng 

khối lượng cơ thể. Kết quả tính toán chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế được thể 

hiện ở bảng 3.30. 
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Kết quả bảng 3.30 cho thấy chỉ số sản xuất của các dòng ngan có xu hướng 

giảm dần qua các tuần tuổi và giảm mạnh bắt đầu từ 9 tuần tuổi. Cụ thể chỉ số sản 

xuất của ngan NTP1, NTP2 và NTP12 đến 7 tuần tuổi 193,25; 143,40 và 182,43. 

Đến 9 tuần tuổi tiếp tục giảm mạnh chỉ còn 134,11; 122,70 và 147,31. Và đến 11 

tuần tuổi thì giảm xuống khá sâu chỉ còn 102,62; 75,85 và 97,47. 

Chỉ số kinh tế cũng giảm dần qua các tuần tuổi, đến 11 tuần tuổi giảm xuống 

chỉ còn 3,44; 2,27 và 3,20. Chỉ số sản xuất, chỉ số kinh tế ngan lai NTP12 và ngan 

NTP1 cao hơn ngan NTP2. Do đó, trong chăn nuôi ngan thương phẩm thường 

xuất bán ngan ở 10-11 tuần tuổi khi các chỉ số sản xuất, chỉ số kinh tế bắt đầu 

giảm mạnh để đảm bảo hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.  

3.2.7. Một số chỉ tiêu khảo sát năng suất thịt 

Để đánh giá được năng suất thịt của ngan nuôi thương phẩm tiến hành mổ 

khảo sát 18 ngan (9 trống + 9 mái), mỗi lô (3 trống + 3 mái) có khối lượng đạt 

xung quanh giá trị trung bình lúc 11 tuần tuổi. Kết quả về năng suất thịt được thể 

hiện ở bảng 3.31. 

Bảng 3.31. Một số chỉ tiêu năng suất thịt  

                                                                                                                     (n=6) 

Chỉ tiêu ĐVT NTP1 NTP2 NTP12 

Khối lượng sống g 3.983,33 3.441,67 3.900,00 

Khối lượng thịt xẻ g 3.056,67 2.490,00 2.950,83 

Tỷ lệ thịt xẻ % 76,74a 72,35b 75,66a 

Khối lượng thịt ức g 696,90 509,83 650,70 

Tỷ lệ thịt ức % 22,80a 20,48b 22,05a 

Khối lượng thịt đùi g 569,13 415,00 538,37 

Tỷ lệ thịt đùi % 18,62a 16,67b 18,24a 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Kết quả bảng 3.31 cho thấy ngan lai NTP12 có tỷ lệ thịt xẻ đạt khá cao 

75,66%, thấp hơn ngan NTP1 là 1,08% và cao hơn NTP2 là 3,31%. Tỷ lệ thịt ức 

đạt 22,05%, thấp hơn ngan NTP1 là 0,75%, cao hơn ngan NTP2 là 1,57%. Tỷ lệ 



105 

 
 

 

thịt đùi của ngan lai đạt 18,24% gần tương đương với ngan NTP1 (18,62%), ngan 

NTP2 đạt thấp nhất (16,67%). 

Kết quả tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ thịt ức đạt cao hơn so với nghiên cứu của Hoàng 

Văn Tiệu và cs. (2009b) cho biết ngan lai 2 dòng VS72, VS52 tỷ lệ thịt xẻ đạt 

70,02 và 70,10%; tỷ lệ thịt ức là 21,40 và 21,50%. Cao hơn tỷ lệ thịt xẻ của ngan 

lai 3 dòng VS752, VS572 (72,58 và 72,29%); tỷ lệ thịt ức tương ứng là 21,52 và 

21,34%, tỷ lệ thịt đùi đạt tương đương là 18,15 và 17,27% (Hoàng Văn Tiệu và 

cs., 2010b). Kết quả nghiên cứu cũng đạt cao hơn so với kết quả của Trần Thị 

Cương (2003) tỷ lệ thịt xẻ của ngan lai (♂siêu nặng x♀R51 và ngược lại) đạt 

73,82 và 73,91%, tỷ lệ thịt ức đạt 20,91 và 20,96%. Tạ Thị Hương Giang (2012) 

cho biết ngan lai VS172 tỷ lệ thịt xẻ đạt 70,59%, tỷ lệ thịt ngực đạt 21,71%. Ngan 

đen RT12 thương phẩm ở 11 tuần tuổi ngan trống tỷ lệ thịt xẻ đạt 73,38%, tỷ lệ 

thịt ức đạt 20,98%, ngan mái đạt lần lượt là 71,69 và 19,97% (Trần Ngọc Tiến và 

cs., 2021). Như vậy, ngan lai NTP12 có ưu điểm về lườn dày và tỷ lệ thân thịt đạt 

cao hơn các tổ hợp ngan lai thương phẩm hiện có. 

3.2.8. Kết quả sản xuất thịt hơi của một ngan mái mẹ 

Bảng 3.32. Kết quả sản xuất thịt hơi của một ngan mái mẹ và ưu thế lai 

Chỉ tiêu NTP1 x NTP1 NTP2 x NTP2 NTP1 x NTP2 

Trứng/mái/chu kì 1 (quả) 90,15 111,06 110,84 

Tỷ lệ trứng chọn ấp (%) 90,23 90,31 90,36 

Số trứng ấp/mái (quả) 81,34 100,30 100,16 

Tỷ lệ phôi (%) 92,93 94,84 94,37 

Tỷ lệ nở loại 1/trứng ấp (%) 76,55 77,73 77,88 

Số ngan con loại 1/mái (con) 62,27 77,96 78,00 

Tỷ lệ nuôi sống đến 77 ngày (%) 96,00 96,67 97,33 

Khối lượng ngan thịt (g) 3.992,01 3.444,14 3911,3 

KL thịt hơi/ngan mái mẹ/1 chu kì (kg) 238,63 259,57 296,94 

ƯTL so với TB bố mẹ (%)     19,20 
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Để đánh giá hiệu quả của tổ hợp lai từ đàn bố mẹ đến sản phẩm cuối cùng là 

ngan thương phẩm ở 11 tuần tuổi. Chúng tôi đã bố trí cùng nuôi một đàn ngan 

quần thể trống NTP1 và mái NTP2 ở thế hệ 3.  

Kết quả bảng 3.32 cho thấy: khối lượng thịt hơi/ngan mái mẹ/1 chu kỳ đẻ 

của ngan trống NTP1 với mái NTP1 là 238,63kg; trống NTP2 với mái NTP2 là 

259,57kg; trống NTP1 với mái NTP2 là 296,94kg. So sánh khối lượng thịt hơi/1 

ngan mái mẹ/1 chu kỳ đẻ của tổ hợp lai cao hơn cả hai dòng thuần là 37,37-

58,31kg. Ưu thế lai đạt được so với trung bình bố mẹ là 19,20%. 

Theo Trần Thị Cương (2003), cho biết khi lai giữa trống Siêu nặng với mái 

R51 thì khối lượng thịt hơi/ngan mái mẹ/2 chu kỳ đẻ của tổ hợp lai cao hơn dòng 

thuần 14,08-14,3kg; ưu thế lai đạt 3,43%. Khi lai giữa trống R51 với mái siêu 

nặng thì khối lượng thịt hơi cao hơn 30,59-30,81kg, ưu thế lai 7,42%. 

Theo Hoàng Văn Tiệu và cs. (2009b) khi cho lai trống VS1 với mái V72 thì 

khối lượng thịt hơi/1 ngan mái mẹ/1 chu kỳ đẻ đạt 296,04kg, cao hơn 27,86-

50,33kg so với ngan VS1 và V72 thuần, ưu thế lai so với trung bình bố mẹ đạt 

15,21% và khi cho lai giữa trống VS1 với mái V52 thì khối lượng thịt hơi đạt 

301,68kg, cao hơn ngan thuần 32,9-55,97kg, ưu thế lai đạt 17,27%. 

Khi cho lai giữa ngan trống VS1 và ngan mái V72 ở thế hệ 5, tác giả Tạ Thị 

Hương Giang (2012) cho biết khối lượng thịt hơi/1 ngan mái mẹ/1 chu kỳ đẻ của 

tổ hợp lai đạt 309,10kg, cao hơn cả hai dòng thuần 40,75 - 64,47kg. Ưu thế lai đạt 

được so với trung bình bố mẹ là 20,51%. 

Hoàng Văn Tiệu và cs. (2010b) cho biết khi lai giữa trống VS1 với mái 

V752, năng suất thịt hơi/1 ngan mái mẹ/1 chu kỳ đẻ đạt 304,40kg, đạt cao hơn so 

với ngan thuần 28,62-62,61kg, ưu thế lai đạt được so với trung bình bố mẹ là 

17,63%. Khi cho lai giữa trống VS1 với mái V572 thì kết quả đạt được ở tổ hợp 

lai là 305,34kg thịt hơi/1 ngan mái mẹ, cao hơn 33,79-63,55kg so với dòng thuần, 

ưu thế lai đạt là 18,96%. 

Như vậy, với việc chọn tạo thành công 2 dòng ngan mới NTP1, NTP2 đã tạo 
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ra ngan lai thương phẩm NTP12 có năng suất cao hơn các dòng ngan hiện tại về 

mặt khối lượng, ngan NTP2 mặc dù năng suất trứng thấp hơn các dòng ngan mái 

trước đây 4-5 quả nhưng thể vóc to phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và 

năng suất thịt hơi/1 ngan mái mẹ/1 chu kỳ đẻ vẫn đạt tương đương so với các tổ 

hợp ngan lai hiện có trong nước. 

3.2.9. Hiệu quả chăn nuôi 

Bảng 3.33. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và hiệu quả chăn nuôi ngan thịt 

Danh mục ĐVT NTP1 NTP2 NTP12 

Số lượng con 150 150 150 

Tỷ lệ nuôi sống % 96,00 96,67 97,33 

Khối lượng cơ thể kg 3,99 3,44 3,91 

TTTA/kg tăng KL cơ thể kg 2,67 3,00 2,73 

Phần chi đồng 29.718.488 28.917.768 29.768.938 

Giống đồng 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Điện, nước, vật rẻ đồng 894.877 866.880 896.641 

Thuốc thú y đồng 750.000 750.000 750.000 

Thức ăn đồng 22.371.930 21.672.000 22.416.030 

Chi khác (10%) đồng 2.701.681 2.628.888 2.706.267 

Phần Thu đồng 34.473.600 29.928.000 34.251.600 

Tổng khối lượng kg 574,56 498,8 570,86 

Đơn giá (đ/kg) đồng 60.000 60.000 60.000 

Thu nhập đồng 4.755.112 1.010.232 4.482.662 

Bình quân/con đồng 31.701 6.735 29.884 

Kết quả phân tích hiệu quả chăn nuôi ngan thương phẩm NTP1, NTP2, 

NTP12 dựa trên các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được cho thấy: ngan lai 

thương phẩm NTP12 có hiệu quả chăn nuôi đạt khá cao 4.482.662 đồng cho 150 

ngan, thu nhập bình quân/con 29.884 đồng. 
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Nếu xét về hiệu quả chăn nuôi ở bảng 3.33 thì nuôi ngan thuần NTP1 cho 

hiệu quả chăn nuôi và thu nhập bình quân/con đạt cao nhất. Tuy nhiên, nếu xét 

tổng thể để lựa chọn được một công thức ngan thương phẩm phù hợp, hiệu quả 

thì không chỉ xét đến hiệu quả nuôi ngan thịt mà cần quan tâm cả chỉ tiêu số kg 

thịt hơi/1 ngan mái mẹ/1 chu kỳ đẻ vì đây là chỉ tiêu quyết định hiệu quả cho 

người chăn nuôi. Xét cả chỉ tiêu này thì nuôi ngan lai NTP12 mang lại hiệu quả 

cao nhất cho người chăn nuôi. Đây là lý do tại sao các cơ sở giống bố mẹ thường 

lựa chọn nuôi trống dòng trống, mái dòng mái để vừa đạt được hiệu quả chăn 

nuôi ngan bố mẹ vừa đạt hiệu quả chăn nuôi ngan thương phẩm hơn so với việc 

nuôi dòng thuần. 

Tóm lại: Ngan lai NTP12 có khối lượng cơ thể lúc 11 tuần tuổi trung bình 

trống mái đạt 3.911,30g, ưu thế lai về khối lượng đạt 5,20%. Sinh trưởng tuyệt 

đối trung bình 50,14g/con/ngày. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể là 

2,73kg, ưu thế lai về tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là -3,69%, tỷ thịt xẻ là 

75,66%; tỷ lệ thịt ức là 22,05% và tỷ lệ thịt đùi là 18,24%. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết luận 

1. Chọn tạo thành công 2 dòng ngan: 

Dòng trống NTP1 được chọn lọc theo khối lượng đã tăng được 9,32-9,34% 

so với thế hệ xuất phát mà các tính trạng sinh sản vẫn ổn định. Cụ thể: ngoại hình 

đồng nhất qua 4 thế hệ. Lúc 01 ngày tuổi lông ngan có màu vàng chanh, có hoặc 

không có đốm đen trên đầu, chân, mỏ màu hồng. Lúc trưởng thành ngan có màu 

lông trắng tuyền, có hoặc không có đốm đen trên đầu, chân vàng, mỏ hồng. Khối 

lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi ngan trống đạt 3.408,33g, ngan mái 2.311,15g tăng 

291g và 197g so với thế hệ xuất phát. Tiến bộ di truyền ngan trống đạt 92,24 

g/thế hệ, ngan mái 81,36 g/thế hệ, chung trống mái là 86,21g/thế hệ. Hệ số di 

truyền ở mức cao (h2=0,46). Tương quan di truyền giữa tính trạng KL8 và 24TT ở 

mức rất chặt 0,93, chứng tỏ không phải chọn lọc lúc 24 tuần tuổi. Khối lượng kết 

thúc 24TT ngan trống đạt 5.065,07g, ngan mái đạt 2.862,10g. Giữa KL8 và 

KLT38 có tương quan thuận mức trung bình (0,35). Khối lượng trứng kết thúc 

38TT đạt 81,96g. Năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 đạt 90,15 quả, tiêu tốn thức ăn/10 

trứng: 5,09kg, tỷ lệ phôi 92,93%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 80,35%, ổn định qua các 

thế hệ.  

Dòng mái NTP2 được chọn lọc theo năng suất trứng và đã tăng được 4,66% 

so với thế hệ xuất phát, các tính trạng sinh trưởng vẫn ổn định. Cụ thể: ngoại hình 

màu lông cũng đồng nhất như ngan dòng trống qua 4 thế hệ. Năng suất 

trứng/mái/chu kỳ 1 đạt 111,06 quả, cao hơn thế hệ xuất phát 4,95 quả. Tiến bộ di 

truyền đạt 1,068 quả/thế hệ. Tiêu tốn thức ăn/10 trứng là 4,03kg. Tỷ lệ phôi đạt 

94,84%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 81,52%. Hệ số di truyền tính trạng năng suất 

trứng 38 tuần tuổi là 0,3. Tương quan di truyền giữa NST38-KL8 là tương quan 

âm ở mức chặt (-0,66). giữa NST38-KL24 là -0,33. Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi 

ngan trống đạt 2.813,65g, ngan mái đạt 1.826,73g; ở 24TT ngan trống có khối 

lượng là 4.705,80g, ngan mái là 2.520,43g, ổn định qua các thế hệ. 
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2. Ngan lai thương phẩm NTP12 là kết quả của tổ hợp lai giữa ngan trống 

NTP1 và ngan mái NTP2. Đến 11 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống đạt 97,33%. Khối 

lượng cơ thể ngan trống đạt 4.913,01g, ngan mái đạt 2.909,59g; trung bình trống 

mái đạt 3.911,30g với ưu thế lai về khối lượng cơ thể là 5,20%. Tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng cơ thể là 2,73kg, ưu thế lai là -3,69%. Tỷ lệ thịt xẻ đạt 

75,66%; tỷ lệ thịt ức là 22,05% và tỷ lệ thịt đùi là 18,24%. 

Đề nghị 

Triển khai 2 dòng ngan NTP1, NTP2 và con lai NTP12 thương phẩm vào 

sản xuất. 
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PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THU THẬP SỐ LIỆU 

 

 
 

 
 

Hình 1: Chuồng nuôi cá thể theo gia đình 
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Hình 2: thu và đánh dấu trứng cá thể 

 

Hình 3: xếp trứng vào khay ấp cá thể 
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Hình 4: Ra nở cá thể 
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Hình 5: cân và đeo số ngan 01 ngày tuổi 
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Hình 6: Ngan NTP1 01 ngày tuổi 

 

  

 

Hình 6: Ngan NTP2 01 ngày tuổi 
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Hình 7: Ngan Trống, mái NTP1 8 tuần tuổi 
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Hình 8: Ngan trống, mái NTP2 8 tuần tuổi 
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Hình 9: Ngan trống, mái NTP1 38 tuần tuổi 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10: Ngan trống, mái NTP2 38 tuần tuổi 
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Hình 11: Ngan NTP1 24 tuần tuổi 
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Hình 12: Ngan NTP2 24 tuần tuổi 



132 

 
 

 

 

Hình 13: Ngan bố mẹ trống NTP1 x mái NTP2 sinh sản 24 tuần tuổi 

 

 
 

Hình 14: Ngan NTP12 thương phẩm 11 tuần tuổi 

 

 



133 

 
 

 

 
 

 

 

Hình 14: Đo kích thước các chiều đo của ngan thương phẩm 
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Hình 15: Mổ khảo sát ngan 
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PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÊN BỘ PHẦN MỀM 

VCE6, PEST  

Phụ lục 2.1. Kết quả phân tích các tham số di truyền dòng trống NTP1 

 

**************************** VCE 6.0.2 *************************** 

26.07.2022   09:23:40                    DTTHmodel1-vce.txt 

 *                    T R A I T S   A N D   E F F E C T S                       * 

 **************************************************************** 

 Code Trait name  List of effects 

________________________________________________________________ 

   1 p8          sex       th        animal 

   2 p24        sex       th        animal 

   3 nst                      th        animal 

   4 klt                      th        animal 

**************************************************************** 

 *               E F F E C T S   A N D   C O V A R I A N C E S                  * 

 **************************************************************** 

 Code   Effect name Type Length Level  Mini   Maxi Start COVARIANCE  Type 

Length  Level  Start Pattern 

 ________________________________________________________________ 

    1   sex       :  F     2      4      1      4      1 

    2   th         :  F     4      2      1      2      9 

    3   animal :  A     4   5701  1   5701   17   animal:  A    4       1     1 T T T T 

                                                                 residual   :  E     4      1      2 T T T T 

____________________________________________________________ 

**************************************************************** 

 *                    G E N E R A L  I N F O R M A T I O N                      * 

**************************************************************** 

 VCE was started on :  at Tue Jul 26 09:23:40 2022 by: 

 Comments: 

 _______________________________________________________________ 

 |                 ************************************************             | 

 |                 *                     VCE-6                    *             | 

 |                 *                 version 6.0.2                *             | 

 |                 *            05-Nov-2008   09:22:31            *             | 

 |                 *        MS-Windows Windows-x86_32-gfor        *             | 

 |                 *                  written by                  *             | 

 |                 *       Milena Kovac, Eildert Groeneveld       *             | 

 |                 *           and Alberto Garcia-Cortez          *             | 

 |                 ************************************************             | 

 | phan tich thong so di truyen - giong ngan NTP1                                     | 

 | dt-vce                                                                       | 
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 | ntrait:               4         same model:          yes                     | 

 | missing data?:      yes         data fife:          0000                     | 

 | animal?:            yes         ped:                0000                     | 

 | fixed effects:   hys sex        random effects:      yes                     | 

 | maternal effects?:  yes                                                      | 

________________________________________________________________ 

 Files involved 

________________________________________________________________ 

 Current directory                  : D:\BLUP\VCE\temp 

 Parameter file                     : ..\pfile\th17\DTTHmodel1-vce.txt 

 Data input file                    : ..\data\TH17\DTTH.cod 

 Pedigree input file                : ..\data\TH17\DTTH.ped 

 Log list file                      : DTTHmodel1-vce.txt.lst 

 Covariances dumped into            : DTTHmodel1-vce.txt.cov-bin 

**************************************************************** 

 *                       D A T A  I N F O R M A T I O N                         * 

 **************************************************************** 

 General statistics 

 _______________________________________________________________ 

 Variables Scaled    #rec.     min.        max.        avg.        std. 

______________________________________________________ 

 p8         all      5534    1350.00000  3850.00000  2684.93856   596.42242 

 p24       all      1698    2200.00000  5550.00000  3378.20966   960.80027 

 nst        all      1032    12.00000      54.00000      37.54167       9.24409 

 klt        all       594      64.80000     93.50000      81.41246       4.63922 

 ________________________________________________________________ 

 Pattern of traits 

__________________________________________________ 

  Count            p8       p24       nst       klt 

 ___________________________________________________ 

     594      x         x         x         x 

     666      x         x         -         - 

    3836      x         -         -         - 

     438      x         x         x         -

______________________________________________ 

**************************************************************** 

 *                 E S T I M A T E S   I N F O R M A T I O N                    * 

 **************************************************************** 

 Tue Jul 26 09:23:40 2022                              CPU time used:     0:00:29 

 AG Log likelihood :   22949.5432  status :  1   at iteration:     129 /   129 

 ----------------------------- Matrices: NATURAL  ------------------------------- 

  Type: A Level:   1  animal                         No.:       5701 Pattern: T T T T 

     55381.7      43830.4        -54.9        279.5 
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                        40122.4       -161.6        118.8 

                                             26.5         -9.5 

                                                               11.7 

  Type: E Level:   1  residual                       No.:        594 Pattern: T T T T 

     64653.7      25918.2        259.1       -148.3 

                        63233.2        296.7        -34.5 

                                              74.2          1.3 

                                                               16.0 

 

 --------------------------- Matrices: Phenotypic  ------------------------------ 

     120035.       69749.         204.         131. 

                       103356.         135.          84. 

                                             101.          -8. 

                                                              28. 

 

 ----------------------------- Matrices: RATIOS  -------------------------------- 

  Type: A Level:   1  animal 

     0.46138      0.92982     -0.04535      0.34686 

                        0.38820     -0.15685      0.17325 

                                           0.26295     -0.54039 

                                                              0.42243 

  Type: E Level:   1  residual 

     0.53862      0.40536      0.11833     -0.14569 

                        0.61180      0.13700     -0.03423 

                                           0.73705      0.03755 

                                                              0.57757 

 

 ---------------------- Matrices: STD_ERR of components  ------------------------ 

  Type: A Level:   1  animal 

     10919.2      10726.6        204.1        115.1 

                        12734.0        172.2        107.1 

                                               12.7          5.4 

                                                                4.2 

 

  Type: E Level:   1  residual 

     3932.11      4503.19       159.96        98.59 

                        5020.96       121.55        78.21 

                                              5.84          3.25 

                                                               1.81 

 

 ------------------------ Matrices: STD_ERR of ratios  -------------------------- 

  Type: A Level:   1  animal 

     0.06318      0.04711      0.16879      0.13493 
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                        0.08874      0.16766      0.15299 

                                           0.10552      0.17421 

                                                              0.10883 

 

  Type: E Level:   1  residual 

     0.06318      0.05119      0.07256      0.09509 

                        0.08874      0.05540      0.07740 

                                           0.10552      0.09494 

                                                              0.10883 

 

 --------------------- Matrices: Phenotypic correlations  ----------------------- 

         ---      0.62620      0.05876      0.07187 

                            ---      0.04188      0.04981 

                                               ---     -0.15560 

                                                                  --- 

**************************************************************** 

 *                  Optimization finished with status :    1                    * 

 **************************************************************** 
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Phụ lục 2.2. Kết quả phân tích các tham số di truyền dòng ngan NTP2 
 

***************************VCE 6.0.2***************************** 

26.07.2022   15:50:17                    DMTHmodel1-vce.txt 

 *                            T R A I T S   A N D   E F F E C T S                                      * 

 **************************************************************** 

 Code Trait name  List of effects 

 _______________________________________________________________ 

   1 p8          sex        th        animal 

   2 p24        sex        th        animal 

   3 nst                       th        animal 

   4 klt                       th        animal 

 **************************************************************** 

 *                    E F F E C T S   A N D   C O V A R I A N C E S                          * 

**************************************************************** 

 Code   Effect name Type Length Level  Mini   Maxi Start COVARIANCE  Type 

Length  Level  Start Pattern 

_______________________________________________________________ 

    1   sex       :  F     2      4      1      4      1 

    2   th         :  F     4      2      1      2      9 

    3   animal :  A     4   6131  1   6131   17   animal:  A     4     1     1 T T T T 

                                                                 residual   :  E     4     1      2 T T T T 

_____________________________________________________________ 

**************************************************************** 

 *                    G E N E R A L  I N F O R M A T I O N                                       * 

**************************************************************** 

 VCE was started on :  at Tue Jul 26 15:50:17 2022 by: 

 Comments: 

 ______________________________________________________________ 

 |                 ************************************************             | 

 |                 *                     VCE-6                    *             | 

 |                 *                 version 6.0.2                *             | 

 |                 *            05-Nov-2008   09:22:31            *             | 

 |                 *        MS-Windows Windows-x86_32-gfor        *             | 

 |                 *                  written by                  *             | 

 |                 *       Milena Kovac, Eildert Groeneveld       *             | 

 |                 *           and Alberto Garcia-Cortez          *             | 

 |                 ************************************************             | 

 | phan tich thong so di truyen - giong ngan NTP2      | 

 | dm-vce      | 

 | ntrait:               4         same model:          yes      | 

 | missing data?:      yes         data fife:          0000      | 

 | animal?:            yes         ped:                0000       | 
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 | fixed effects:   hys sex        random effects:      yes      | 

 | maternal effects?:  yes      | 

 ________________________________________________________________ 

 Files involved 

___________________________________________________________ 

 Current directory                  : D:\BLUP\VCE\temp 

 Parameter file                     : ..\pfile\th17\DMTHmodel1-vce.txt 

 Data input file                    : ..\data\TH17\DMTH.cod 

 Pedigree input file                : ..\data\TH17\DMTH.ped 

 Log list file                      : DMTHmodel1-vce.txt.lst 

 Covariances dumped into            : DMTHmodel1-vce.txt.cov-bin 

**************************************************************** 

*                       D A T A  I N F O R M A T I O N                                                * 

**************************************************************** 

 General statistics 

 _______________________________________________________________ 

 Variables Scaled    #rec.     min.        max.        avg.        std. 

________________________________________________________________ 

 p8         all      5894   850.00000   3350.00000   2280.01357   559.70687 

 p24       all      2656  1850.00000  5600.00000  3065.56852   955.87661 

 nst        all      1637    13.00000    71.00000      48.23519      10.10267 

 klt        all       598    64.70000     91.30000       79.53462      4.64939 

 ________________________________________________________________ 

 Pattern of traits 

 __________________________________________________ 

  Count            p8       p24       nst       klt 

 ________________________________________________ 

     593       x         x         x         x 

    1014      x         x         -         - 

    3238      x         -         -         - 

       5         x         x         -         x 

    1044      x         x         x         - 

 ___________________________________________________ 

**************************************************************** 

*                 E S T I M A T E S   I N F O R M A T I O N                                     * 

**************************************************************** 

 Tue Jul 26 15:50:17 2022                              CPU time used:     0:00:35 

 AG Log likelihood :   22878.1971  status :  1   at iteration:     129 /   129 

 ----------------------------- Matrices: NATURAL  ------------------------------- 

  Type: A Level:   1  animal                         No.:       6131 Pattern: T T T T 

     41463.1      24322.0       -820.9        545.7 

                        24856.3       -314.6        346.3 

                                              37.1         -7.7 
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                                                              14.1 

 

  Type: E Level:   1  residual                       No.:        593 Pattern: T T T T 

     53027.9      -6819.1        399.5        289.9 

                         36738.5       -108.7        -16.2 

                                                85.6        -13.4 

                                                                 20.6 

 

 --------------------------- Matrices: Phenotypic  ------------------------------ 

     94491.0      17502.9       -421.5        835.6 

                        61594.8       -423.3        330.1 

                                              122.8        -21.1 

                                                                34.8 

 

 ----------------------------- Matrices: RATIOS  -------------------------------- 

  Type: A Level:   1  animal 

     0.43880      0.75762     -0.66149      0.71259 

                        0.40354     -0.32738      0.58403 

                                           0.30249     -0.33609 

                                                               0.40654 

 

  Type: E Level:   1  residual 

     0.56120     -0.15450      0.18744      0.27703 

                         0.59646     -0.06128     -0.01861 

                                            0.69751     -0.31768 

                                                                0.59346 

 

 ---------------------- Matrices: STD_ERR of components  ------------------------ 

  Type: A Level:   1  animal 

     12658.3       7301.5        413.0        193.1 

                         6568.6        244.8        135.9 

                                             11.8          5.9 

                                                              5.0 

 

  Type: E Level:   1  residual 

     4666.31      3110.33       173.78       108.72 

                         2310.55       105.20        57.81 

                                                4.90         3.28 

                                                                2.15 

 

 ------------------------ Matrices: STD_ERR of ratios  -------------------------- 

  Type: A Level:   1  animal 

     0.09616      0.13754      0.23534      0.10897 
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                        0.07696      0.22939      0.15940 

                                           0.07522     0.20079 

                                                              0.09358 

 

  Type: E Level:   1  residual 

    0.096158     0.073252     0.082005     0.092755 

                        0.076957     0.058702     0.066442 

                                            0.075220     0.074071 

                                                                0.093576 

 

 --------------------- Matrices: Phenotypic correlations  ----------------------- 

         ---      0.22943     -0.12373      0.46085 

                            ---     -0.15391      0.22548 

                                               ---     -0.32225 

                                                                  --- 

**************************************************************** 

 *                      Optimization finished with status :    1                                         * 

**************************************************************** 
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Phụ lục 2.3. Giá trị giống của các tính trạng chọn lọc dòng ngan NTP1  

(Trong hệ phả thế hệ xuất phát được mã hóa số 1, thế hệ 1 mã hóa số 2, thế hệ 2 

mã hóa số 3, thế hệ 3 mã hóa số 4 trong cột thế hệ, con trống mã hóa số 1, con 

mái số 2 trong cột giới tính) 

 

ANIMAL TH SEX EBV_P8 EBV_NST38 

110001 1 1 -82,77 0,13 

110002 1 1 -352,64 0,39 

110003 1 1 -82,77 0,13 

110004 1 1 -37,79 0,08 

110005 1 1 -37,79 0,08 

110006 1 1 -22,79 0,07 

110007 1 1 -142,74 0,19 

110008 1 1 -262,68 0,31 

110009 1 1 -67,77 0,11 

110010 1 1 -88,79 0,76 

110011 1 1 -22,79 0,07 

110012 1 1 -127,74 0,17 

110013 1 1 -97,76 0,14 

110014 1 1 -217,7 0,26 

110015 1 1 -142,74 0,19 

110016 1 1 -7,8 0,05 

110017 1 1 -64,22 1,23 

110018 1 1 -82,77 0,13 

110019 1 1 -7,8 0,05 

110020 1 1 -37,79 0,08 

…………… …………… …………… …………… ……… 

120001 1 2 -86,34 0,13 

120002 1 2 -86,34 0,13 

120003 1 2 9,34 -2,42 

120004 1 2 -146,31 0,19 

120005 1 2 -49,36 0,75 

120006 1 2 26,05 -0,30 

120007 1 2 -69,35 0,58 

120008 1 2 124,84 -0,98 

120009 1 2 -203,45 1,77 

120010 1 2 31,43 5,33 
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120011 1 2 -29,69 -1,29 

120012 1 2 -62,33 2,08 

120013 1 2 -86,34 0,13 

120014 1 2 -36,54 -0,03 

120015 1 2 -92,54 2,81 

120016 1 2 -99,75 2,25 

120017 1 2 2,77 -3,03 

120018 1 2 -84,58 -1,55 

120019 1 2 -86,34 0,13 

120020 1 2 -146,43 2,88 

…………… …………… …………… …………… …………… 

210001 2 1 69,1 0,50 

210002 2 1 114,08 0,45 

210003 2 1 200,38 -0,07 

210004 2 1 81,39 3,70 

210005 2 1 150,05 3,79 

210006 2 1 124,81 0,58 

210007 2 1 93,07 0,24 

210008 2 1 -169,14 0,76 

210009 2 1 30,16 -1,86 

210010 2 1 70,23 -1,84 

210011 2 1 9,63 -0,56 

210012 2 1 -35,35 -0,52 

210013 2 1 117,55 0,20 

210014 2 1 174,75 -0,74 

210015 2 1 189,74 -0,76 

210016 2 1 105,23 -1,61 

210017 2 1 180,19 -1,69 

210018 2 1 86,87 -0,19 

210019 2 1 -3,09 -0,10 

210020 2 1 218,57 0,25 

…………… …………… …………… …………… …………… 

220001 2 2 46,3 0,59 

220002 2 2 71,46 0,83 

220003 2 2 -3,51 0,91 

220004 2 2 61,26 0,64 
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220005 2 2 59,51 0,27 

220006 2 2 113,25 1,29 

220007 2 2 59,51 0,27 

220008 2 2 67,18 0,53 

220009 2 2 53,69 0,57 

220010 2 2 65,34 0,58 

220011 2 2 65,34 0,58 

220012 2 2 102,28 0,32 

220013 2 2 72,3 0,35 

220014 2 2 57,3 0,36 

220015 2 2 -33,39 -1,79 

220016 2 2 41,58 -1,87 

220017 2 2 -108,35 -1,72 

220018 2 2 66,66 -1,84 

220019 2 2 36,67 -1,81 

220020 2 2 -38,93 -0,51 

…………… …………… …………… …………… …………… 

310001 3 1 92,65 0,51 

310002 3 1 253,82 1,05 

310003 3 1 238,83 1,07 

310004 3 1 -1,06 1,30 

310005 3 1 35,88 -0,92 

310006 3 1 35,88 -0,92 

310007 3 1 35,88 -0,92 

310008 3 1 5,9 -0,90 

310009 3 1 138,31 -0,29 

310010 3 1 63,34 -0,21 

310011 3 1 141,05 2,38 

310012 3 1 131,65 1,57 

310013 3 1 146,65 1,55 

310014 3 1 -78,25 1,77 

310015 3 1 -69,75 3,00 

310016 3 1 204,65 1,40 

310017 3 1 123,45 -2,35 

310018 3 1 102,92 -0,99 

310019 3 1 36,15 -2,24 
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310020 3 1 186,29 -1,06 

…………… …………… …………… …………… …………… 

320001 3 2 148,52 0,31 

320002 3 2 49,36 -0,69 

320003 3 2 49,36 -0,69 

320004 3 2 107,27 -1,00 

320005 3 2 137,26 -1,03 

320006 3 2 -109,58 -1,76 

320007 3 2 59,76 -0,21 

320008 3 2 58,71 1,67 

320009 3 2 23,13 1,67 

320010 3 2 103,65 2,39 

320011 3 2 -268,24 3,20 

320012 3 2 120,17 -1,36 

320013 3 2 181,71 -2,70 

320014 3 2 165,75 -0,39 

320015 3 2 168,19 -1,12 

320016 3 2 173,61 -3,18 

320017 3 2 48,39 0,00 

320018 3 2 59,34 0,76 

320019 3 2 44,91 -2,28 

320020 3 2 -12,4 -2,19 

…………… …………… …………… …………… …………… 

410001 4 1 3,3 -1,38 

410002 4 1 -161,62 -1,21 

410003 4 1 3,3 -1,38 

410004 4 1 124,22 -0,05 

410005 4 1 207,72 -0,17 

410006 4 1 -221,59 -1,16 

410007 4 1 75,57 -0,76 

410008 4 1 108,21 -0,27 

410009 4 1 3,26 -0,17 

410010 4 1 282,13 -0,52 

410011 4 1 88,28 0,64 

410012 4 1 -16,67 0,74 

410013 4 1 202,6 0,33 
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410014 4 1 116,27 0,69 

410015 4 1 161,25 0,65 

410016 4 1 296,19 0,52 

410017 4 1 72,39 0,84 

410018 4 1 72,39 0,84 

410019 4 1 266,54 -0,58 

410020 4 1 57,57 -0,17 

…………… …………… …………… …………… …………… 

420001 4 2 29,71 -1,40 

420002 4 2 133,94 -1,54 

420003 4 2 175,91 0,65 

420004 4 2 33,66 0,04 

420005 4 2 78,64 0,00 

420006 4 2 201,38 -2,07 

420007 4 2 161,31 -0,17 

420008 4 2 112,49 -0,90 

420009 4 2 194,59 -0,36 

420010 4 2 284,55 -0,45 

420011 4 2 -5,25 0,73 

420012 4 2 237,15 1,88 

420013 4 2 241,57 0,45 

420014 4 2 157,67 0,65 

420015 4 2 8,84 0,90 

420016 4 2 188,76 0,73 

420017 4 2 8,84 0,90 

420018 4 2 202,99 -0,52 

420019 4 2 68,05 -0,39 

420020 4 2 195,64 0,08 

…………… …………… …………… …………… …………… 
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Phụ lục 2.4. Giá trị giống của các tính trạng chọn lọc dòng ngan NTP2  
 

ANIMAL TH SEX EBV_P8 EBV_NST38 

110001 1 1 92,91 -3,35 

110002 1 1 -75,73 -0,01 

110003 1 1 -188,16 2,21 

110004 1 1 -19,52 -1,13 

110005 1 1 121,02 -3,91 

110006 1 1 -60,77 -1,18 

110007 1 1 -89,79 0,27 

110008 1 1 -19,52 -1,13 

110009 1 1 78,86 -3,07 

110010 1 1 121,02 -3,91 

110011 1 1 135,90 -3,54 

110012 1 1 15,40 -1,82 

110013 1 1 15,40 -1,82 

110014 1 1 -71,70 -1,05 

110015 1 1 103,12 -3,14 

110016 1 1 78,86 -3,07 

110017 1 1 92,91 -3,35 

110018 1 1 19,63 -1,81 

110019 1 1 -33,57 -0,85 

110020 1 1 -111,49 -0,24 

……… ……… ……… ……… ……… 

120001 1 2 34,48 -1,20 

120002 1 2 19,90 0,64 

120003 1 2 39,76 -2,24 

120004 1 2 73,78 -3,98 

120005 1 2 9,45 -1,57 

120006 1 2 60,07 -3,30 

120007 1 2 66,16 -2,81 

120008 1 2 89,77 -3,13 

120009 1 2 13,05 -2,18 

120010 1 2 13,87 -3,46 

120011 1 2 13,05 -1,72 

120012 1 2 26,05 -1,56 

120013 1 2 23,87 -3,54 
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120014 1 2 -21,54 0,33 

120015 1 2 63,98 -4,33 

120016 1 2 -85,37 0,51 

120017 1 2 22,69 1,04 

120018 1 2 -42,90 1,43 

120019 1 2 -31,43 -3,04 

120020 1 2 94,48 -2,49 

……… ……… ……… ……… ……… 

210001 2 1 -5,01 -0,66 

210002 2 1 54,17 -1,46 

210003 2 1 58,21 -1,30 

210004 2 1 -4,21 -2,14 

210005 2 1 19,32 -4,12 

210006 2 1 -138,65 -2,12 

210007 2 1 54,18 -3,24 

210008 2 1 -26,39 -3,16 

210009 2 1 30,97 3,44 

210010 2 1 -9,90 0,11 

210011 2 1 62,49 -2,21 

210012 2 1 108,54 -2,87 

210013 2 1 78,09 -2,62 

210014 2 1 84,10 -1,85 

210015 2 1 198,54 -3,11 

210016 2 1 -2,62 -0,46 

210017 2 1 10,86 -0,73 

210018 2 1 -16,62 -1,02 

210019 2 1 23,17 -1,82 

210020 2 1 31,59 -1,14 

……… ……… ……… ……… ……… 

220001 2 2 -2,43 -0,06 

220002 2 2 77,69 -3,66 

220003 2 2 115,19 -2,82 

220004 2 2 80,04 -5,68 

220005 2 2 -14,50 -2,12 

220006 2 2 18,70 -2,11 

220007 2 2 135,21 -5,03 

220008 2 2 60,76 -1,63 
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220009 2 2 31,93 -0,46 

220010 2 2 85,16 -2,40 

220011 2 2 -51,62 4,26 

220012 2 2 45,28 -1,76 

220013 2 2 -69,52 -0,15 

220014 2 2 79,96 -2,62 

220015 2 2 13,63 -0,94 

220016 2 2 136,89 -5,10 

220017 2 2 99,55 -3,39 

220018 2 2 -33,48 4,71 

220019 2 2 -56,63 2,44 

220020 2 2 134,50 -3,96 

……… ……… ……… ……… ……… 

310001 3 1 186,15 -5,20 

310002 3 1 -52,76 -0,47 

310003 3 1 5,27 -1,94 

310004 3 1 158,04 -4,65 

310005 3 1 129,94 -4,09 

310006 3 1 -200,46 3,34 

310007 3 1 60,13 0,26 

310008 3 1 117,26 -1,30 

310009 3 1 131,32 -1,58 

310010 3 1 145,37 -1,86 

310011 3 1 27,00 1,03 

310012 3 1 -45,64 0,56 

310013 3 1 23,19 -0,16 

310014 3 1 166,05 -2,84 

310015 3 1 46,38 -1,72 

310016 3 1 -192,81 4,16 

310017 3 1 -10,11 0,55 

310018 3 1 -80,38 1,94 

310019 3 1 -168,46 3,51 

310020 3 1 0,18 0,17 

……… ……… ……… ……… ……… 

320001 3 2 100,14 -3,50 

320002 3 2 93,02 -2,87 

320003 3 2 -77,10 0,66 
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320004 3 2 73,41 -0,43 

320005 3 2 -27,02 0,45 

320006 3 2 73,41 -0,43 

320007 3 2 -67,12 2,35 

320008 3 2 77,31 -3,25 

320009 3 2 -74,62 -0,01 

320010 3 2 90,17 -4,59 

320011 3 2 -64,90 3,55 

320012 3 2 49,99 -0,63 

320013 3 2 94,09 -1,41 

320014 3 2 73,07 -1,34 

320015 3 2 23,79 -0,75 

320016 3 2 -16,04 -0,85 

320017 3 2 100,90 -2,80 

320018 3 2 12,54 -0,07 

320019 3 2 29,26 -0,44 

320020 3 2 33,43 -1,16 

……… ……… ……… ……… ……… 

410001 4 1 -287,98 6,79 

410002 4 1 -142,09 3,26 

410003 4 1 -1,99 1,87 

410004 4 1 116,91 -0,55 

410005 4 1 -45,48 3,10 

410006 4 1 -49,10 3,09 

410007 4 1 -13,60 1,27 

410008 4 1 -29,66 1,03 

410009 4 1 127,78 -0,11 

410010 4 1 -48,01 2,92 

410011 4 1 -145,78 3,31 

410012 4 1 -27,15 3,16 

410013 4 1 -52,02 3,10 

410014 4 1 -121,61 4,03 

410015 4 1 -75,59 3,44 

410016 4 1 63,30 -0,30 

410017 4 1 -54,81 1,87 

410018 4 1 52,32 1,27 

410019 4 1 66,37 0,99 
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410020 4 1 -102,60 4,10 

……… ……… ……… ……… ……… 

420001 4 2 -72,87 3,48 

420002 4 2 75,65 -1,33 

420003 4 2 -153,79 2,69 

420004 4 2 46,90 0,45 

420005 4 2 -49,15 2,47 

420006 4 2 -67,02 1,41 

420007 4 2 -97,81 0,74 

420008 4 2 -176,18 2,80 

420009 4 2 -142,53 3,05 

420010 4 2 -134,48 3,28 

420011 4 2 22,52 1,86 

420012 4 2 -116,03 5,05 

420013 4 2 -126,88 5,06 

420014 4 2 -112,73 4,00 

420015 4 2 40,92 0,61 

420016 4 2 -124,25 1,86 

420017 4 2 -61,71 3,66 

420018 4 2 49,86 0,14 

420019 4 2 -35,45 3,66 

420020 4 2 -119,28 3,35 

……… ……… ……… ……… ……… 
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PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRÊN PHẦN 

MINITAB 18 

So sánh thống kê khối lượng ngan trống ở 11TT 

General Linear Model: 11 versus Lo 
Method 

Factor coding (-1, 0, +1) 

Factor Information 

Factor Type Levels Values 

Lo Fixed 3 1, 2, 3 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

  Lo 2 823867 411934 2849.95 0.000 

Error 6 867 145       

Total 8 824735          

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

12.0225 99.89% 99.86% 99.76% 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 4744.70 4.01 1183.95 0.000    

Lo                

  1 256.69 5.67 45.29 0.000 1.33 

  2 -424.81 5.67 -74.96 0.000 1.33 

Regression Equation 

11 = 4744.70 + 256.69 Lo_1 - 424.81 Lo_2 + 168.13 Lo_3 

Tukey Pairwise Comparisons: Lo 

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

Lo N Mean Grouping 

1 3 5001.39 A       

3 3 4912.83    B    

2 3 4319.89       C 

Means that do not share a letter are significantly different. 

So sánh thống kê khối lượng ngan mái ở 11TT 

General Linear Model: 11 versus Lo 
Method 

Factor coding (-1, 0, +1) 
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Factor Information 

Factor Type Levels Values 

Lo Fixed 3 1, 2, 3 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

  Lo 2 311487 155744 800.08 0.000 

Error 6 1168 195       

Total 8 312655          

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

13.9520 99.63% 99.50% 99.16% 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 2815.95 4.65 605.49 0.000    

Lo                

  1 166.32 6.58 25.29 0.000 1.33 

  2 -259.70 6.58 -39.49 0.000 1.33 

Regression Equation 

11 = 2815.95 + 166.32 Lo_1 - 259.70 Lo_2 + 93.38 Lo_3 

Tukey Pairwise Comparisons: Lo 

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

Lo N Mean Grouping 

1 3 2982.28 A       

3 3 2909.33    B    

2 3 2556.25       C 

Means that do not share a letter are significantly different. 

So sánh thống kê khối lượng ngan chung trống mái ở 11TT 

General Linear Model: 11 versus Lo 
Method 

Factor coding (-1, 0, +1) 

Factor Information 

Factor Type Levels Values 

Lo Fixed 3 1, 2, 3 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

  Lo 2 525110 262555 1481.57 0.000 

Error 6 1063 177       
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Total 8 526173          

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

13.3122 99.80% 99.73% 99.55% 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 3782.43 4.44 852.40 0.000    

Lo                

  1 209.72 6.28 33.42 0.000 1.33 

  2 -338.38 6.28 -53.92 0.000 1.33 

Regression Equation 

11 = 3782.43 + 209.72 Lo_1 - 338.38 Lo_2 + 128.66 Lo_3 

Tukey Pairwise Comparisons: Lo 

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

Lo N Mean Grouping 

1 3 3992.15 A       

3 3 3911.08    B    

2 3 3444.05       C 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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PHỤ LỤC 4: ĐỊNH LƯỢNG THỨC ĂN CHO 2 DÒNG NGAN VÀ 

PHƯƠNG PHÁP CHO NGAN ĂN 

Bảng 1. Định lượng thức ăn cho 2 dòng ngan 

Tuần tuổi 
Dòng NTP1 (g/con) Dòng NTP2 (g/con) 

Trống Mái Trống Mái 

1 Tự do Tự do Tự do Tự do 

2 Tự do Tự do 43 27 

3 Tự do Tự do 99 54 

4 Tự do Tự do 115 58 

5 Tự do Tự do 134 68 

6 Tự do Tự do 151 76 

7 Tự do Tự do 159 80 

8 Tự do Tự do 162 83 

9 200 122 165 85 

10 205 125 170 87 

11 208 128 175 90 

12-21 210 128 175 90 

22 220 134 185 95 

23 230 144 200 100 

24 245 161 210 115 

Phương pháp cho ăn: cho ăn theo bữa  

+  Giai đoạn 1-2 tuần tuổi: 6-8 lần/ngày. 

+  Giai đoạn 3-4 tuần tuổi:    4-6 lần/ngày. 

+  Giai đoạn  5-6 tuần tuổi:   3-4 lần/ngày. 

+  Giai đoạn  7-8 tuần tuổi:   1-2 lần/ngày. 

Cần có đủ máng ăn để các con trong đàn được ăn cùng lúc.  
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* Chuyển khẩu phần ăn sau khi kết thúc giai đoạn: 

Trộn 75% khẩu phần cũ + 25% khẩu phần mới vào 2 ngày đầu 

Trộn 50% khẩu phần cũ + 50% khẩu phần mới vào 2 ngày tiếp theo 

Trộn 25% khẩu phần cũ + 75% khẩu phần mới vào 2 ngày tiếp, sau đó cho 

ăn 100% khẩu phần mới 

Khi ngan ăn tự do chỉ cần cân lượng thức ăn vào và thức ăn ra hàng tuần để 

tính được lượng thức ăn thu nhận theo giai đoạn tuổi. Khi ngan ăn định lượng cần 

cân lượng thức ăn cho mỗi lần ăn theo định lượng để kiểm soát khối lượng của 

ngan theo tiêu chuẩn của dòng. 

 


